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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BĐS Bất động sản

CNCBCT Công nghiệp chế biến chế tạo

CTCP Công ty cổ phần

ĐMST Đổi mới sáng tạo

ĐMST Đổi mới sáng tạo

DNTN Doanh nghiệp tư nhân

FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

FTSE Financial Times Stock Exchange

GVC Chuỗi giá trị toàn cầu

KCNC Khu công nghệ cao

KKT Khu kinh tế

LSE Sàn chứng khoán London

MNCs Các công ty đa quốc gia

NCC Nhà cung cấp

NSLĐ Năng suất lao động

NYSE Sở Giao dịch chứng khoán New York

R&D Nghiên cứu và phát triển 

SETS Sở Giao dịch chứng khoán London

SME Doanh nghiệp nhỏ và vừa

SOE Doanh nghiệp nhà nước

SXKD Sản xuất kinh doanh

TFP Năng suất các nhân tố tổng hợp

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

VLXD Vật liệu xây dựng

VPE Doanh nghiệp tư nhân trong nước 

VPE500 Nhóm 500 doanh nghiệp tư nhân trong nước lớn nhất
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1.	 Báo cáo này thảo luận về các doanh 

nghiệp tư nhân lớn nhất ở Việt Nam 

(VPE500) do Viện Chiến lược và Chính 

sách kinh tế - tài chính (NIEF) thực hiện 

cùng với sự tài trợ của Viện Konrad-

Adenaeur-Stiftung Vietnam (KAS) tại Việt 

Nam. Báo cáo lần đầu tiên về VPE500 

được công bố năm 2022, trong đó sử 

dụng thông tin Tổng điều tra Doanh 

nghiệp trong khoảng thời gian từ 2016-

2019. Báo cáo năm 2023 tập trung phân 

tích biến động của VPE500 trong giai 

đoạn 2021-2022 khi nền kinh tế gặp cú 

sốc Covid-19. Báo cáo VPE500-2025 tập 

trung phân tích biến động của VPE500 

trong giai đoạn 2022-2023, nền kinh tế 

đang phục hồi và tiến tới một giai đoạn 

tăng trưởng cao. Câu hỏi đặt ra là các DN 

VPE500 đã có những thay đổi như thế 

nào trong bối cảnh đó và mối quan hệ 

với các khu vực còn lại của nền kinh tế? 

2.	 Để đảm bảo so sánh được với hai báo cáo 

trước, Báo cáo này giữ nguyên phương 

pháp xếp hạng. Theo đó, xác định 

VPE500 dựa trên ba tiêu chí: quy mô lao 

động, quy mô vốn và doanh thu gộp. Thứ 

hạng VPE500 là trung bình cộng thứ hạng 

theo lao động, quy mô vốn và “doanh 

thu thuần”. Cách xếp hạng này khác với 

các xếp hạng của báo cáo hiện nay của 

Việt Nam (VNR500) hoặc của Fortune500 

hoặc Top 500 của Trung Quốc trong đó 

chỉ sử dụng từng chỉ số riêng lẻ. Báo cáo 

này cũng không tập trung vào mục đích 

xếp hạng tôn vinh doanh nghiệp, mà tập 

trung nhiền hơn vào phân tích kết quả 

hoạt động và liên kết, tác động của nhóm 

doanh nghiệp VPE500.

3.	 Báo cáo dựa vào số liệu điều tra doanh 

nghiệp DN năm 2019-2023 (điều tra năm 

2020-2024) của Cục Thống kê để lập 

danh mục VPE500. Tương tự như Báo cáo 

VPE500 năm 2022 và 2023, Báo cáo này 

có một số phần chung như phân bố của 

VPE500, đóng góp và kết quả hoạt động 

của VPE500. Báo cáo cũng tiếp tục xem 

xét tác động chèn lấn về đầu tư, doanh 

thu và lan tỏa năng suất của VPE500 với 

các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) còn lại. 

Ngoài ra, Báo cáo còn trình bày kết quả 

tổng quan về kinh nghiệm nước ngoài 

trong thúc đẩy doanh nghiệp lớn phát 

triển và vươn ra toàn cầu. 

Phân bố và biến động  
của danh mục VPE500

4.	 Tại thời điểm 31/12/2023, Việt Nam có 

trên 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt 

động, trong đó có 940 ngàn doanh nghiệp 

có báo cáo kết quả SXKD. DNTN trong 

nước, chiếm 97% số doanh nghiệp, thu 

hút 57,78% số lao động, chiếm 50,67% 

vốn và tạo ra 52,56% doanh thu thuần 

của khu vực doanh nghiệp.

5.	 So sánh với Báo cáo VPE500 năm 2023, 

có biến động k há lớn về số doanh nghiệp 

ra vào trong danh sách VPE500. Khoảng 

17% (85 doanh nghiệp) VPE500 của Báo 

cáo năm 2023 đã không còn tồn tại trong 

danh mục của năm 2025. Mặc dù vậy, tỷ 

lệ này đã giảm đi so với các năm trước 

đó do tình hình SXKD sau COVID19 đã 

phục hồi dần. Giai đoạn 2021–2023, tỷ 

lệ doanh nghiệp rời danh mục tăng từ 

24,7% lên 27,2%. Đây là thời kỳ thanh lọc 

mạnh mẽ khi nhiều doanh nghiệp chịu cú 

sốc từ Đại dịch Covid-19, chi phí vốn tăng, 
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và nhu cầu tiêu dùng suy giảm. So với giai 

đoạn 2020–2021, số doanh nghiệp “chỉ 

xuất hiện 1 năm” giảm mạnh (83 → 33) 

cho thấy quá trình sàng lọc và ổn định 

sau đại dịch. Tuy nhiên, con số tăng trở lại 

năm 2024 (58 DN) phản ánh sự mở rộng 

cạnh tranh khi nhiều doanh nghiệp mới 

nổi (đặc biệt trong công nghệ, năng lượng 

tái tạo, logistics) đạt quy mô doanh thu đủ 

lớn để vào bảng, dù chưa duy trì được ổn 

định lâu dài. Đây là những doanh nghiệp 

đang tăng trưởng nhanh, có thể trở thành 

lớp kế cận trong 1-2 năm tới nếu duy trì 

được quy mô và hiệu quả tài chính.

6.	 Theo ngành, số lượng VPE500 trong 

ngành chế biến chế tạo đã giảm đi so với 

trước giai đoạn COVID19, từ 236 còn 207 

doanh nghiệp. Tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm đã tăng từ 37 DN lên 52 DN, phản 

ánh bước trưởng thành của hạ tầng tài 

chính tư nhân Việt Nam, do quá trình đa 

dạng hóa mô hình kinh doanh tài chính. 

Ngành thương mại tăng từ 72 lên 90. 

Ngành bất động sản chứng kiến sự gia 

tăng mạnh, từ 22 lên 40 doanh nghiệp. 

Điều này cho thấy những ngành tăng 

trưởng nhanh thời gian qua vẫn tập trung 

nhiều vào lĩnh vực dịch vụ, tài sản. Các 

ngành sản xuất thu hẹp.

7.	 Theo địa bàn, không có sự thay đổi nhiều 

trong phân bổ không gian. Các VPE500 

chủ yếu vẫn tập trung vào hai thành phố 

lớn là Hà Nội và TP.HCM (chiếm trên 60% 

số DN). Ngoài ra còn khoảng trên 10 

tỉnh có số lượng VPE500 dao động trong 

khoảng từ 5 đến trên 10 doanh nghiệp. 

Rất nhiều tỉnh chỉ có 1 doanh nhiệp thuộc 

VPE500.

Kết quả hoạt động và đóng góp  
của VPE500

8.	 Mặc dù chỉ có 500 doanh nghiệp (chiếm 
khoảng 0.05% tổng số), VPE500 đang 
đóng góp đáng kể vào khu vực doanh 
nghiệp nói chung và DNTN nói riêng. 
VPE500 đóng góp 11,83% doanh thu, 
17,41% nguồn vốn, và 5,86% tổng lao 
động của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. 
Đáng chú ý là tỷ lệ này có dấu hiệu gia 
tăng kể từ 2020. 

9.	 Với riêng khu vực DNTN, VPE500 đang 
chiếm tỷ lệ khá lớn. Về lao động, đang 
chiếm khoảng 10%, về doanh thu đang 
chiếm khoảng 22%, trong khi đó về vốn 
chiếm tới 34% và có xu hướng tăng. Cho 
thấy mức độ tập trung khá cao và tốc 
độ tăng vốn đầu tư của VPE500 là khá 
ấn tượng, thể hiện kỳ vọng của khu vực 
DN lớn vào tăng trưởng kinh tế thời gian 
tới, đồng thời cũng thể hiện sự chống 
chịu khá tốt của doanh nghiệp lớn so với 
doanh nghiệp nhỏ. Về doanh thu, với một 
số ngành cụ thể, VPE500 đang chiếm tới 
50% trong ngành ngân hàng, 47% với 
ngành bất động sản, và trong chế biến 
chế tạo là khoảng 13%. 

10.	Các doanh nghiệp VPE500 cũng có tỷ 
lệ hoạt động khoa học công nghệ và 
ĐMST cao hơn nhiều với khu vực trong 
nước khác, kể cả so với khu vực FDI. Nhìn 
chung, có thể coi đây là những doanh 
nghiệp tiên phong trong ĐMST vào đầu 
tư cho khoa học công nghệ. 

11.	Do đầu tư tốt hơn vào KHCN và ĐMST, 
các doanh nghiệp VPE500 có tác động 
lan tỏa khá tốt tới các ngành và lĩnh vực. 
Các doanh nghiệp VPE500 không chỉ trực 
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tiếp tạo ra sản lượng lớn mà còn kéo theo 

sự mở rộng sản xuất ở nhiều ngành khác. 

Kết quả tính toán từ bảng I-O cho thấy 

nếu sản lượng của VPE500 tăng thêm 1 

đơn vị thì tác động khá tốt đến sản lượng 

các ngành ở mức từ 0,9 đến 2,7. Điều này 

cho thấy phát triển VPE500 là một công 

cụ có tính lan tỏa và thúc đẩy nhanh tới 

tăng trưởng và xuất khẩu.

12.	VPE500 cũng có tác động trực tiếp tới 

năng suất, mức lương và đóng góp ngân 

sách của khu vực còn lại. Về tác động lan 

tỏa cùng ngành, VPE500 có tác động tích 

cực thể hiện qua sự hiện diện của VPE500 

ban đầu giúp năng suất lao động của 

các doanh nghiệp khác tăng lên (0,12%), 

phản ánh hiệu ứng học hỏi và tiêu chuẩn 

cạnh tranh. Điều này rất khác so với tác 

động âm của khu vực FDI thường thấy 

trong các nghiên cứu gần đây về tác động 

lan tỏa năng suất.

13.	Về tác động lan tỏa đến lương, phân tích 

cho thấy VPE500 cùng ngành có tác động 

tích cực tới mặt bằng lương (0,124%). Điều 

này chủ yếu đến từ cạnh tranh lao động, 

khi các doanh nghiệp lớn thường trả lương 

cao hơn để thu hút lao động có kỹ năng, 

buộc doanh nghiệp khác phải điều chỉnh 

theo. So sánh giữa VPE500 và FDI cho 

thấy VPE500 có xu hướng làm tăng lương 

trong cùng ngành và cho các nhà cung 

cấp, nhưng gây sức ép giảm lương cho 

khách hàng. Trong khi đó, FDI đem lại lợi 

ích lan tỏa lương rõ nhất cho các nhà cung 

cấp, nhưng lại làm giảm mạnh mức lương 

trong cùng ngành do cạnh tranh trực tiếp. 

14.	Trong ngắn hạn, vốn VPE500 có thể tạo 

áp lực cạnh tranh nguồn lực (hiệu ứng 

“lấn át tạm thời”), song về dài hạn vốn 
này phát huy tác động tích cực lên tăng 
trưởng giá trị gia tăng.

Kinh nghiệm quốc tế về vai trò  
của chính phủ giúp doanh nghiệp lớn 
vươn ra toàn cầu 

15.	Trong bối cảnh toàn cầu hoá, dịch chuyển 
chuỗi giá trị và chuyển đổi số, việc hỗ trợ 
các DNTN vươn ra thị trường quốc tế trở 
thành trụ cột trong chính sách phát triển 
của nhiều quốc gia. Kinh nghiệm quốc tế 
cho thấy, các công cụ chính sách thường 
được thiết kế xoay quanh ba nhóm lớn: 
(i) ưu đãi thuế, (ii) tín dụng và bảo lãnh tài 
chính, và (iii) khung thể chế – chiến lược 
quốc gia.

16.	Thứ nhất, nhóm chính sách ưu đãi thuế 
được triển khai mạnh ở các nước có 
môi trường thị trường phát triển như 
Singapore và Trung Quốc. Singapore áp 
dụng chương trình Double Tax Deduction 
for Internationalisation (DTDi) cho phép 
doanh nghiệp khấu trừ 200% chi phí liên 
quan đến hoạt động quốc tế hóa, cùng 
các ưu đãi cho M&A xuyên biên giới. Tại 
Trung Quốc, Nhà nước áp dụng hàng loạt 
chính sách miễn, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp, siêu khấu trừ chi phí R&D 
và hoàn thuế VAT cho các doanh nghiệp 
công nghệ như Huawei hay Alibaba, tạo 
động lực đổi mới sáng tạo và mở rộng 
toàn cầu. 

17.	Thứ hai, nhóm chính sách tín dụng và 
bảo lãnh đầu tư được phát huy rõ nét ở 
Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhật Bản thông 
qua Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật 
Bản (JBIC) và Tổ chức Bảo hiểm Xuất khẩu 
và Đầu tư (NEXI) cung cấp các khoản vay 
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ưu đãi, bảo hiểm rủi ro và tài trợ M&A 

cho các tập đoàn lớn như Ajinomoto hay 

Renesas. Hàn Quốc, trong giai đoạn công 

nghiệp hóa, quốc hữu hóa hệ thống ngân 

hàng và cung cấp tín dụng lãi suất thấp 

cho các Chaebol như Samsung, Hyundai, 

đồng thời bảo lãnh các khoản vay quốc tế 

và hỗ trợ vốn đầu tư xuất khẩu. Những cơ 

chế này giúp doanh nghiệp có năng lực tài 

chính dài hạn để mở rộng ra nước ngoài.

18.	Thứ ba, nhóm chính sách thể chế và 

chiến lược quốc gia thể hiện ở việc Nhà 

nước định hướng rõ vai trò của khu vực 

tư nhân trong phát triển kinh tế. Trung 

Quốc ban hành Luật Thúc đẩy Kinh tế Tư 

nhân (2025) và triển khai “31 chính sách 

chiến lược” tạo môi trường ổn định, minh 

bạch cho doanh nghiệp. Hàn Quốc ban 

hành hàng loạt luật thúc đẩy các ngành 

công nghiệp trọng điểm (thép, điện tử, 

hóa dầu) để xây dựng nền tảng cho xuất 

khẩu, còn Singapore và Nhật Bản xây 

dựng chiến lược quốc gia hỗ trợ đổi mới, 

hội nhập và toàn cầu hóa doanh nghiệp.

19.	Nhìn chung, các quốc gia thành công đều 

kết hợp linh hoạt ba nhóm công cụ trên, 

trong đó Nhà nước đóng vai trò kiến tạo 

môi trường, hỗ trợ tài chính – thuế – pháp 

lý, còn doanh nghiệp lớn là lực lượng tiên 

phong mở rộng không gian phát triển ra 

toàn cầu. Bài học cho Việt Nam là cần xây 

dựng khung chính sách tương tự, kết hợp 

ưu đãi thuế cho quốc tế hóa, tín dụng – 

bảo lãnh đầu tư ra nước ngoài, cùng thể 

chế hỗ trợ đồng bộ, qua đó hình thành 

đội ngũ doanh nghiệp tư nhân đủ mạnh 

để dẫn dắt tiến trình hội nhập toàn cầu 

của nền kinh tế. Photo: ©Shutterstock/Quality Stock Arts
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1.	 This report discusses the top largest 

private enterprises in Vietnam (VPE500), 

conducted by the National Institute for 

Economic and Finance with support 

from the Konrad-Adenauer-Stiftung 

Vietnam. The first VPE500 report was 

released in 2022, using data from the 

2016-2019 Enterprise Surveys. The 2023 

report analyzed changes in the VPE500 

during 2021–2022 amid the COVID-19 

pandemic. This latest edition focuses on 

the 2022–2023 period, as the economy 

recovers and enters a high-growth 

phase. The key question is: how have 

VPE500 enterprises evolved under these 

circumstances, and how do they interact 

with other sectors of the economy?

2.	 For comparability with previous editions, 

this report maintains the same ranking 

methodology. Accordingly, the VPE500 

list is determined based on three criteria: 

employment size, total assets, and gross 

revenue. The VPE500 ranking is the 

average of the rankings by labor, total 

capital, and net revenue. This approach 

differs from Vietnam’s current VNR500, 

Fortune 500, or China’s Top 500, which 

rely on a single indicator. Moreover, the 

report’s objective is not ranking itself but 

analyzing performance, linkages, and 

impacts of VPE500 enterprises.

3.	 The report draws upon enterprise survey 

data from 2019 to 2023 (surveyed in 

2020–2024) compiled by the National 

Statistics Office. Similar to the 2022 

and 2023 editions, this report includes 

sections on VPE500 distribution, 

contribution, and performance. It 

also continues to examine VPE500’s 

investment and revenue crowding-out 

impacts, as well as productivity spillover 

effects on other private enterprises. 

Additionally, it reviews international 

experiences in fostering large private 

enterprises to expand globally.

Distribution and Changes of the 
VPE500 Portfolio

4.	 As of the end of 2023, Vietnam had 

over 1 million active enterprises, of 

which 940,000 reported business 

results. Domestic private enterprises, 

accounting for 97% of total enterprises, 

employed 57.78% of the workforce, 

holding 50.67% of total capital, and 

generating 52.56% of total net revenue 

in the enterprise sector.

5.	 Compared to the 2023 VPE500 report, 

there have been considerable changes in 

enterprise entries and exits. About 17% 

(85 firms) from the 2023 list no longer 

appear in the 2025 list. Nevertheless, this 

rate has declined versus earlier years 

due to the gradual recovery of business 

performance after the COVID-19 

pandemic. In the 2021–2023 period, the 

exit rate rose from 24.7% to 27.2%. This 

was a period of intense shakeout, as 

many enterprises faced shocks from the 

pandemic, increased capital costs, and 

declining consumer demand. Compared 

to the 2020–2021 period, the number 

of single-appearance enterprises on 

the list dropped sharply (from 83 to 33), 

indicating a post-pandemic filtering and 

stabilization process. However, the figure 

rebounded in 2024 to 58 enterprises, 
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reflecting expanded competition as 

many emerging enterprises (especially 

in technology, renewable energy, and 

logistics) reached a sufficient revenue 

scale to enter the list, even if they have 

not yet maintained long-term stability. 

These fast-growing firms could form 

the next generation of top private 

enterprises within 1-2 years if they 

can sustain their scale and financial 

efficiency.

6.	 By sector, the number of VPE500 

enterprises in manufacturing and 

processing has decreased compared to 

the pre-pandemic period, falling from 236 

to 207 enterprises. The finance, banking, 

and insurance sector grew from 37 to 52 

enterprises, reflecting the maturation of 

Vietnam’s private financial infrastructure, 

driven by the diversification of financial 

business models. The trade sector 

increased from 72 to 90. The real estate 

sector witnessed a sharp increase, from 

22 to 40 enterprises. This indicates 

that the fast-growing sectors in recent 

times remain concentrated in services 

and asset-based fields. Manufacturing 

sectors have contracted.

7.	 Geographically, there has not been 

much change in the spatial distribution. 

VPE500 enterprises remain primarily 

concentrated in the two major cities, 

Hanoi and Ho Chi Minh City (accounting 

for over 60% of the enterprises). In 

addition, there are over 10 provinces with 

a VPE500 count ranging from five to over 

10 enterprises. Many provinces have only 

one VPE500 enterprise.

Performance and Contributions  
of VPE500

8.	 Though representing only 500 firms 
(0.05% of total enterprises), the VPE500 
makes a significant contribution to the 
enterprise sector in general and the 
private enterprise sector in particular. 
The VPE500 contributes 11.83% of the 
revenue, 17.41% of the capital, and 5.86% 
of the total labor of the entire enterprise 
sector. Notably, this contribution has 
shown signs of increasing since 2020.

9.	 Within the private sector alone, VPE500 
firms dominate about 10% of employment, 
22% of revenue, and 34% of capital, a 
rising trend. This indicates a fairly high 
level of concentration and an impressive 
rate of capital investment growth by the 
VPE500, reflecting the large enterprises’ 
expectations for future economic growth, 
while also demonstrating their strong 
resilience compared to small ones. By 
sector, VPE500 revenue shares reach 
50% in banking, 47% in real estate, and 
13% in manufacturing.

10.	VPE500 firms exhibit markedly higher 
levels of R&D and innovation activity 
than other domestic enterprises, even 
surpassing FDI firms, demonstrating 
their pioneering role in technological 
upgrading.

11.	Because of stronger R&D and 
innovation investment, VPE500 firms 
exert substantial spillover effects across 
industries and sectors. They not only 
produce large outputs directly, but 
also drive production expansion in 
other industries. Input–output analysis 
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indicates that a 1-unit increase in 

VPE500 output raises the output of other 

sectors by 0.9-2.7 units, underscoring 

their broad growth and export-driving 

impact.

12.	The presence of VPE500 firms also has a 

direct impact on the productivity, wages, 

and fiscal contributions of other sectors. 

Intra-industry spillover analysis reveals 

that the presence of a VPE500 firm 

initially raises labor productivity of other 

firms by 0.12%, reflecting learning and 

competition effects. This is very different 

from the negative impact of the FDI 

sector commonly found in recent studies 

on productivity spillovers.

13.	Regarding wage spillovers, the presence 

of VPE500 within the same industry 

has a positive impact on wage levels 

(0.124%). This is mainly driven by labor 

competition, as large enterprises often 

pay higher wages to attract skilled labor, 

forcing other enterprises to adjust 

accordingly. A comparison between 

VPE500 and FDI shows that the former 

tends to increase wages both within 

the same industry and for suppliers, 

but puts downward pressure on wages 

for customers. In contrast, FDI brings 

the clearest wage spillover benefits to 

suppliers, but significantly reduces wage 

levels within the same industry due to 

direct competition.

14.	In the short term, VPE500 capital can 

temporarily crowd out smaller firms, but 

in the long run, it contributes positively to 

value-added growth.

International Experience on 
Government Support for Enterprises 
Going Global

15.	In the context of globalization, value-

chain shifts, and digital transformation, 

supporting private enterprises to 

expand abroad has become a policy 

pillar in many countries. International 

experiences show three main policy 

groups: (i) tax incentives; (ii) credit and 

financial guarantees; and (iii) institutional 

frameworks and national strategies.

16.	First, tax incentive policies are strongly 

implemented in countries with developed 

market environments like Singapore and 

China. Singapore applies the Double 

Tax Deduction for Internationalisation 

program, allowing enterprises to 

deduct 200% of expenses related to 

internationalization activities, along with 

incentives for cross-border M&A. In 

China, the state implements a series of 

corporate income tax exemptions and 

reductions, R&D super-deductions, and 

VAT refunds for technology enterprises 

like Huawei and Alibaba, creating 

motivation for innovation and global 

expansion.

17.	Second, credit and investment guarantee 

policies are prominently utilized in Japan 

and South Korea. Japan, through the 

Japan Bank for International Cooperation 

and Nippon Export and Investment 

Insurance, provides preferential loans, 

risk insurance, and M&A financing for 

large corporations such as Ajinomoto 

and Renesas. South Korea, during its 

industrialization period, nationalized 
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the banking system and provided low-

interest credit to groups like Samsung 

and Hyundai, while also guaranteeing 

international loans and supporting export 

investment capital. These mechanisms 

help enterprises secure long-term 

financial capacity for overseas expansion.

18.	Third, institutional policies and national 

strategies are demonstrated by the 

state clearly defining the private sector’s 

role in economic development. China 

promulgated the Private Economy 

Promotion Law 2025 and implemented 

over 30 strategic policies to create a 

stable and transparent environment for 

enterprises. South Korea enacted a series 

of laws to promote key industries (steel, 

electronics, petrochemicals) to build a 

foundation for exports, while Singapore 

and Japan developed national strategies 

to support innovation, integration, and 

enterprise globalization.

19.	Overall, successful countries flexibly 

combine the three groups of policy 

tools mentioned above, in which the 

state plays an enabling role by providing 

environmental, financial, tax, and legal 

support, while large enterprises act as 

the pioneering force expanding their 

development space globally. The lesson 

for Vietnam is to develop a similar policy 

framework – integrating tax incentives for 

internationalization, credit and investment 

guarantees for outward investment, and 

coherent institutional support – to build 

a strong private business sector capable 

of leading the country’s global economic 

integration process. Photo: ©Shutterstock/Quality Stock Arts
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1.	 Báo cáo VPE500-2025 là báo cáo lần thứ 
3 do Viện Chiến lược và Chính sách kinh 
tế-tài chính (NIEF) xây dựng và giới thiệu 
với sự hỗ trợ của Viện Konrad – Adenauer 
- Stiftung (KAS) tại Việt nam. Khác với các 
bảng xếp hạng doanh nghiệp hiện nay 
chủ yếu với mục đích tôn vinh, quảng bá 
doanh nghiệp, VPE500 tiếp cận từ góc 
độ phân tích chính sách, được xây dựng 
nhằm đưa ra một bức tranh toàn cảnh 
về 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất 
(VPE500) của Việt Nam. Báo cáo không 
chỉ phản ánh quy mô của các DN này, mà 
còn phân tích mức độ đóng góp, tác động 
lan tỏa tới các doanh nghiệp còn lại. Đây 
là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản 
lý, các nhà nghiên cứu, cộng đồng doanh 
nghiệp và các đối tác quốc tế tham khảo, 
qua đó góp phần hoạch định chính sách, 
khuyến khích và phát huy tối đa vai trò 
của khu vực kinh tế tư nhân, phù hợp 
định hướng phát triển đất nước đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2.	 Năm 2025 chứng kiến nhiều sự thay đổi 
lớn ở Việt Nam về thể chế chính sách. 
Với khu vực kinh tế tư nhân, Nghị quyết 
số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Đảng 
khẳng định khu vực này có vai trò quan 
trọng nhất, đưa ra nhiều định hướng 
chiến lược và giải pháp quan trọng nhằm 
phát triển khu vực này trở thành một lực 
lượng chủ lực trong tăng trưởng và hội 
nhập. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu hình 
thành các doanh nghiệp tư nhân (DNTN) 
tầm cỡ khu vực và vươn ra toàn cầu. 
Điều này đặt ra yêu cầu cho Việt Nam 
phải nhận diện, đánh giá và phát huy 
được vai trò của các DNTN lớn, coi đấy 
là hạt nhân để thúc đẩy mô hình tăng 

trưởng, góp phần phát triển kinh tế, gia 

tăng vị thế quốc gia.

3.	 Số liệu thống kê cho thấy số lượng DNTN 

đã tăng rất nhanh thời gian qua nhưng 

chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ. Năm 2017 

mới có 650 nghìn DN nhưng con số này đã 

tăng lên gần gấp đôi vào năm 2024 (1,06 

triệu DN). DNTN ở Việt Nam chủ yếu là 

doanh nghiệp siêu nhỏ. Số lượng doanh 

nghiệp lớn chỉ chiếm khoảng 4,5% tổng 

số doanh nghiệp. Mặc dù vậy, thị phần 

chỉ tập trung vào một số DN. Số liệu cho 

thấy, nhóm VPE500 chiếm 0,05% tổng số 

DN trong nước nhưng đóng góp 10,4% lao 

động, 13,0% tổng tài sản, 15,8% doanh 

thu của khối DNTN. Phân tích cũng cho 

thấy VPE500 đạt tăng trưởng lao động, 

tài sản, doanh thu, năng suất lao động 

(NSLĐ) cao hơn khối DNTN trong nước, 

tham gia sâu hơn vào hoạt động thương 

mại quốc tế và lan tỏa về năng suất tới 

các DNTN khác. Do vậy, nhóm DN này có 

thể được coi như lực lượng dẫn dắt và 

tạo ảnh hưởng trên thị trường. Kết quả 

hoạt động và tính cạnh tranh của VPE500 

có thể định hình mô hình kinh doanh và 

tăng trưởng cũng như có tính quyết định 

trong các vấn đề chiến lược như cải tiến 

công nghệ, tham gia vào các chuỗi giá trị 

toàn cầu (GVCs)…

4.	 Trên thế giới, sự phát triển của DNTN lớn 

luôn gắn với vai trò dẫn dắt tăng trưởng, 

ĐMST và lan tỏa năng suất. Các tập 

đoàn tư nhân của Hoa Kỳ như Microsoft, 

Google hay Apple ngoài kiến tạo chuỗi 

giá trị toàn cầu, còn tạo động lực cho 

hàng chục nghìn doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (SMEs) tham gia hệ sinh thái. Ở khu 
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vực Đông Á, Hàn Quốc và Nhật Bản đã 

thành công trong việc xây dựng các tập 

đoàn tư nhân lớn theo mô hình keiretsu 

và chaebol, qua đó hình thành mạng lưới 

công nghiệp, nâng cao năng suất quốc 

gia, từng bước vươn ra thế giới. 

5.	 Chính vì vai trò và tầm ảnh hưởng to 

lớn của các tập đoàn, DNTN lớn, việc 

sử dụng chỉ số của các DN lớn như đại 

diện cho hoạt động của một ngành hoặc 

của lĩnh vực và sức khỏe của nền kinh tế 

cũng khá thông dụng, đặc biệt là trong 

thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P500 

là một chỉ số quen thuộc của Mỹ được 

sử dụng để phản ánh sức khỏe của nền 

kinh tế Mỹ. Tương tự như vậy FTSE100 

tại Anh cũng được sử dụng khá thường 

xuyên. Tại Việt Nam, Báo cáo VNR500, 

được Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá 

Việt Nam phát hành thường niên từ năm 

2007, giới thiệu kết quả sản xuất kinh 

doanh của 500 DN lớn nhất hàng năm, 

chủ yếu nhằm mục đích tôn vinh các 

doanh nghiệp lớn.

6.	 Có một sự khác biệt khá lớn về phương 

pháp và cách tiếp cận của VPE500 với 

các danh mục ở trên. Thứ nhất, các bảng 

xếp hạng thường chỉ sử dụng đơn giản 

một tiêu chí ví dụ doanh thu, hoặc lao 

động, hoặc mức vốn hoá trên thị trường 

để xếp hạng các doanh nghiệp. Thứ 2, 

một số bảng xếp hạng chỉ sử dụng số 

liệu của doanh nghiệp công bố trên thị 

trường chứng khoán. Thứ 3, mục tiêu 

phân tích tỷ trọng và đánh giá ảnh hưởng 

của doanh nghiệp lớn không được đặt 

ra. Với cách tiếp cận từ góc độ phân tích 

chính sách, việc sử dụng đơn thuần một 

chỉ số sẽ có một số hạn chế, ví dụ việc 

so sánh các doanh nghiệp tại các ngành 

có cường độ sử dụng vốn hoặc lao động 

khác nhau sẽ không có nhiều ý nghĩa. 

VPE500 sử dụng kết hợp đồng thời ba chỉ 

số lao động, doanh thu và vốn của doanh 

nghiệp để xếp hạng, theo đó trung bình 

cộng của thứ hạng của từng chỉ số được 

sử dụng để xếp hạng. Cách xếp hạng 

này cho phép so sánh một cách hợp lý 

hơn về quy mô doanh nghiệp. Dữ liệu sử 

dụng cho VPE500 là tổng điều tra doanh 

nghiệp hàng năm của Cục thống kê, đảm 

bảo bao hàm tất cả các DN trong nền 

kinh tế và đảm bảo đủ cho các phân 

tích so sánh giữa VPE500 và các nhóm 

doanh nghiệp khác.

7.	 Như đã đề cập, Báo cáo VPE500-2025 

là báo cáo lần thứ 3 của Nhóm nghiên 

cứu. Báo cáo lần thứ nhất được công 

bố vào 2021, tập trung đánh giá cho 

giai đoạn 2016-2019, đây là giai đoạn 

phát triển tương đối nhanh của khu vực 

doanh nghiệp ở Việt Nam cùng với sự ổn 

định của môi trường vĩ mô. Báo cáo lần 

thứ 2 được công bố vào năm 2023, tập 

trung đánh giá tình hình ảnh hưởng của 

COVID19 tới các nhóm doanh nghiệp, 

trong đó có VPE500. Trong báo cáo lần 

3 này, dữ liệu được sử dụng cho cả giai 

đoạn từ 2021-2024 nhằm làm rõ bức 

tranh phục hồi của doanh nghiệp. Báo 

cáo lần 3 này có thể coi như một báo cáo 

nền (baseline) cho các đánh giá về sau khi 

Việt Nam đang xác định bước vào một kỷ 

nguyên mới, tăng trưởng nhanh hơn với 

nhiều đột phá về thể chế và tái cấu trúc 

nền kinh tế. 
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8.	 Ngoài phần mở đầu và kết luận, Báo cáo 
gồm 4 phần lớn. Phần 1, tổng quan về 
vai trò DNTN lớn trên góc độ lý thuyết, 
đồng thời trình bày về phương pháp 
xếp hạng và những điểm đáng chú ý về 
dữ liệu trong giai đoạn đánh giá. Phần 2 
tập trung vào phân tích sự phân bố của 
VPE500 và biến động của VPE500 qua 
các năm, phân tích kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của VPE500. Phần 3 
làm rõ tác động của VEP500 tới khu vực 
DNTN khác. Phần 4 làm rõ bài học kinh 
nghiệm quốc tế về hỗ trợ, xây dựng các 
doanh nghiệp lớn vươn ra toàn cầu với 
nghiên cứu trường hợp của Trung Quốc, 
Hàn Quốc và Singpore. Phần phục lục 
của báo cáo là danh mục xếp hạng năm 
2024 của các doanh nghiệp. 

9.	 Báo cáo được thực hiện dưới chỉ đạo 
của TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng, 
Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài 
chính và nhóm nghiên cứu của Ban Quốc 
tế và Chính sách hội nhập, bao gồm:  
TS. Trần Toàn Thắng (trưởng nhóm),  
TS. Trần Thị Quỳnh Hoa, Ths. Phan Thị 
Minh Hiền, Ths. Đỗ Văn Lâm, Ths. Lê Thị 
Minh và một số thành viên khác. Kết quả 
của Báo cáo đã được trình bày tại Hội 

thảo do NIEF và KAS đồng tổ chức ngày 
6/11/2025 tại Hà Nội. Các ý kiến đóng 
góp trong Hội thảo đã được bổ sung vào 
trong Báo cáo lần này. Nhóm nghiên cứu 
chân thành cảm ơn sự tham gia ý kiến 
của các chuyên gia: TS. Nguyễn Đình 
Cung - Nguyên Viện trưởng, Viện nghiên 
cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM); 
Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng, 
Cục phát triển doanh nghiệp tư nhân và 
kinh tế tập thể, Bộ Tài chính; Ông Đậu 
Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký VCCI; Bà Bùi 
Kim Thuỳ, Phó Chủ tịch President Club, 
Thành viên Hội đồng Cố vấn Harvard-
Asia Pacific; TS. Nguyễn Bá Hùng, Chuyên 
gia kinh tế trưởng của ADB tại Việt Nam. 
Lời cảm ơn đặc biệt xin gửi tới KAS tại Việt 
Nam đã phối hợp và tài trợ cho quá trình 
nghiên cứu. Do thời gian và nguồn lực có 
hạn, báo cáo có thể còn nhiều hạn chế, 
mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Viện Chiến 
lược và Chính sách kinh tế - tài chính; địa 
chỉ số 65 phố Văn Miếu, phường Văn 
Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Thay mặt nhóm nghiên cứu  
TS. Trần Toàn Thắng

Email: trantoanthang@mof.gov.vn
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 1.	 Trên thực tế không có tiêu chuẩn chung 

về doanh nghiệp lớn, mỗi quốc gia có 

các tiêu chuẩn khác nhau về quy mô 

doanh nghiệp. Ví dụ ở Mỹ, DN lớn có 

quy mô trên 500 lao động và doanh thu 

hàng năm trung bình trên 7,5 triệu USD. 

Tại EU, ngưỡng của DN lớn là trên 250 

lao động, doanh thu trên 50 triệu EUR và 

tài sản trên 48 triệu EUR. Tại Singapore 

chủ yếu là dựa trên doanh thu (trên 100 

triệu SGD), tại Nhật Bản tuỳ vào từng 

ngành cụ thể. Các lý thuyết thuyết kinh 

tế đều khẳng định những đặc tính của 

DN lớn, qua đó khẳng định vai trò của 

DN lớn trong nền kinh tế. Lý thuyết tân 

cổ điển đề cao tính kinh tế theo quy mô 

(economic of scale) của DN lớn, theo đó, 

DN lớn vì có quy mô lớn hơn nên có năng 

suất cao hơn nhờ hiệu quả theo quy mô, 

vì vậy DN sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn 

tới thị trường. Trong khi đó, các lý thuyết 

khác nhìn nhận ở góc độ các DN đầu 

đàn, tầm ảnh hưởng trong định hình thị 

trường, méo mó trong cạnh tranh bình 

đẳng và các động lực để doanh nghiệp 

vươn lên trong môi trường không có 

cạnh tranh hoàn hảo (Hình 1).

2.	 Theo các nghiên cứu này, quy mô hiện tại 

của một DN, thường gắn với tập hợp các 

đặc điểm của DN trước đó. Nhờ tích lũy 

1	 Thể hiện qua số lượng các chỉ tiêu hoạt động được kiểm soát, thưởng cho nhà quản lý, hành động 
khi gặp vấn đề, kiến thức về mục tiêu, mức độ dễ dàng để đạt được mục tiêu.

2	 Thể hiện ở việc đạt được các chứng chỉ chất lượng quốc tế, sử dụng đầu vào nhập khẩu và có sở 
hữu nước ngoài. Điều tra DN của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy DN lớn hơn không chỉ tham gia 
xuất khẩu nhiều hơn mà còn hướng ngoại rõ rệt hơn.

theo thời gian, DN lớn có thể có những lợi 

thế mà DN nhỏ hơn không có, như khả 

năng về đổi mới sáng tạo (ĐMST), đào tạo 

và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về chất 

lượng. Ngoài ra, với lợi thế tiếp cận nhân 

lực chất lượng cao, DN lớn thường tuyển 

dụng được nhân sự quản lý có nhiều kinh 

nghiệm và tạo ra khác biệt về quản trị rõ 

ràng so với DN nhỏ hơn1. 

3.	 DN lớn có nhiều khả năng tiếp cận thị 

trường quốc tế do có năng suất cao hơn2 

xuất phát từ tính kinh tế về quy mô và 

tính kinh tế theo phạm vi (Ciani et al., 

2020). Với năng lực tài chính, DN lớn dễ 

dàng thực hiện các khoản đầu tư và giành 

được thị phần, tiếp cận thị trường mong 

muốn và nhiều cơ hội mở rộng quy mô. 

Với lợi thế về quy mô cũng như cách thức 

quản lý và tổ chức sản xuất tốt hơn, có 

tính hướng ngoại và chú trọng đầu tư vào 

con người, DN lớn dễ dàng giảm chi phí 

SXKD trung bình và đạt được lợi thế về 

hiệu quả (năng suất các nhân tố tổng hợp 

- TFP, NSLĐ, lương, tỷ lệ sử dụng năng lực 

sản xuất, tăng trưởng doanh thu). 

4.	 Các nghiên cứu về quy mô DN đều cho 

rằng ảnh hưởng của DN lớn tới các nền 

kinh tế đang phát triển là khá rõ ràng. DN 

lớn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động 

kinh tế của các quốc gia, cũng như đóng 
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góp vào tạo việc làm, tăng trưởng NSLĐ; 

là động lực thay đổi, tạo tác động lan tỏa 

quan trọng tới toàn nền kinh tế, đặc biệt 

là tới các DN nhỏ hơn trong chuỗi cung 

ứng của mình. Bên cạnh việc tạo ra nhiều 

cơ hội cho DN nhỏ hơn trong chuỗi cung 

ứng (lan tỏa trực tiếp), DN lớn còn thúc 

đẩy tăng trưởng của DN nhỏ thông qua 

những thay đổi về cấu trúc tổ chức, quản 

lý, hiệu quả và tiếp cận tài chính (Ekebe & 

Eklou, 2017) và lan tỏa tri thức từ DN lớn 

(bắt nguồn từ khả năng ĐMST và năng 

suất cao hơn của DN lớn) thông qua tích 

tụ, liên kết chuỗi và dịch chuyển lao động.

5.	 Tổng quan từ các nghiên cứu thực 

nghiệm3 cho thấy các quốc gia công 

nghiệp hóa thành công đều gắn với vai 

trò dẫn dắt của DN lớn. Những DN này 

luôn giữ vai trò trung tâm trong triển khai 

chính sách phát triển, là đầu tàu trong 

nhiều ngành công nghiệp. Trong nhiều 

3	  Structural Business Statistics (2023)

trường hợp, hoạt động sản xuất kinh 

doanh (SXKD) của DN lớn định hình thị 

trường, cấu trúc ngành và hệ sinh thái 

sản xuất, dịch vụ, đồng thời giúp các DN 

nhỏ tiếp cận chuỗi cung ứng. Báo cáo của 

OECD cho thấy năng suất lao động của 

doanh nghiệp lớn cao hơn đáng kể so 

với doanh nghiệp nhỏ: Tại Đức và Pháp, 

DN có quy mô từ 250 lao động trở lên 

đạt năng suất cao gấp 2,0-2,4 lần DN nhỏ 

(<50 lao động). Tại Hoa Kỳ, khoảng cách 

này thấp hơn, ở mức 1,6 lần, do khu vực 

SMEs của Hoa Kỳ có trình độ công nghệ 

và số hóa cao hơn mức trung bình của 

OECD. Các DNTN lớn cũng có khả năng 

đầu tư mạnh mẽ vào R&D, vốn vô hình và 

chuyển đổi số - ba yếu tố cốt lõi nâng TFP 

của nền kinh tế. Theo NSF/NCSES (2023), 

riêng nhóm DN có quy mô từ 250-24.999 

lao động tại Hoa Kỳ đã chiếm hơn 50% 

tổng chi R&D của khu vực doanh nghiệp. 

Hình 1: Vai trò của doanh nghiệp lớn

Vai trò trung tâm trong triển khai
chính sách phát triển

Tân cổ điển:
Tính kinh tế
theo quy mô

DN dị biệt
(heterogeneity)
Vai trò của DN

đầu đàn
trong thị trường

Tăng trưởng & KHCN
Vai trò của DN

dẫn dắt các chu kỳ
tăng trưởng 

Lý thuyết ngành
(indusitrial theories)
Động lực cạnh tranh,

thể chế

Lợi thế về tính hiệu quả 
theo quy mô là phạm vi

Là động lực thay đổi
và có thể chiếm tỷ trọng lớn

Có điều kiện để vươn ra ngoài

Có tác động lan tỏa

Nguồn: tổng hợp của nhóm nghiên cứu
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Như vậy, DNTN lớn chính là “đầu kéo 
năng suất” của nền kinh tế - nơi hội tụ 
vốn, công nghệ, tri thức và năng lực quản 
trị tiên phong, đóng vai trò dẫn dắt đổi 
mới và hiện đại hóa sản xuất. 

6.	 DNTN lớn không chỉ là trung tâm của 
tăng trưởng nội tại, mà còn tạo hiệu ứng 
lan tỏa và bổ trợ mạnh mẽ đối với khu vực 
SMEs trên ba phương diện:

•	 Lan tỏa công nghệ và chuẩn mực quản 
trị: khi SMEs tham gia chuỗi cung ứng 
của DN lớn, họ phải nâng cấp quy trình, 
công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng để 
đáp ứng yêu cầu. Nghiên cứu của Amiti et 
al (2023) cho thấy các DN nhỏ trở thành 
nhà cung ứng cho “superstar firms” tăng 
TFP từ 7-8% chỉ sau 3 năm. Ở châu Á, các 
mô hình keiretsu (Nhật Bản) và chaebol 
(Hàn Quốc) minh chứng rõ ràng cho cơ 
chế lan tỏa năng lực từ doanh nghiệp lớn 

4	  Tài chính chuỗi cung ứng là một tập hợp các giải pháp tài chính nhằm mục đích tối ưu hóa việc 
quản lý vốn gắn liền với các quy trình và giao dịch của chuỗi cung ứng. Về cơ bản, đó là một cách 
tiếp cận hợp tác giữa người mua, nhà cung cấp và tổ chức tài chính để nâng cao hiệu quả, giảm 
thiểu rủi ro và tăng tính thanh khoản trong chuỗi. 

sang các SMEs trong chuỗi cung ứng.

•	 Tạo cầu thị trường và dòng vốn chuỗi: 
DN lớn đóng vai trò mỏ neo thị trường 
(market anchor), đảm bảo đầu ra cho 
hàng nghìn DN. Thông qua các hợp đồng 
mua sắm dài hạn, cơ chế tài chính chuỗi 
cung ứng4 và bảo lãnh thanh toán, các DN 
lớn giúp SMEs tiếp cận vốn rẻ và ổn định 
hơn, qua đó giảm rủi ro tài chính. Chính 
sách “co-prosperity partnership” tại Hàn 
Quốc và mô hình “industrial clusters” tại 
Đức là những minh chứng điển hình cho 
tác động lan tỏa tích cực này.

•	 Thúc đẩy đổi mới cộng sinh: Nhiều tập 
đoàn lớn phát triển mô hình đổi mới mở, 
trong đó, SMEs được khuyến khích cùng 
nghiên cứu, thiết kế và thử nghiệm công 
nghệ mới. Ở Hoa Kỳ, các tập đoàn công 
nghệ như Apple, Microsoft, Google duy trì 
mạng lưới hàng nghìn đối tác SMEs trong 

Bảng 1: Tác động của DN lớn tới nền kinh tế

Trụ cột tác động Cơ chế vận hành chủ yếu Kết quả kinh tế - xã hội

Hiệu quả quy mô Giảm chi phí bình quân, đầu tư hạ 
tầng và chuỗi cung ứng lớn

Nâng năng suất tổng hợp (TFP), tăng hiệu 
quả phân bổ nguồn lực

Đổi mới và R&D Đầu tư mạnh vào công nghệ, tài 
sản trí tuệ, sáng chế

Thúc đẩy chuyển đổi số, hình thành ngành 
công nghệ mới

Liên kết chuỗi giá 
trị (GVC)

Mở rộng thị trường, hội nhập 
quốc tế

Gia tăng giá trị gia tăng nội địa (DVAR), 
nâng cao vị thế thương mại của quốc gia 

Lan tỏa sang SMEs Truyền công nghệ, chuẩn mực, tài 
chính chuỗi cung ứng

Củng cố năng lực cạnh tranh và khả năng 
thích ứng của toàn hệ sinh thái doanh 
nghiệp

Ổn định thị trường 
và ESG

Dẫn dắt đổi mới xanh, đầu tư bền 
vững, tuân thủ tiêu chuẩn ESG

Tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, 
hỗ trợ phát triển bền vững dài hạn.

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu
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lĩnh vực AI, năng lượng xanh, thiết kế chip, 

dịch vụ số, tạo nên hệ sinh thái đổi mới 

cộng sinh có sức lan tỏa toàn cầu.

7.	 Đối với nền kinh tế: Những tác động này 

cho thấy DNTN lớn là một trụ cột cấu trúc 

trong nền kinh tế hiện đại, vừa là nguồn 

tăng trưởng, vừa là cầu nối đổi mới, và 

đồng thời là bộ lọc ổn định cho các biến 

động thị trường.  Việc thúc đẩy nhóm 

DNTN lớn phát triển bền vững, gắn với 

liên kết SMEs và chiến lược ESG, sẽ là chìa 

khóa để nâng cao năng suất quốc gia, khả 

năng chống chịu và năng lực cạnh tranh 

toàn cầu trong giai đoạn hậu 2025. DNTN 

lớn tạo ra hiệu ứng lan tỏa vĩ mô đa chiều, 

đóng góp cả về năng suất, đổi mới, hội 

nhập và phát triển bền vững. Các kênh tác 

động chính có thể tóm lược như Bảng 1.

CÁC PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG 
VỀ DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT
8.	 Nhìn chung, các bảng 

xếp hạng DN lớn đều 

xếp hạng khá đơn giản 

và dễ hiểu, dựa vào một 

hoặc kết hợp nhiều tiêu 

chí. Các tiêu chí này có thể bao gồm các 

chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng 

trưởng, hoặc có thể dựa trên mức vốn hóa 

trên thị trường chứng khoán. Ngoài việc 

đáp ứng các tiêu chí về kết quả kinh doanh 

hoặc giá trị thị trường, các DN muốn được 

đưa vào xếp hạng cũng phải vượt qua một 

số tiêu chí nhất định như được niêm yết 

trên các sàn chứng khoán uy tín, có doanh 

thu ổn định trong các quý gần nhất, đáp 

ứng khối lượng giao dịch tối thiểu, được 

thành lập ở trong nước…

9.	  Fortune 500 là chỉ số về danh sách 500 

DN có doanh thu lớn nhất ở Mỹ (gồm 

cả các DN nhà nước và tư nhân) do Tạp 

chí Fortune công bố đầu tiên vào năm 

1955. Các DN được đưa vào Fortune 

500 được coi là công ty có uy tín cao. 

Danh sách ban đầu chỉ bao gồm các DN 

hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, khai 
thác và năng lượng, có mức doanh thu 
từ 49,7 triệu USD trở lên. Năm 1994, 
Fortune 500 bổ sung các DN trong lĩnh 
vực dịch vụ. Sự thay đổi này đã thêm 
nhiều công ty mới và làm tăng đáng kể 
ngưỡng doanh thu hàng năm cần thiết 
để lọt vào danh sách. Các công ty thuộc 
Fortune 500 hiện nay chiếm khoảng 2/3 
GDP của Mỹ với doanh thu khổng lồ 12,8 
nghìn  tỉ USD, lợi nhuận 1 nghìn  tỉ USD 
và 21,6 nghìn  tỉ  USD giá trị thị trường.  
Cho tới nay, hơn 1.800 công ty đã từng 
nằm trong danh sách  Fortune500 và 
danh sách hiện tại đã khác đáng kể so 
với năm 1955. Về phương pháp xếp 
hạng, Ban đầu, các DN được xếp hạng 
theo doanh thu hàng năm. Danh sách 
không bao gồm các DNTN không nộp 
báo cáo tài chính với các cơ quan chính 
phủ, các DN nước ngoài, các DN Mỹ 
được hợp nhất bởi các DN từ nước ngoài 
và các DN không hoàn thành đầy đủ ít 
nhất 3/4 báo cáo tài chính của năm tài 
chính hiện tại.
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10.	S&P500 viết tắt của Standard & Poor’s 

500, được 

cơ quan xếp 

hạng tín 

dụng Standard & Poor của Mỹ giới thiệu 
vào năm 1957 như một chỉ số để theo 
dõi giá trị của 500 công ty vốn hóa lớn có 
cổ phiếu niêm yết trên NYSE và NASDAQ 
Composite. Các cổ phiếu tạo nên S&P500 
được thiết kế để đại diện cho cơ cấu tổng 
thể của nền kinh tế Hoa Kỳ. Do đó, giá trị 
của S&P và các cổ phiếu khác nhau trong 
chỉ số được những người tham gia thị 
trường theo dõi chặt chẽ vì kết quả của 
những chỉ số này được coi là thước đo về 
sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ. 

•	 S&P 500 thể hiện hiệu quả hoạt động 
của thị trường chứng khoán bằng cách 
báo cáo rủi ro và lợi nhuận của các công 
ty thuộc nhóm này. Các nhà đầu tư sử 
dụng chỉ số S&P 500 làm tiêu chuẩn của 
thị trường để so sánh với các khoản đầu 
tư khác. Mặc dù được gọi là S&P 500, chỉ 
số này chứa 505 cổ phiếu (do một số 
công ty có nhiều hơn 1 loại cổ phiếu). Chỉ 
số này chiếm 80% giá trị của thị trường 
chứng khoán Hoa Kỳ theo mức vốn hóa. 
Do danh sách S&P 500 bao gồm gần như 
tất cả các cổ phiếu lớn nhất ở Hoa Kỳ, chỉ 
số này thường được coi là “thị trường” 
nói chung và gần bằng với chỉ số chứng 
khoán “mặc định” của Hoa Kỳ. Tính đến 
tháng 7/2020, tổng vốn hóa thị trường 
của S&P 500 là 27,05 nghìn tỷ USD.

•	 Phương pháp xếp hạng: Các công ty 
trong danh sách S&P 500 do một ủy ban 
lựa chọn và được xác định là đại diện cho 
các ngành tạo nên nền kinh tế Hoa Kỳ. Để 
được đưa vào S&P, một công ty phải đáp 

ứng các yêu cầu về quy mô dựa trên tính 
thanh khoản: vốn hóa thị trường phải lớn 
hơn hoặc bằng 8,2 tỷ USD; giá trị đô la 
hàng năm được giao dịch theo giá trị vốn 
hóa thị trường được điều chỉnh thả nổi 
lớn hơn 1,0 triệu; khối lượng giao dịch 
hàng tháng tối thiểu là 250.000 cổ phiếu 
trong mỗi sáu tháng tính đến ngày đánh 
giá. Cổ phiếu phải được niêm yết trên Sở 
giao dịch chứng khoán New York (NYSE), 
Sàn giao dịch nhà đầu tư, Sàn giao dịch 
NASDAQ hoặc Thị trường toàn cầu Bats.

•	 S&P 500 theo dõi vốn hóa thị trường 
của khoảng 500 công ty được đưa vào 
để tính chỉ số, đo lường giá trị cổ phiếu 
của những công ty đó. Mỗi công ty trong 
S&P 500 được đưa ra một trọng số cụ 
thể, được tính bằng cách chia vốn hóa 
thị trường riêng của DN cho tổng vốn 
hóa thị trường của S&P 500. Các công ty 
(cổ phiếu) trong S&P 500 được xếp hạng 
theo tỷ trọng vốn hóa.

11.	Forbes Global 2000 
là một bảng xếp hạng 
hàng năm của 2000 
công ty đại chúng lớn 
nhất trên thế giới của 
Tạp chí Forbes. Năm 2003, Forbes ngừng 
cung cấp danh sách Forbes 500 và từ 
năm 2004 thay bằng một danh sách mở 
rộng hơn, Forbes Global 2000, gồm 2000 
công ty toàn cầu. Forbes Global 2000 xếp 
hạng các công ty đại chúng lớn nhất thế 
giới theo 4 tiêu chí chính: doanh thu, lợi 
nhuận, tài sản, giá trị thị trường. Với mỗi 
tiêu chí, sẽ có 4 danh sách riêng biệt và 
DN chỉ lọt vào các danh sách này nếu 
vượt qua giá trị giới hạn được xác định 
trước. Ví dụ, mức giới hạn cho doanh thu 
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năm 2017 là 3,95 tỷ USD, cho lợi nhuận 
là 257,0 triệu USD, cho tài sản là 5,65 tỷ 
USD và cho giá trị thị trường là 9,34 tỷ 
(các mức định trước này cũng thay đổi 
theo năm). Một DN cần phải nằm trong 
1 trong 4 danh sách trên mới đủ điều 
kiện đưa vào xếp hạng Global 2000. Sau 
khi gộp 4 danh sách lại, mỗi DN sẽ được 
chấm điểm tùy vào xếp hạng nó trong 
từng danh sách, DN bị chấm điểm 0 cho 
một tiêu chí nếu giá trị tương ứng thấp 
hơn giá trị tới hạn của tiêu chí đó. Điểm số 
tổng hợp được tính theo 4 điểm số thành 
phần (trọng số bằng nhau) và được xếp 
từ cao xuống thấp để xác định thứ hạng. 
Cách xếp hạng này có một số hạn chế là: 
(i) Danh sách này chỉ bao gồm các công ty 
đại chúng; (ii) Việc sử dụng điểm tổng hợp 
không tính đến trọng số của mỗi chỉ số.

12.	Russell 3000 là 
một chỉ số về cổ 
phiếu có trọng 
số vốn hóa thị 
trường do Tập 
đoàn Russell 
cung cấp và có thể đại diện cho toàn bộ 
thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Chỉ số 
này theo dõi kết quả của 3.000 cổ phiếu 
được giao dịch lớn nhất tại Hoa Kỳ, chiếm 
khoảng 98% tất cả các thị trường. Russell 
3000 được đưa ra vào năm 1984 với mục 
tiêu cung cấp bức tranh chính xác về thị 
trường chứng khoán với các cổ phiếu có 
thể đầu tư của Hoa Kỳ. Russell 3000 xếp 
hạng các công ty dựa trên tổng mức vốn 
hóa thị trường của công ty. Các cổ phiếu 
trong Russell 3000 Index được rà soát 
mỗi năm một lần vào thứ sáu cuối cùng 
của tháng sáu. Tại thời điểm này, tất cả 
các cổ phiếu đủ điều kiện sẽ được xếp 

hạng theo vốn hóa thị trường hiện tại 
của chúng. Điều này đảm bảo các công ty 
đang tăng trưởng hoặc sụt giảm sẽ được 
thể hiện chính xác trong chỉ số tổng thể. 
Tại bất kỳ thời điểm nào, nếu một công ty 
cụ thể không còn đủ điều kiện để đứng 
trong bảng xếp hạng thì công ty thay thế 
sẽ được đưa vào lần rà soát theo lịch trình 
tiếp theo. Do đó, số lượng chứng khoán 
trong chỉ số sẽ biến động theo các biến 
động của công ty như sáp nhập, mua lại 
hoặc chuyển sang công ty tư nhân.

13.	 FTSE100 của 
Financial Times 
là một chỉ số cổ 
phiếu của 100 công ty có giá trị vốn hóa 
thị trường lớn nhất niêm yết trên Sở giao 
dịch chứng khoán London. Chỉ số này 
được Tập đoàn FTSE cung cấp. FTSE100 
được công bố từ 1984, với điểm sàn là 
1000. Một công ty muốn được đưa vào 
danh sách không cần phải là công ty của 
Anh, nhưng phải được niêm yết trên LSE, 
vượt qua các kiểm tra về quốc tịch, mức 
độ biến động giá tự do và tính thanh 
khoản. FTSE 100 xếp hạng các công ty 
theo giá trị thị trường đầy đủ, được tính 
bằng cách nhân giá cổ phiếu của công 
ty đó với tổng số cổ phiếu đã phát hành. 
Tuy nhiên, nhiều công ty trong số này 
là các công ty tập trung vào hoạt động 
quốc tế, do đó, các chuyển động của  

chỉ số là một chỉ báo khá yếu về nền kinh 

tế Anh.

14.	TOP-500 của Trung Quốc: Từ năm 

2012, Liên đoàn Công 

nghiệp và Thương mại 

Trung Quốc (ACFIC) 

công bố danh sách 
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“500 DNTN hàng đầu Trung Quốc” và “Báo 
cáo công bố 500 DNTN hàng đầu Trung 
Quốc”. Các DN này được xác định dựa 
trên cuộc khảo sát các DNTN quy mô lớn. 
Xếp hạng dựa vào tổng doanh thu của 
năm trước. Danh sách TOP500 của năm 
2021 cho thấy Huawei, JD.com và tập 
đoàn Hengli là top 3 DN lớn nhất. Doanh 
thu trung bình của nhóm 5 DN lớn nhất 
lên tới 92,8 tỷ USD. Dữ liệu cũng cho thấy 
tổng doanh thu của TOP500 lên tới 35,1 
triệu tỷ NDT, chiếm 16,4% tổng doanh 
thu, đóng góp 8,8% tổng thu thuế, thu hút 
1,4% tổng lao động.

15.	VNR500 là bảng 
xếp hạng 500 DN 
lớn nhất Việt Nam 
theo mô hình của 
Fortune 500, được xây dựng dựa trên kết 
quả đánh giá độc lập của Công ty Báo 
cáo Việt Nam (Vietnam Report), được 
công bố thường niên từ năm 2007. Bảng 
xếp hạng được thực hiện với mục tiêu 
tôn vinh các DN có quy mô lớn nhất Việt 
Nam, đạt được những thành tựu đáng 
ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Bên cạnh việc công bố Bảng xếp 

hạng 500 DN lớn nhất Việt Nam, Vietnam 
Report cũng công bố Bảng xếp hạng 500 
DNTN lớn nhất, hoặc 500 DN tăng trưởng 
nhanh nhất (FAST500) và bảng xếp hạng 
500 DN Việt Nam có lợi nhuận tốt nhất 
(PROFIT500). FAST500 được công bố 
thường niên từ năm 2011 và PROFIT500 
được công bố thường niên từ năm 2017. 
Các DN được xếp hạng trong VNR500 
đảm bảo các tiêu chí: Là DN hạch toán 
độc lập không phân biệt vốn sở hữu, có 
tư cách pháp nhân, được thành lập theo 
pháp luật Việt Nam. Dữ liệu đánh giá tính 
đến thời điểm 31 tháng 12 của năm trước 
đó. Các tiêu chí đánh giá gồm: (1) doanh 
thu, (2) lợi nhuận, (3) tốc độ tăng trưởng 
doanh thu, (4) tổng tài sản, và (5) tổng lao 
động. VNR500 được xây dựng dựa trên 
tiêu chí doanh thu. Các tiêu chí khác như 
tài sản, lao động, lợi nhuận, uy tín trên 
truyền thông cũng được tham chiếu để 
đánh giá hiện trạng sức mạnh tổng thể 
của DN. Tuy nhiên, VNR500 cũng như 
báo cáo PROFIT500 và FAST500 thiên về 
khía cạnh kết quả hoạt động kinh doanh 
của từng DN riêng rẽ mà không đề cập 
đến vai trò của nhóm VNR500.

PHƯƠNG PHÁP 
XẾP HẠNG VPE500
16.	Trong báo cáo này, doanh nghiệp được 

xác định theo Luật Doanh nghiệp, là tổ 

chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có 

trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập 

theo quy định của pháp luật cho mục 

đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 

DNTN trong nước được hiểu là gồm các 

loại hình công ty tư nhân, công ty hợp 

danh, công ty TNHH tư nhân, công ty 

TNHH có vốn nhà nước từ 50% trở xuống, 

công ty cổ phần (CTCP) có vốn nhà nước 

hoặc FDI từ 50% trở xuống. DN Nhà nước 
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là các DN có vốn sở hữu của Nhà nước 
trên 50%. DN FDI là các DN nước ngoài 
đang đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, có 
vốn sở hữu nước ngoài từ 50% trở lên.

17.	Một số thuật ngữ sử dụng trong điều tra 
này như sau: (1) Lao động của DN là số 
lao động do DN quản lý, sử dụng và trả 
lương, trả công. Số liệu lao động sử dụng 
ở đây là số trung bình năm, là trung bình 
cộng của số lao động tại thời điểm 01/01 
và 31/12; Tổng nguồn vốn là giá trị theo 
sổ sách trung bình trong năm, được tính 
bằng cách lấy trung bình cộng của tổng 
nguồn vốn cuối kỳ và tổng nguồn vốn đầu 
kỳ. Tổng nguồn vốn bằng tổng của nợ 
phải trả và vốn chủ sở hữu. Thông tin về 
doanh thu trong Báo cáo này được hiểu 
là doanh thu thuần bán hàng hóa và dịch 
vụ được xác định vào thời điểm cuối năm. 
Doanh thu thuần của DN là tổng thu của 
DN do tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, cung 
cấp các dịch vụ cho bên ngoài sau khi trừ 
các khoản thuế5 và các khoản giảm trừ 
(chiết khấu, giảm giá hàng bán, hàng bán 
bị trả lại). Doanh thu thuần không bao 
gồm: (1) Doanh thu hoạt động tài chính; 
(2) Doanh thu các hoạt động bất thường 

5	  Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp.

như thanh lý, nhượng bán tài sản, thu 

tiền vi phạm hợp đồng, thu các khoản nợ 

khó đòi đã xử lý.

18.	Việc xếp hạng được thực hiện qua hai 

giai đoạn với một số bước như mô tả 

trong Hình 2. Theo đó, xác định thứ hạng 

của DN theo từng tiêu chí riêng lẻ về lao 

động, tổng nguồn vốn và doanh thu 

thuần; lấy trung bình cộng (đơn giản) của 

các thứ hạng thành phần để tính toán 

chỉ số chính và xếp hạng của DN theo 

chỉ số chính. Việc kết hợp ba tiêu chí 

lao động, tổng nguồn vốn và doanh thu 

thuần để xếp hạng DN nhằm: (i) Tránh 

tình trạng thiên lệch vì nhiều khả năng 

các DN dẫn đầu về lao động chủ yếu 

thuộc các ngành thâm dụng lao động và 

các DN dẫn đầu về vốn thuộc các ngành 

thâm dụng về vốn; (ii) Đưa ra một bức 

tranh hoàn chỉnh về đầu vào và kết quả 

đầu ra của DN và nền kinh tế. Các bước 

cụ thể của xếp hạng VPE500 được mô tả 

như sơ đồ Hình 2.

19.	Số liệu điều tra DN năm 2019-2023 (điều 

tra năm 2020-2024) của Cục Thống kê 

được sử dụng cho việc xếp hạng này. 

Hình 2: Xác định VPE500

Thu thập số
liệu 2020-2024,
xử lý, làm sạch
số liệu

Loại bỏ các 
doanh nghiệp
có vốn nhà nước
>50%, hợp tác xã,
doanh nghiệp
FDI

Xếp hạng 
doanh nghiệp
tư nhân theo:
+ Lao động 
+ Nguồn vốn
+ Doanh thu

Tính giá trị 
trung bình
thứ hạng 
của 3 tiêu chí 
cho từng 
doanh nghiệp

Xếp hạng theo 
điểm trung bình
của bước 4.
Lập danh sách
VPE500 và 
phân tích

1 2 3 4 5
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Trong các điều tra DN, Cục Thống kê tiến 
hành điều tra kết hợp giữa toàn bộ và 
chọn mẫu, và thông tin điều tra là tình 
hình SXKD tính đến ngày 31/12 của năm 
trước. Điều tra toàn bộ được áp dụng với: 
(1) DN nhà nước (SOEs); (2) DN FDI; (3) 
DN ngoài nhà nước (VPE) có từ 100 lao 
động trở lên6; (4) 100% DN thuộc một số 
ngành; (5) 100% DN có từ 2 cơ sở trực 
thuộc trở lên, trong đó có ít nhất 01 cơ sở 
đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố khác 
khác với trụ sở chính của DN; (6) 100% 
DN tại các tỉnh có số  lượng DN nhỏ. Điều 
tra chọn mẫu được áp dụng với các DNTN 
dưới 100 lao động. Trong mỗi ngành kinh 
tế thuộc dàn mẫu, các DN được sắp xếp 
theo thứ tự giảm dần của chỉ tiêu lao động 
thời điểm 31/12 năm trước. Mẫu chọn 
theo nguyên tắc đại diện cho từng ngành 
kinh tế cấp 4 trên địa bàn tỉnh, thành phố 
theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. 

6	  Riêng ngành thương mại là DN có từ 50 lao động trở lên
7	  Nhóm nghiên cứu đã dành rất nhiều thời gian để xử lý số liệu và nhận thấy có nhiều vấn đề đặc 

biệt với các năm điều tra suy rộng. Nhóm đã xử lý các số liệu về vốn, doanh thu, tài sản cố định…và 
đã cố gắng để khắc phục các lỗi nhập liệu hay các lỗi khác. Nhóm cũng đã phải tìm kiếm Báo cáo 
tài chính của DN để kiểm tra thông tin. 

Với cách bố trí điều tra như vậy, các DNTN 
quy mô lớn được điều tra toàn bộ7.

20.	Trong nhiều trường hợp, các tập đoàn 
có nhiều công ty thành viên độc lập (có 
mã số thuế độc lập được xử lý như một 
doanh nghiệp độc lập trong Bảng xếp 
hạng VPE500. Vì vậy, có thể sẽ thấy Tập 
đoàn Vingroup dẫn đầu trong các DNTN 
lớn nhất từ năm 2020 tới 2024, nhưng 
không phải là DN dẫn đầu trong danh 
sách VPE500, thay vào đó là một số DN 
thuộc tập đoàn này (thực tế tiềm lực của 
cả tập đoàn có thể lớn hơn rất nhiều). Đây 
là điểm hạn chế của Báo cáo do sử dụng 
số liệu điều tra có sẵn. Một lưu ý quan 
trọng khác là kết quả xếp hạng VPE500 
này dựa theo số liệu điều tra DN hằng 
năm và kết quả này có thể không trùng 
lắp với danh sách VNR500 được Viet Nam 
Report công bố do khác biệt về số liệu và 
phương pháp. 
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21.	Số lượng doanh nghiệp tới thời điểm 
31/12/2024 đã lên tới trên 1 triệu doanh 
nghiệp (đạt mục tiêu đã đề ra cho năm 
2020), trong đó số có hoạt động SXKD 
khoảng 940 ngàn. Giai đoạn 2019-2024 
chứng kiến sự rút lui khỏi thị trường (tạm 
ngừng kinh doanh, giải thể) tăng mạnh, 
nhưng cũng ghi nhận sự nỗ lực thích ứng, 
phục hồi mạnh mẽ của các DNTN trước 
những cú sốc lớn từ bên ngoài. Đại dịch 
COVID-19 bùng phát, đặc biệt từ quý 
I/2020, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến hoạt động của các DN. Nhiều DN 
phải tạm ngừng kinh doanh hoặc phá 
sản, đặc biệt là DN nhỏ và vừa (SMEs) 
trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nhà hàng, 
vận tải. Theo Cục Thống kê, năm 2020 có 
khoảng 64.056 DN tạm ngừng hoạt động 

và giải thể, tăng 18.485 doanh nghiệp so 

với năm 2019.

22.	Giai đoạn 2022-2024: DN bắt đầu phục 

hồi nhờ kiểm soát dịch bệnh, mở cửa nền 

kinh tế và các chính sách hỗ trợ từ Nhà 

nước (giảm thuế, giãn nợ, vay ưu đãi). 

Xu hướng DN thành lập mới tăng trở lại, 

tập trung vào thương mại, logistics, công 

nghệ số và sản xuất chế biến. Theo Cục 

Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành 

lập mới năm 2000 là 134,9 nghìn doanh 

nghiệp, năm 2021 giảm còn 116,8 ngàn 

doanh nghiệp, nhưng đến năm 2024 đã 

tăng lên đến 157,2 nghìn doanh nghiệp. 

Riêng giai đoạn 2020-2021, COVID-19 đã 

tạo ra cú sốc cung (gián đoạn chuỗi sản 

xuất) và cú sốc cầu (phong tỏa, giảm tiêu 

Hình 3: Số lượng doanh nghiệp trong nền kinh tế

Nguồn: Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2017-2024

BIẾN ĐỘNG CỦA  
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
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dùng) làm số DN rút lui khỏi thị trường 
tăng mạnh. Biến động chủ yếu tập trung 
vào các DN siêu nhỏ và nhỏ (SMEs), thể 
hiện khả năng chống chịu tài chính kém. 
Năm 2022 số lượng DN quay trở lại và 
thành lập mới tăng mạnh, đặc biệt về 
số lượng DN tái gia nhập thị trường.  
Giai đoạn phục hồi mạnh mẽ nhờ các 
chính sách kích cầu và mở cửa kinh tế. Cầu 
bị dồn nén được giải phóng, tạo động lực 
lớn cho các ngành dịch vụ, du lịch, bán lẻ.

23.	Năm 2023 – 2024, số lượng DN rút lui 
tiếp tục ở mức cao (do tạm ngừng kinh 
doanh), trong khi tốc độ thành lập mới có 
xu hướng chậm lại so với đỉnh năm 2022. 
Đối mặt với lãi suất/lạm phát cao toàn 
cầu và cầu xuất khẩu suy giảm (đặc biệt 
trong dệt may, gỗ, da giày) và khó khăn 
của ngành bất động sản trong nước. Sự 
rút lui không còn do dịch bệnh mà do áp 
lực chi phí và thị trường đầu ra. Tuy nhiên, 
số lượng DN quay trở lại hoạt động vẫn 
duy trì ở mức cao, thể hiện kỳ vọng vào sự 
phục hồi của thị trường.

24.	Tính đến 31/12/2023, tổng số DN của Việt 
Nam đạt 921.372 doanh nghiệp trong 
đó có tới 94,9% DNTN và 90,4% là DN 
nhỏ và vừa (SMEs), đây là lực lượng năng 
động nhất nhưng cũng dễ bị tổn thương 
nhất. Sự biến động của các DNTN trong 
giai đoạn 2019-2024 đã phản ánh rõ nét 
nhất của những cú sốc kinh tế và khả 
năng thích ứng linh hoạt. Giai đoạn này 
cũng chứng kiến sự đa dạng hóa mô hình 
kinh doanh, xuất hiện mạnh mẽ các DN 
chuyển đổi số, nền tảng thương mại điện 
tử, DN kết hợp sản xuất – thương mại – 
dịch vụ. Số liệu điều tra DN 2024 cho 
thấy, có tới 75,6% DN đăng ký thành lập 
mới thuộc lĩnh vực du lịch. DN Việt Nam 
bắt đầu tham gia sâu hơn vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu, đặc biệt khi các FDI dịch 
chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc sang 
Việt Nam. Giai đoạn này cũng chứng kiến 
sự vươn lên và khẳng định vị thế của một 
số Tập đoàn tư nhân lớn (như Vingroup, 
Masan, Hòa Phát...) trong việc dẫn dắt thị 
trường, đầu tư vào công nghệ cao (ô tô 
điện, công nghệ số) và mở rộng thương 
hiệu ra thị trường quốc tế. 

BIẾN ĐỘNG 
CỦA DANH MỤC VPE500 NĂM 2025

25.	Năm 2024, tỷ lệ DN lớn ra khỏi danh mục 
VPE500 đã giảm xuống (Hình4), đánh dấu 
một giai đoạn bình ổn hơn so với giai đoạn 
COVID19 khi ghi nhận chỉ 29 DN (17,2%) ra 
khỏi danh mục của năm trước đó. Tỷ lệ này 
đã thấp hơn đáng kể so với các năm 2023, 
2022 (27,0% và 25,6% tương ứng) tức là 
cứ 3 doanh nghiệp thì có gần 01 doanh 

nghiệp ra khỏi danh mục.  Chuỗi ba năm 
(2021–2023) ghi dấu giai đoạn chuyển tiếp 
quan trọng của nền kinh tế Việt Nam - từ 
phục hồi sau đại dịch COVID-19, qua điều 
chỉnh do lãi suất và chi phí tài chính tăng 
cao, đến giai đoạn tái cấu trúc và phục hồi 
có chọn lọc của khu vực DNTN lớn. Trong 
ba kỳ công bố liên tiếp, danh sách VPE500 
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Hình 4: Biến động của danh mục VPE500

Tỷ lệ ra khỏi VPE500 hàng năm

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu

Biến động của VPE500-2022 tới năm 2024

VPE500 2022
Ra khỏi VPE500 

năm 2022 Còn 
lại

2023 2024 Tổng

Total 500 136 48 184 316

   NN 3 1 0 1 2

   CN 240 64 18 82 158

      CBCT 177 41 14 55 122

DV 257 71 30 101 156

      Ngân hàng 27 8 5 13 14

      BĐS 44 16 8 24 20

cho thấy cơ cấu các doanh nghiệp  có 

nhiều thay đổi phản ánh quá trình sàng 

lọc, tái cơ cấu và nổi lên của các doanh 

nghiệp mới. Cụ thể, 316 doanh nghiệp 

xuất hiện liên tục trong cả ba danh sách 

2022, 2023 và 2024; 90 doanh nghiệp 

mới gia nhập trong danh sách VPE500 (so 

với 2023); 86 doanh nghiệp rời khỏi danh 

sách trong cùng kỳ; Ngoài ra, có 24 doanh 

nghiệp “ngắt quãng” - tức có mặt trong 

năm 2022, vắng trong năm 2023 và quay 

trở lại.

26.	Theo kết quả đối chiếu, có 316 doanh 
nghiệp duy trì liên tục trong ba năm 
2022–2024. Đây là “lõi ổn định” của khu 
vực DNTN lớn Việt Nam, phản ánh năng 
lực chống chịu, khả năng quản trị và duy 
trì quy mô sản xuất - kinh doanh ổn định 
qua nhiều chu kỳ. Một số DN đáng chú 
ý như VINAMILK, Thép Hoà Phát, Vinfast, 
Tập đoàn DABACO, Sữa TH, và một số 
ngân hàng như Techombank, VPbank. 
Những doanh nghiệp này không chỉ duy 
trì vị trí trong nhóm dẫn đầu mà còn mở 
rộng đầu tư sang các lĩnh vực giá trị gia 
tăng cao như công nghiệp chế biến, năng 

lượng tái tạo, logistics và dịch vụ tài chính 
– tiêu dùng. Sự ổn định của nhóm này 
cho thấy DNTN lớn tại Việt Nam đã hình 
thành “lõi bền vững”, có khả năng duy trì 
sức cạnh tranh và lan tỏa sang khu vực 
doanh nghiệp vệ tinh trong chuỗi cung 
ứng nội địa.

27.	Các nhóm DN có biến động nhiều bao 
gồm: (1) Nhóm mới gia nhập (90 doanh 
nghiệp): chủ yếu đến từ các ngành công 
nghiệp chế biến – chế tạo, năng lượng, 
công nghệ, và logistics. Xu hướng nổi bật 
là sự mở rộng của các doanh nghiệp hạ 
tầng, cảng biển, năng lượng tái tạo và dịch 
vụ số hóa, phản ánh quá trình chuyển 
dịch cấu trúc ngành trong nền kinh tế; (2) 
Nhóm rời danh mục VPE500 (86 doanh 
nghiệp): phần lớn thuộc các lĩnh vực bất 
động sản, F&B, dệt may, xuất khẩu truyền 
thống - chịu tác động mạnh từ suy giảm 
cầu thế giới và chi phí vốn tăng cao trong 
giai đoạn 2022; (3) Nhóm ngắt quãng (24 
doanh nghiệp): gồm các doanh nghiệp có 
mặt trong VPE500-2022, vắng trong danh 
mục 2023 và quay lại trong năm 2024. 
Tiêu biểu như: Ngân hàng TMCP Đông Á 
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(xếp 38 năm 2022, 49 năm 2024), Ngân 

hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát Triển, 

Công ty CP Him Lam, Công ty CP Hyundai 

Thành Công Việt Nam, Công ty CP Đầu tư 

Hạ tầng Giao thông Đèo Cả. Nhóm “ngắt 

quãng” này cho thấy sự phục hồi của các 

doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài, 

thường bị gián đoạn do tái cấu trúc vốn 

hoặc điều chỉnh danh mục đầu tư, nhưng 

có khả năng quay lại nhóm dẫn đầu sau 

khi ổn định tài chính và thị trường.

28.	Số liệu của cả giai đoạn 2021-2024 cũng 

cho thấy trung bình mỗi năm có khoảng 

40–60 doanh nghiệp chỉ xuất hiện 1 lần 

trong danh sách (8–12% tổng số). Giai 
đoạn 2020–2021, số doanh nghiệp “chỉ 
xuất hiện 1 năm” giảm mạnh (83 xuống 
33) cho thấy quá trình sàng lọc và ổn định 
sau Đại dịch. Tuy nhiên, con số tăng trở lại 
năm 2024 (58 DN) phản ánh sự mở rộng 
cạnh tranh khi nhiều doanh nghiệp mới 
nổi (đặc biệt trong công nghệ, năng lượng 
tái tạo, logistics) đạt quy mô doanh thu đủ 
lớn để vào bảng xếp hạng, dù chưa duy 
trì được ổn định lâu dài. Nhìn chung, đây 
là những doanh nghiệp đang tăng trưởng 
nhanh, có thể trở thành lớp kế cận trong 
1–2 năm tới nếu duy trì được quy mô và 
hiệu quả tài chính.

PHÂN BỐ 
CỦA VPE500 NĂM 2025
	 Theo không gian
29.	VPE500 năm 2024 cho thấy bức tranh 

phân bố không gian DNTN lớn tiếp tục 
duy trì xu hướng tập trung cao tại hai 
vùng kinh tế trọng điểm: Đồng bằng sông 
hồng và Đông Nam Bộ - phản ánh rõ cấu 
trúc “hai cực tăng trưởng” của nền kinh 
tế Việt Nam. VPE500-2024 xuất hiện tại 
51/63 tỉnh, thành phố, giảm nhẹ so với 53 
địa phương trong báo cáo VPE500-2023. 
Điều này cho thấy dù số lượng doanh 
nghiệp lớn tăng về quy mô, nhưng mức 
độ lan tỏa theo địa bàn chưa mở rộng 
tương xứng, chủ yếu do sự tập trung ngày 
càng rõ rệt tại các cực tăng trưởng đô thị 
- công nghiệp lớn.

30.	Hai vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông 
Nam Bộ chiếm tới 78% tổng số doanh 
nghiệp trong VPE500 năm 2024, phản 

ánh rõ sự tập trung không gian cao trong 

cấu trúc công nghiệp và dịch vụ của nền 

kinh tế. Hai vùng này tiếp tục dẫn đầu với 

gần 400 DN, nhờ hạ tầng logistic, đô thị và 

tài chính - ngân hàng phát triển, cùng với 

vai trò trung tâm hành chính, chính trị và 

khoa học công nghệ của các nước, đồng 

thời cũng là vùng duy trì vị trí trung tâm 

công nghiệp – xuất khẩu lớn, tạo thành 

“vành đai công nghiệp – logistic” kết nối 

trực tiếp với các chuỗi cung ứng toàn 

cầu. Các vùng TDMNPB, BTB, Duyên hải 

Nam Trung bộ và Tây Nguyên có tỷ trọng 

rất thấp (chỉ 2,8-6,6%), thể hiện khoảng 

trống lớn về DN quy mô lớn và thiếu lan 

tỏa từ các cực phát triển.

31.	Ở cấp tỉnh, thành, 05 địa phương (theo 

tỉnh cũ) có số doanh nghiệp nhiều nhất 

trong VPE500 năm 2024 là TP.HCM, Hà 
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Nội, Bình Dương Đồng Nai, Hưng Yên, 

chiếm khoảng 65,6%. Đây là nhóm tỉnh/

thành hội tụ đủ các yếu tố của cực tăng 

trưởng: thị trường tiêu dùng lớn, hạ tầng 

hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng và 

kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu. Một số 

địa phương trung bình có khoảng 6-10 

doanh nghiệp lớn như Ninh Bình, Hải 

Phòng, Quảng Nam, Đồng Tháp, Kiên 

Giang hoạt động trong lĩnh vực chế biến 

chế tạo. Các địa phương còn lại phần lớn 

có từ 1-2 DN, chủ yếu hoạt động trong các 

lĩnh vực đặc thù như khai khoáng, năng 

lượng, hoặc chế biến nông sản, thủy sản 

và năng lượng, phản ánh đặc trưng vùng 

kinh tế nông nghiệp trọng điểm, đồng 

thời cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ 

của khu vực tư nhân lớn trong chuỗi giá 

trị nông nghiệp và xuất khẩu vùng.

	 Theo ngành 
32.	So với các năm trước, cơ cấu của VPE500 

tiếp tục chuyển dịch phản ánh quá trình 

tái cơ cấu khu vực tư nhân quy mô lớn 

trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài 

nước có nhiều biến động, theo hướng 

tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ, trong khi 

công nghiệp CBCT có dấu hiệu giảm đi từ 

236 còn 207 và nông nghiệp duy trì quy 

mô rất nhỏ. Trong VPE500 năm 2024, khu 

vực TM-DV (chủ yếu là các DN thương mại 

tổng hợp hoặc các DN thương mại trong 

một số lĩnh vực cụ thể) đã tăng đáng kể từ 

72 lên 90 DN.

33.	So sánh với các năm gần đây, VPE500 

một số ngành có biến động khá đáng kể. 

•	 Nông nghiệp & Khai khoáng (gồm 9 DN, 

chiếm 1,8%): Nhóm này thể hiện tính ổn 

định theo chu kỳ hàng hóa. Sau giai đoạn 

2022 giá nông sản tăng mạnh, năm 2023 

giá đầu vào hạ nhiệt, giúp doanh nghiệp 

lớn trong lĩnh vực nông sản, thủy sản, 

năng lượng sinh khối giữ vững năng lực 

cạnh tranh.

Hình 5: Phân bổ theo không gian  
của VPE500

Theo vùng

VPE500
Tổng số doanh nghiệp

2020 2021 2022 2023 2024

Total 500 500 500 500 500

TDMNPB 18 20 20 16 14

ĐBSH 183 186 181 207 198

Bắc Trung Bộ 18 16 18 13 18

DHNTB và TN 28 32 31 35 33

Đông Nam Bộ 215 208 211 188 192

ĐBSCL 38 38 39 41 45

Theo tỉnh (năm 2024)

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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Hình 6: Phân bố VPE500 theo ngành  
Năm 2019 Năm 2024

Lĩnh vực chế biến chế tạo
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Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu

•	 Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (gồm 

52 DN, chiếm 10,4%): Sau giai đoạn tăng 

mạnh 2022, nhóm tài chính năm 2023 ổn 

định trở lại. Sự điều chỉnh này phản ánh 

quá trình bình thường hóa tín dụng, kiểm 

soát rủi ro trái phiếu và gia tăng yêu cầu 

an toàn vốn. Tuy vậy, sự hiện diện ở mức 

cao nhất trong lịch sử cho thấy hệ thống 

tài chính tư nhân Việt Nam đã mở rộng vai 

trò hỗ trợ khu vực sản xuất và lưu thông.

•	 Công nghiệp chế biến – chế tạo (gồm 207 

DN, chiếm 41%): là trụ cột của khu vực 

DNTN lớn, duy trì quy mô lớn nhất trong 

toàn bộ giai đoạn. Trong năm 2023 – khi 

nhu cầu thế giới suy giảm, nhiều ngành 

xuất khẩu gặp khó khăn – nhóm doanh 

nghiệp dẫn đầu vẫn duy trì vị thế trong 

top nhờ năng lực tài chính, thị phần và khả 

năng tái cấu trúc thị trường. Một số doanh 

nghiệp đã tăng tỷ lệ nội địa hóa, đầu tư 

dây chuyền tự động hóa và chuyển hướng 

sang thị trường nội địa hoặc ASEAN, giúp 

khu vực chế biến - chế tạo vẫn là xương 

sống của nền kinh tế.

•	 Thương mại & Logistics (gồm 130 DN, 

chiếm 26%), dù giảm so với giai đoạn 

trước, đây vẫn là nhóm huyết mạch lưu 

thông của nền kinh tế. Dữ liệu năm 2023 

phản ánh xu hướng điều chỉnh quy mô 

sau thời kỳ 2021–2022 bùng nổ do nhu 

cầu logistics cao hậu COVID. Các doanh 

nghiệp lớn duy trì được vị trí trong bảng 

xếp hạng nhờ đa dạng hóa mô hình 

thương mại – đầu tư kho vận – chuyển đổi 

số, trong khi các doanh nghiệp trung vị bị 

thu hẹp biên lợi nhuận.

•	 Xây dựng & Bất động sản (gồm 78 DN, 

chiếm 15,6%): Nhóm này có sự giảm quy 

mô so với giai đoạn 2020-2022 nhưng 
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doanh nghiệp nhóm BĐS đã tăng từ 22 

lên 40, phản ánh sự phản ứng với chính 

sách tín dụng và phục hồi của trái phiếu 

doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có nền 

tảng vững trong lĩnh vực hạ tầng công 

nghiệp, logistics, đô thị vệ tinh và nhà ở xã 

hội tiếp tục duy trì vị thế, trong khi nhóm 

đầu cơ thuần giảm mạnh.

•	 Dịch vụ xã hội hỗ trợ (gồm 34 DN, chiếm 

6,8%): Nhóm này bao gồm thông tin – 

truyền thông, khoa học – công nghệ, y 

tế, giáo dục, môi trường…, phản ánh xu 

hướng phát triển “hạ tầng mềm”. Dữ liệu 

ghi nhận chuyển đổi số lan tỏa, thúc đẩy 

các doanh nghiệp dịch vụ lớn duy trì vị 

trí trong nhóm đầu, dù quy mô lợi nhuận 

giảm do chi phí đầu tư tăng.

•	 Công nghiệp năng lượng & vật liệu (gồm 

05 DN, chiếm 1,0%): Số doanh nghiệp ít 

nhưng giữ vai trò đầu vào thiết yếu. Năm 

2023, sự giảm hiện diện của nhóm này 

chủ yếu do chu kỳ đầu tư năng lượng tạm 

chững và chi phí vốn cao, khiến cho các 

dự án quy mô đặc biệt lớn còn duy trì 

được trong nhóm VPE500.

	 Theo mô hình quản trị 
doanh nghiệp

34.	Có một điểm đáng chú ý trong báo cáo 

VPE500-2025 là rà soát về loại hình 

doanh nghiệp. Kết quả cho thấy, có sự 

tương phản khá lớn về mô hình quản 

trị doanh nghiệp giữa các nhóm DN lớn 

và doanh nghiệp nhỏ hơn. Luật Doanh 

nghiệp năm 2024 và các năm trước đó 

quy định một số loại hình quản trị, tập 

trung vào 3 nhóm là Doanh nghiệp tư 

nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn và 

Công ty cổ phần tương ứng với mức độ 

hiện đại và minh bạch của quản trị doanh 

nghiệp (hình thức công ty cổ phần được 

đánh giá là cao nhất do khả năng huy 

động vốn công chúng cũng như quy định 

về giám sát), công khai thông tin doanh 

nghiệp. Kết quả cho thấy có tới trên 75% 

số doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam 

Hình 7: Phân bổ VPE500 theo loại hình doanh nghiệp

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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đang hoạt động theo hình thức Công ty 
trách nhiệm hữu hạn (có 1 hoặc nhiều 
hơn 1 thành viên), và chỉ có gần 20% là 
hình thức công ty cổ phần. Trong khi đó, 

với nhóm VPE500, tỷ lệ này hoàn toàn 
ngược lại cho thấy các DN lớn đã tiến dần 
đến mô hình quản trị hiện đại hơn so với 
các doanh nghiệp còn lại (Hình 7)

35.	 Cấu trúc theo loại hình sở hữu của các 

doanh nghiệp trong VPE500 năm 2024 

cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa bốn 

nhóm chính: doanh nghiệp nhà nước 

(SOE), DNTN nói chung, nhóm VPE500 và 

khu vực đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 

toàn bộ DN, khu vực tư nhân chiếm ưu 

thế tuyệt đối về số lượng (94,8% tổng DN), 

chiếm 68,1% tổng vốn, doanh nghiệp nhà 

nước 17,1%, FDI 14,82%, và riêng VPE500 

nắm giữ tới 17,4% tổng vốn toàn bộ khu 

vực doanh nghiệp - tương đương gần 

toàn bộ vốn của khu vực SOE.

36.	Đóng góp của VPE500 trong giai đoạn 

2010-2024 cho thấy sự mở rộng mạnh về 

quy mô lao động và vốn, đặc biệt giai đoạn 

2020-2024, tỷ trọng đóng góp về quy mô 

vốn của VPE500 trong hệ thống doanh 

nghiệp tăng mạnh. Về thị phần (doanh 

thu), VPE500 chiếm tới 11,8% và vốn 

chiếm tới 17,4% và có xu hướng tăng lên 

nếu so sánh với năm 2020. Nếu so sánh 

riêng với khu vực tư nhân (hình đậm góc 

phải), các doanh nghiệp VPE500 chiếm 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
CỦA VPE500 NĂM 2025

Hình 8: Đóng góp của VPE500 so với các nhóm DN khác
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tới 1/3 về vốn cho thấy quy mô tập trung 

vốn khá cao của khu vực tư nhân, đồng 

thời cũng phản ánh các doanh nghiệp 

lớn sử dụng cường độ vốn cao hơn các 

doanh nghiệp SMEs rất nhiều. Với một số 

ngành cụ thể, đóng góp của VPE500 còn 

lớn hơn rất nhiều. Ví dụ trong nhóm tài 

chính ngân hàng, VPE500 chiếm tới trên 

52% doanh thu; nhóm bất động sản là 

47,8%, nhóm thương mại là 17,8% và chế 

biến chế tạo là 12,6%.

37.	Tốc độ tăng trưởng của VPE500 cũng có 

sự khác biệt đáng kể so với các nhóm DN 

còn lại. Trong giai đoạn ảnh hưởng nặng 

của COVID-19, VPE500 có xu hướng giảm 

quy mô mạnh hơn (15,7% so với trung 

bình 5,7%), tuy nhiên phục hồi khá nhanh 

so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

	 Nếu xét theo cả giai đoạn dài từ 2019 

đến nay, theo lao động, quy mô DNTN 

của Việt Nam đang giảm đi từ năm 2019 

đến 2024, từ 14 người/DN còn khoảng 

10 người/DN (giảm 28,5%), một phần bởi 

số lượng lớn DN tham gia thị trường là 

các DN nhỏ và rất nhỏ. Điều đáng chú ý 

là quy mô lao động của các DN VPE500 

cũng đang giảm đi, từ 2100 người/DN còn 

2024 người (giảm 3,7%). 

38.	Mặc dù giảm về quy mô lao động, khu vực 

tư nhân đang có tốc độ tăng khá đáng kể 

về quy mô vốn và doanh thu, chứng tỏ 

có sự cái thiện cơ cấu rất đáng kể đối với 

các DN VPE500. Quy mô tổng tài sản của 

DNTN trung bình đã tăng khoảng 25% 

từ năm 2019, trong khi của VPE500 là 

khoảng 2 lần cho thấy các DN lớn đã đầu 

tư rất mạnh trong thời gian vừa qua, vượt 

trội so với các DNTN nhỏ và vừa. Mức độ 

chênh lệch về quy mô vốn đã tăng từ trên 

330 lần lên trên 520 lần. Tương tự như 

vậy về doanh thu, quy mô trung bình của 

VPE500 đã tăng gần gấp 3 lần, vượt trội 

so với DNTN nói chung (2 lần). 

Bảng 2: Biến động quy mô trung bình của doanh nghiêp

  2019 2020 2021 2024

Lao động 
(Người)

VPE 14 13 12 10

VPE500 2100 2087 2060 2024

Chênh lệch (lần) 150 160.5 171.7 207.6

Tổng tài sản 
(1000 tỷ)

VPE 0.04 0.04 0.04 0.05

VPE500 13.9 16.6 19.4 26.3

Chênh lệch (lần) 332.5 375.8 417.0 525.9

Doanh thu 
(1000 tỷ)
 

VPE 0.02 0.02 0.02 0.04

VPE500 5.5 5.8 6.9 14.3

Chênh lệch (lần) 235.3 238 266.3 326.1

Nộp ngân sách 
(tỷ đồng)

VPE 0.15 0.19 0.20 0.38

VPE500 34.1 46.3 57.1 150.5

Chênh lệch (lần) 217.9 243.2 281.2 389.0

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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39.	VPE500 cũng có tốc độ thay đổi năng suất 

lao động rất đáng kể so với các DNTN 

khác. Nhìn chung năng suất lao động của 

VPE500 khá vượt trội so với các DN nhỏ 

và vừa, cao hơn gấp 66% năm 2021 và 

trên 2 lần vào năm 2024. Mặc dù năng 

suất có sự trồi sụt tuỳ vào từng năm, mức 

độ chênh lệch năng suất là rất rõ ràng, 

điều này là hệ qủa của mức đầu tư lớn 

hơn của VPE500 so với các DN nhỏ hơn 

như đã phân tích ở trên. Một lý do khác 

dẫn đến sự khác biệt về năng suất là các 

VPE500 mức độ đổi mới sáng tạo cao hơn 

hẳn. Đồ thị góc trên, bên phải của Hình 

9 là kết quả tính toán về ĐMST của các 

nhóm doanh nghiệp năm 2019 (không có 

số liệu của các năm sau) cho thấy xét trên 

tất cả các khía cạnh của ĐMST (bao gồm 

đầu tư R&D, đổi mới sản phẩm, đổi mới tổ 

chức, đổi mới quy trình, áp dụng tự động 

hoá) tỷ lệ DN có ĐMST trong VPE500 đều 

vượt trội rất nhiều so với các DNTN, và 

ngay cả so với FDI hoặc SOEs. 

40.	Tương tự như vậy, nếu so sánh về tỷ lệ 

DN có đổi mới công nghệ cũng cho thấy 

VPE500 có tỷ lệ DN có đổi mới công nghệ 

cao hơn gấp nhiều lần so với các DN 

nhỏ, thậm chí là các DN lớn khác. Ví dụ, 

từ 2022-2024 tỷ lệ có đổi mới công nghệ 

của các DN lớn là khoảng 2% và ít biến 

động giữa các năm, trong khi của VPE500 

là 8-12% gấp 4 – 6 lần. Tính toán cũng 

cho thấy không có sự khác biệt đáng kể 

về tỷ lệ này của VPE500 giữa các nhóm 

ngành. Mặc dù tỷ lệ có đổi mới công nghệ 

của VPE500 trong lĩnh vực nông nghiệp 

cao hơn hẳn các DN VPE500 khác, dữ liệu 

này có độ tin cậy thấp do số lượng khá 

DN trong lĩnh vực này rất ít (4 DN). 

Hình 9: Năng suất, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của các doanh nghiệp

Chung VPE500

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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41.	Một trong những mục tiêu của Báo cáo 

VPE500-2025 là tính toán về tác động lan 

tỏa của VPE500 với các nhóm DN còn lại 

hoặc so sánh về sự lan tỏa của VPE500 

với FDI tới các DN trong nước khác nhằm 

khẳng định vai trò của VP500 trong nền 

kinh tế. Như đã đề cập trong Phần Một, 

các mô hình lý thuyết cũng đã khẳng định 

vai trò của DN lớn thông qua các kênh 

liên kết với DN nhỏ, từ đó có thể tạo tác 

động thúc đẩy hoặc kìm hãm các DN nhỏ. 

Ba khía cạnh lan tỏa được xét đến trong 

Báo cáo này, bao gồm: tác động lan tỏa 

về công suất hay quy mô sản xuất; tác 

động lan tỏa về năng suất lao động, tiền 

lương và lan tỏa về vốn đầu tư.

	 Tác động lan tỏa  
về sản lượng

42.	Các doanh nghiệp VPE500 không chỉ 

trực tiếp tạo ra sản lượng lớn mà còn kéo 

theo sự mở rộng sản xuất ở nhiều ngành 

khác. Tác động lan tỏa này của sản lượng 

được đánh giá dựa trên hệ số của bảng 

I-O và tỷ trọng của nhóm VPE500 của 

năm 2024. Tỷ trọng giá trị sản xuất của 

VPE500 chiếm khoảng 10,31% tổng giá trị 

sản xuất cả nước. Trong công nghiệp-xây 

dựng, VPE500 chiếm khoảng 11% tổng 

giá trị sản xuất. Tương tự nhóm VPE500 

của khu vực dịch vụ chiếm 11,68% tổng 

giá trị sản xuất ngành. Kết quả tính toán 

từ bảng I-O (2019) cho thấy sản lượng 

của cả nền kinh tế tăng đáng kể (4%) nếu 

có 1% tăng lên của sản lượng của nhóm 

VPE500. Do tác động tích cực tới sản 

lượng, VPE500 cũng có tác động tích cực 

tới thu nhập và thu ngân sách của toàn 

nền kinh tế, trong đó tác động tới thu 

nhập của khu vực dịch vụ là vượt trội hơn 

rất nhiều so với khu vực công nghiệp và 

nông nghiệp (xem Hình 10). 

43.	Về tác động tới các ngành cụ thể cho thấy: 

ngành dịch vụ được hưởng lợi nhiều nhất, 

tăng thêm khoảng 1,76 đơn vị (chiếm 

43,9% tổng tác động); ngành công nghiệp 

- xây dựng tăng 1,54 đơn vị (38,4% tổng 

tác động); nông - lâm - thủy sản tăng 0,71 

đơn vị (17,7% tổng tác động). Trong nhóm 

các ngành công nghiệp, ngành điện tử, 

Hình 10: Lan tỏa về sản xuất của VPE500
Tác động tới GTSX của các ngành (%) Tác động trung bình (%)

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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máy tính và quang học là ngành hưởng 

lợi mạnh nhất (2,74%) từ sự mở rộng 

sản xuất của VPE500. Các ngành công 

nghiệp chế biến như dệt may, da giày với 

2,27–2,63%, gỗ và giấy với 2,61–2,62%, 

hay hóa chất, cao su – nhựa và vật liệu 

xây dựng, kim loại, xây dựng công trình 

đều dao động trong khoảng 2,30–2,71%. 

Một số ngành dịch vụ cũng có mức lan 

tỏa tích cực, chẳng hạn cấp nước 1,15%, 

rác thải, tái chế 1,21%, lưu trú 1,19% và 

ăn uống 1,07%. Các ngành nông nghiệp 

chỉ đạt 0,90%, lâm nghiệp chỉ 0,64% là 

nhóm các ngành được hưởng lợi ít nhất. 

Như vậy, mỗi đơn vị sản lượng tăng thêm 

của VPE500 không chỉ tạo ra giá trị trong 

chính doanh nghiệp, mà còn kích thích 

thêm gần 3 đơn vị sản lượng ở các ngành 

khác, đặc biệt là dịch vụ và công nghiệp – 

xây dựng. Điều này khẳng định vai trò lan 

tỏa, dẫn dắt và định hình cơ cấu kinh tế 

của nhóm doanh nghiệp lớn nhất trong 

nền kinh tế.

	 Tác động lan tỏa  
về năng suất

44.	Mô hình hồi quy đánh giá tác động tới 

năng suất được sử dụng, trong đó năng 

suất của các DN khác được ước lượng 

dựa trên sự hiện diện của VPE500 trong 

các ngành tương ứng. Về nguyên lý, 

VPE500 có thể tác động tới năng suất của 

các doanh nghiệp khác thông qua nhiều 

kênh khác nhau như lan tỏa về sản lượng 

và vị vậy đạt được hiệu quả theo quy mô. 

Đồng thời VPE500 cũng có thể tạo ra tác 

động lan tỏa về công nghệ thông qua tác 

động học hỏi trong cùng ngành. VPE500 

cũng có thể tạo ra tác động canh tranh 

về thị trường (đầu vào hoặc đầu ra) từ đó 

tạo lên sức ép khiến các DN khác phải đổi 

mới công nghệ, nâng cao hiệu quả và cải 

Hình 11: Lan tỏa về năng suất của VPE500

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu
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thiện năng suất. Theo nghĩa này, VPE500 
có thể tạo ra cả tác động tích cực và tiêu 
cực tới doanh nghiệp nhỏ hơn. Trong 
trường hợp các doanh nghiệp nhỏ hơn 
thất bại trong cạnh tranh, tác động chèn 
lấn, tiêu cực của VPE500 là khá rõ ràng. 
Với DN ở các ngành khác, VPE500 có thể 
tạo ra tác động lan tỏa năng suất thông 
qua liên kết sản xuất do VPE500 là doanh 
nghiệp lớn, hệ sinh thái mà các DN này 
tạo ra có thể giúp các DN khác có điều 
kiện cải thiện hiệu quả và công nghệ, qua 
đó giúp tăng năng suất. 

45.	Kết quả tính toán cho thấy, về tác động 
lan tỏa cùng ngành, VPE500 có tác động 
tích cực thể hiện qua sự hiện diện của 
VPE500 tăng thêm 1% giúp năng suất 
lao động của các DNTN khác cùng ngành 
tăng lên (0,12%), phản ánh hiệu ứng học 
hỏi và cạnh tranh tích cực. Tuy nhiên, 
về trung hạn, tác động này dần trở nên 
tiêu cực (-0,15%) do sức ép cạnh tranh 
về lao động, vốn và thị trường làm triệt 
tiêu lợi ích ban đầu. Cơ chế này phù 
hợp với lý thuyết cạnh tranh - học hỏi 
mà Markusen & Venables (1999) đề 
xuất, cũng như luận điểm của Görg & 
Greenaway (2004) rằng tác động lan 
tỏa phụ thuộc vào năng lực hấp thụ của 
DN nhỏ. Về tác động khác ngành: các 
doanh nghiệp VPE500 có tác động tiêu 
cực tới năng suất của doanh nghiệp tư 
nhân tại thượng nguồn, cho thấy các 
nhà cung cấp trong nước phải chịu áp 
lực về giá và điều kiện giao dịch khi hợp 
tác với các doanh nghiệp lớn. Dẫu vậy, về 
lâu dài tác đônghj tiêu cực này giảm đi, 
phản ánh khả năng cải thiện năng suất 
khi các nhà cung cấp gắn bó được với 

chuỗi của VPE500; Với kênh liên kết xuôi, 

VPE500 có tác động tích cực, cho thấy 

khách hàng nội địa được hưởng lợi nhờ 

chất lượng đầu vào và sự ổn định nguồn 

cung từ khối doanh nghiệp lớn. Đây là 

những đặc điểm tương tự bằng chứng 

quốc tế về lan tỏa theo kênh ngược và 

xuôi (Crespo & Fontoura, 2007).

46.	Kết quả đánh giá về tác động lan tỏa 

năng suất của VPE500 so với tác động 

của nhóm doanh nghiệp FDI tới DNTN 

có sự tương phản nhất định. Các doanh 

nghiệp FDI trong cùng ngành tác động 

khá tiêu cực (-0,15% và trễ -0,08), phản 

ánh rằng DNTN trong nước gặp nhiều 

khó khăn khi cạnh tranh trực tiếp với FDI 

về công nghệ, vốn và lao động kỹ năng. 

Điều này cũng lý giải tại sao không có 

quá nhiều DN VPE500 ngành chế biến 

chế tạo lớn mạnh được, do sự hiện diện 

của khu vực FDI trong nhóm ngành này 

là rất lớn. Ngược lại, kênh liên kết ngược 

lại có hiệu ứng ban đầu tác động âm nhẹ 

(-0,03) do DN nội khó đáp ứng ngay tiêu 

chuẩn khắt khe, nhưng sau đó chuyển 

sang tích cực rõ rệt hơn (0,06) nhờ khả 

năng học hỏi công nghệ, quy trình và tiếp 

cận thị trường xuất khẩu. Kênh liên kết 

xuôi của FDI cho thấy ảnh hưởng tích cực, 

cả trong ngắn hạn (0,11) và dài hạn (0,02), 

điều này cũng được nhấn mạnh khi tổng 

kết rằng khách hàng nội địa có thể hưởng 

lợi rõ rệt từ sự hiện diện của FDI. 

47.	So sánh tổng thể, có thể thấy VPE500 chủ 

yếu mang lại tác động tích cực cho khách 

hàng và một phần trong nội ngành, nhưng 

gây áp lực cho nhà cung cấp, trong khi 

FDI lại gây sức ép mạnh trong nội ngành 
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nhưng lan tỏa tích cực hơn tới chuỗi cung 

ứng và khách hàng. Sự khác biệt này 

phản ánh vai trò và định hướng của hai 

nhóm: VPE500 gắn chặt với thị trường nội 

địa, còn FDI chủ yếu hướng xuất khẩu và 

tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

	 Tác động lan tỏa  
về lương

48. Đây là một trong những tác động đáng 

chú ý trong mối quan hệ giữa DN lớn và 

DN nhỏ. Các DN lớn do tiềm lực tài chính 

và năng suất cao hơn nên có cơ hội trả 

lương cao hơn cho người lao động. Mức 

lương này có thể định hình mức lương 

trong thị trường bên cạnh tác động của 

cung, cầu lao động. Vì vậy, mức lượng 

mà VPE500 chi trả cho lao động của họ 

có thể lan toả, làm tăng mức lương mà 

DN nhỏ hơn chi trả trong trường hợp thị 

trường lao động không có dư thừa lao 

động (cục bộ hoặc tổng thể). Kết quả 

tính toán cho thấy VPE500 sự hiện diện 

của VPE500 trong cùng ngành có tác 

động làm tăng mặt bằng lương (0,12%). 

Điều này chủ yếu đến từ cạnh tranh lao 

động, khi các DN lớn thường trả lương 

cao hơn để thu hút lao động có kỹ năng, 

buộc doanh nghiệp khác phải điều chỉnh 

theo. kết quả này phù hợp với một số 

nghiên cứu trước đây (Brown & Medoff, 

1989). Ngoài ra, VPE500 cũng tạo sức ép 

lương cho các nhà cung cấp thông qua 

kênh liên kết ngược, song lại tạo sức ép 

làm giảm lương đối với các doanh nghiệp 

là khách hàng phụ thuộc.

49.	Tính toán tương tự với tác động lan tỏa 

về lương của DN FDI cho thấy sự hiện 

diện trong cùng ngành làm suy giảm 

khả năng cải thiện lương của DN nội địa, 

do sức ép cạnh tranh lớn về nguồn lực. 

Ngược lại, liên kết ngược có tác động tích 

cực (0,15%), thể hiện việc doanh nghiệp 

trong nước trở thành nhà cung cấp cho 

FDI giúp cải thiện thu nhập lao động nhờ 

mở rộng thị trường và nâng cao yêu cầu 

chất lượng – điều này tương đồng với kết 

quả của Hijzen et al. (2013). Với kênh liên 

kết xuôi, tác động ngắn hạn âm (-0,018%), 

nhưng hiệu ứng trễ dương (0,02%), phản 

ánh việc khách hàng nội địa ban đầu chịu 

áp lực chi phí khi mua đầu vào từ FDI, 

song về dài hạn có thể cải thiện lương nhờ 

tăng năng lực sản xuất và hội nhập chuỗi 

cung ứng. So sánh giữa VPE500 và FDI 

cho thấy VPE500 có xu hướng làm tăng 

lương trong cùng ngành và cho các nhà 

cung cấp, nhưng gây sức ép giảm lương 

cho khách hàng. Trong khi đó, FDI đem lại 

lợi ích lan tỏa lương rõ nhất cho các nhà 

cung cấp, nhưng lại làm giảm mạnh mức 

lương trong cùng ngành do cạnh tranh 

trực tiếp. 

	 Tác động lan tỏa về vốn
50.	Các chính sách ưu tiên cho DN lớn thường 

gặp phải phản đối do lo ngại về việc DN 

lớn có thể chèn ép DN nhỏ, tạo ra môi 

trường cạnh tranh bất bình đẳng. Vì vậy 

việc kiểm chứng tác động của VPE500 tới 

các doanh nghiệp nhỏ hơn là rất quan 

trọng trong bối cảnh hiện nay. Để phân 

tích tác động vốn từ các doanh nghiệp 

VPE500 tới các doanh nghiệp nhỏ hơn 

trong giai đoạn 2010–2024, Báo cáo sử 

dụng mô hình ARDL để làm rõ ảnh hưởng 
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ngắn hạn và dài hạn, đồng thời cũng sử 
dụng mô hình VAR để phân tích phản 
ứng theo thời gian của vốn đầu tư của 
DN nhỏ trước biến động vốn từ VPE500. 
Về lý thuyết, doanh lớn có thể chèn ép 
(crowding out) hoặc kích thích (crowding 
in) đầu tư của DN nhỏ do tác động tới 
năng suất, kỳ vọng đầu tư dài hạn, cơ hội 
thị trường của DN nhỏ. Tác động vốn có 
thể là chèn ép (tác động âm) hoặc kích 
thích (tác động dương) tuỳ vào cấu trúc 
cạnh tranh của thị trường và đặc biệt là 
liên kết giữa các DN.   

51.	Kết quả tính toán cho thấy VPE500 có tác 
động chèn lấn trong năm đầu tiên (ở mức 
độ 0,45%) tuy nhiên sẽ có tác động kích 

thích trong các năm tiếp theo. Tương tự 
như vậy, tác động của FDI tới vốn của các 
DNTN nhỏ có tính bổ sung, kích thích. Mặc 
dù vậy cả tác động tiêu cực và tích cực của 
VPE500 và FDI đều không đáng kể (dưới 
1%). Điều này cho thấy cấu trúc thị trường 
đang thiếu sự gắn kết nhất định giữa các 
nhóm doanh nghiệp. Trong thực tế, hai 
yếu tố khá quan trọng đã được phân tích 
khá nhiều là sự biệt lập của khu vực FDI 
và yếu tố nhập khẩu từ nước ngoài cho 
sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng trong 
nước là những rào cản rất lớn làm cho 
mối liên kết giữa các nhóm doanh nghiệp 
tương đối lỏng lẻo và tác động kể cả tiêu 
cực cũng không đáng kể.

Hình 12: Tác động tới vốn đầu tư 

Tác động của VPE500 Tác động của FDI

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu; Trục hoành thể hiện các mốc thời gian và trục tung thể hiện mức độ tác động 
tới đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ hơn VPE500
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52.	Thế giới đang trải qua những thay đổi 
sâu rộng, với các xu hướng dịch chuyển 
chuỗi giá trị và làn sóng chuyển đổi số và 
phát triển công nghệ, cạnh tranh nước 
lớn và trật tự mới của toàn cầu hoá. Các 
xu hướng này vừa tạo ra không gian phát 
triển cho các DN Việt Nam vừa tạo ra các 
thách thức rất lớn khi vươn ra thế giới của 
DN. Chủ trương và mục tiêu phát triển 
DN lớn, thúc đẩy vươn ra toàn cầu của 
các DN Việt Nam đã được khẳng định 
trong Nghị quyết 68/NQ-TW (2025). Mặc 
dù vậy, thể chế hoá chủ trương này đồng 
thời đưa ra các giải pháp thúc đẩy DN lớn 
mạnh và vươn ra toàn cầu cần rất nhiều 
phân tích về sự phát triển hiện nay của 
các DN Việt Nam cũng như những đúc rút 
về kinh nghiệm quốc tế.

	 Kinh nghiệm  
của Trung Quốc

53.	Trung Quốc là một trong những trường 
hợp tiêu biểu thành công trong việc hình 
thành và hỗ trợ DN lớn trong các ngành 
chiến lược, đặc biệt sau các cải cách giai 
đoạn 2000–2020. Các tập đoàn như 
Huawei, ZTE, CATL, BYD, CRRC, State Grid 
hay Sinopec đã trở thành những thực thể 
kinh tế có ảnh hưởng toàn cầu. Trung 
Quốc xác định DN lớn không chỉ là thực 
thể kinh tế mà còn là công cụ thực thi 
chiến lược quốc gia. Ba định hướng xuyên 
suốt gồm: (1) Tập trung vào các ngành 
chiến lược: công nghệ cao, bán dẫn, năng 
lượng – pin, xe điện, viễn thông, hạ tầng 
thông minh, tài chính; (2) Kết hợp vai trò 
nhà nước và thị trường: DN nhà nước 

8	  https://www.gov.cn/zhengce/202307/content_6893055.htm 

đóng vai trò nòng cốt ở hạ tầng; DN tư 

nhân nhận hỗ trợ mạnh trong công nghệ; 

(3) Phân quyền có kiểm soát: địa phương 

được quyền hỗ trợ mạnh mẽ nhưng 

trong khung KPI giám sát của trung ương. 

Điểm then chốt là Trung Quốc coi DN lớn 

là “đầu kéo” để phát triển hệ sinh thái DN 

vừa và nhỏ (SMEs), thay vì hỗ trợ tách biệt 

từng nhóm (ví dụ cụ thể trình bày ở phần 

dưới).

54.	Sau một thời gian khá thành công với 

việc hình thành các DN lớn, gồm cả DN 

nhà nước và DN tư nhân. Năm 2023, đối 

mặt với những thay đổi toàn cầu bất lợi 

cho DN, Trung Quốc đưa ra 31 giải pháp 

chiến lược8 nhằm thúc đẩy sự phát triển 

toàn diện của khu vực DNTN hướng đến 

xây dựng một nền kinh tế tư nhân “lớn 

hơn-tốt hơn-vững mạnh hơn”. Nội dung 

trọng tâm của các giải pháp được thể 

hiện ở một số phương diện chính: 

(i)	 Thiết lập một môi trường kinh doanh “ổn 

định, công bằng, minh bạch, và có thể dự 

đoán được” thông qua việc loại bỏ các rào 

cản gia nhập thị trường, đảm bảo cạnh 

tranh lành mạnh và cải thiện khả năng 

tiếp cận tín dụng cho khu vực tư nhân; 

(ii)	 Nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn 

lực tài chính và nhân lực bằng cách tăng 

cường hỗ trợ về chính sách và hoàn thiện 

thể chế liên quan; 

(iii)	Củng cố nền tảng pháp lý cho hoạt động 

kinh doanh bằng việc tăng cường pháp 

quyền và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, từ 

đó tạo dựng một môi trường đầu tư công 

bằng và ổn định; 
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(iv)	Thúc đẩy mô hình phát triển chất lượng 

cao thông qua việc nâng cao năng lực 

quản trị DN, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số; 

(v)	  Hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của đội 

ngũ doanh nhân trong hiện tại và tương 

lai, đồng thời khuyến khích họ tích cực 

tham gia vào các cơ chế tham vấn và tổ 

chức chính trị - xã hội; 

(vi)	Thúc đẩy trách nhiệm xã hội của DNTN, 

đặc biệt trong việc đóng góp cho các mục 

tiêu phát triển bao trùm và thực hiện tầm 

nhìn về “thịnh vượng chung”.

55.	Chính phủ Trung Quốc đã triển khai 

đồng bộ nhiều văn bản quy phạm pháp 

luật dưới hình thức thông tư, nghị định 

và chính sách chuyên biệt nhằm hỗ trợ 

và thúc đẩy sự phát triển của khu vực 

DNTN. Đáng chú ý là Thông báo về việc 

tăng cường và thúc đẩy đầu tư tư nhân9 

(năm 2023), và việc lần đầu tiên thông 

qua Luật Thúc đẩy Phát triển Kinh tế tư 

nhân10 (năm 2025), được xem là những 

cột mốc quan trọng trong việc thiết lập 

một khuôn khổ pháp lý ổn định, làm nền 

tảng cho sự phát triển lâu dài và bền vững 

của nhóm DN này11. 

56.	Nhìn chung, các chính sách hỗ trợ phát 

triển DNTN của Chính phủ Trung Quốc 

có thể phân thành 2 nhóm chính sau: (1) 

Nhóm chính sách hỗ trợ truyền thống; và 

(2) Nhóm cơ chế đặc thù12. Nhóm chính 

sách hỗ trợ truyền thống là hình thức trợ 

9	 https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/tzgg/202307/t20230724_1358622.html 
10	 https://npcobserver.com/legislation/private-economy-promotion-law/  
	 https://thediplomat.com/2025/05/chinas-first-law-to-promote-private-enterprise-what-does-it-mean/ 
11	 https://mmlcgroup.com/china-private-sector/?utm 
12	 https://rhg.com/research/far-from-normal-an-augmented-assessment-of-chinas-state-support/ 

cấp được sử dụng rộng rãi ở các quốc gia, 

bao gồm: 

(i) 	 Hỗ trợ từ NSNN: Đây là hình thức hỗ trợ 

trực tiếp thông qua hai kênh chủ yếu. 

Một là chi trả NSNN trực tiếp cho DN dưới 

dạng các khoản tài trợ R&D, tài trợ hoạt 

động hoặc hỗ trợ bằng tiền mặt khác. 

Hai là miễn, giảm hoặc hoàn thuế (VAT, 

CIT…). Bên cạnh đó, một số hình thức hỗ 

trợ gián tiếp khác cũng được triển khai 

từ ngân sách, chẳng hạn như việc cho 

phép DN tiếp cận hàng hoá, dịch vụ do 

nhà nước cung cấp với mức giá thấp hơn 

giá thị trường. Tuy nhiên, hình thức này 

không phổ biến.

(ii) 	Các hình thức hỗ trợ tài chính dưới giá 

thị trường (Below-market finance). Đây là 

hình thức cung cấp vốn vay hoặc vốn góp 

cổ phần với các điều kiện ưu đãi hơn đáng 

kể so với điều kiện thông thường trên thị 

trường. Các ưu đãi có thể bao gồm lãi 

suất thấp, thời gian ân hạn dài hơn, hoàn 

trả linh hoạt hơn, hoặc tỷ suất lợi nhuận 

kỳ vọng trên vốn chủ sở hữu thấp hơn 

mức thị trường. Những hình thức hỗ trợ 

này tạo điều kiện cho DN tiếp cận nguồn 

lực tài chính với chi phí thấp, từ đó thúc 

đẩy hoạt động đầu tư và mở rộng SXKD.

(iii) 	Cung cấp các yếu tố đầu vào sản xuất với 

giá thấp hơn giá thị trường. Đây là một 

dạng trợ cấp mang tính chất kinh tế rõ 

rệt, giúp DN giảm chi phí đầu vào và tăng 

khả năng cạnh tranh trên cả thị trường 
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nội địa lẫn thế giới. Các yếu tố đầu vào 

được trợ cấp có thể bao gồm đất đai, 

năng lượng, hoặc nguyên liệu trực tiếp 

của các ngành công nghiệp chiến lược 

như chất bán dẫn, công nghệ cao…

57.	Nhóm cơ chế đặc thù mà Trung Quốc sử 

dụng nhằm thúc đẩy sự phát triển của DN 

thường gắn liền với các biện pháp mang 

tính can thiệp sâu rộng của Nhà nước, 

thể hiện qua một số khía cạnh chính như 

sau: 

(i)	 Nhà nước bảo lãnh gián tiếp dẫn đến hình 

thành một hệ thống tài chính mang tính 

chính trị, trong đó tín dụng được phân bổ 

ưu tiên cho các DN được Nhà nước hậu 

thuẫn, như cấp tín dụng vượt mức, duy 

trì thời hạn vay kéo dài bất kể hiệu quả 

kinh doanh (còn gọi là evergreen credit), 

và mở rộng tín dụng với tốc độ cao nhằm 

duy trì tăng trưởng.

(ii) 	Áp dụng các chính sách “đóng cửa có 

chọn lọc” và ưu đãi đặc biệt cho một số 

ngành hoặc lĩnh vực chiến lược, thông 

qua các biện pháp như hạn chế chính 

thức quyền tiếp cận thị trường của DN 

nước ngoài, ưu tiên DN trong nước trong 

hoạt động mua sắm công, hoặc thực thi 

có chọn lọc các quy định liên quan đến 

cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ nhằm 

tạo lợi thế cho DN trong nước; 

(iii)	Tăng cường đầu tư công với quy mô lớn 

để phát triển các khu công nghiệp chuyên 

biệt, tập trung cho những ngành có tính 

chiến lược cao trong kế hoạch phát triển 

dài hạn của quốc gia;

13	 https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130215_
competitiveness_Huawei_casestudy_Web.pdf 

(iv) 	Thực hiện điều phối giữa các DN thông 

qua phối hợp chính trị và cơ chế độc 

quyền mềm, nhằm kiểm soát hành vi thị 

trường và phân bổ nguồn lực theo định 

hướng ưu tiên của Nhà nước.

	 Ví dụ về chính sách hỗ trợ  
Tập đoàn Huawei

58.	Huawei là tập đoàn thiết bị viễn thông 

lớn thứ hai trên thế giới với văn phòng 

đại diện tại 140 quốc gia. Từ khi thành 

lập vào năm 1988, Huawei (được cho là 

có mối quan hệ chặt chẽ với quân đội) 

nhận được nhiều hỗ trợ đặc biệt từ Chính 

phủ13. Để đảm bảo thị phần và sản lượng 

trong nước cho các DN như Huawei, 

Chính phủ đã thực hiện bốn chính sách 

nổi bật: (i) Triển khai chiến dịch “ưu tiên 

hàng nội địa”; (ii) Hoạch định thị phần cho 

các DN nội địa; (iii) Áp thuế nhập khẩu ở 

mức cao; (iv) Gây áp lực với các nhà cung 

ứng đầu vào. Tới năm 1998, Trung Quốc 

khởi xướng chính sách nhằm ưu tiên phát 

triển DN trong nước. Theo đó, các chỉ 

tiêu cụ thể về thị phần dành cho DN nội 

địa được hoạch định rõ ràng trong quy 

hoạch ngành. Chính sách này được thực 

hiện thông qua việc điều chỉnh quy định 

đầu tư, thiết lập hàng rào thuế quan đối 

với hàng nhập khẩu, cũng như triển khai 

các chiến dịch tuyên truyền như “Ưu tiên 

hàng nội địa”. Những định hướng trên 

được ban hành trong bối cảnh thị trường 

trong nước tăng trưởng nhanh, nhu cầu 

tiêu dùng công nghệ gia tăng, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các DN nội địa, đặc 
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biệt là Huawei. Từ đó, củng cố vị thế tại thị 

trường nội địa trong giai đoạn đầu phát 

triển của tập đoàn này.

59.	Cụ thể, từ năm 200114, Chính phủ Trung 

Quốc chính thức ngừng cung cấp các 

khoản tín dụng phục vụ nhập khẩu thiết 

bị viễn thông, đồng thời áp dụng mức 

thuế nhập khẩu cao đối với các thiết 

bị tương tự - trung bình ở mức 15,6%15. 

Trung Quốc cũng tiến hành tái cấu trúc 

ngành viễn thông, thông qua việc hợp 

nhất các nhà mạng thành 03 tập đoàn 

lớn, với mục tiêu thúc đẩy ĐMST trong 

nước. Chính phủ cũng ban hành nhiều 

quy định khuyến khích các cơ quan chức 

năng, DN và tổ chức ưu tiên sử dụng các 

sản phẩm được trong nước16. Nhờ hệ sinh 

thái chính sách mang tính bảo hộ và định 

hướng cao như vậy, thị phần của Huawei 

được đảm bảo tại thị trường nội địa.

60.	Chính phủ Trung Quốc còn thực hiện 

nhiều biện pháp để gây áp lực buộc các 

nhà cung cấp thiết bị viễn thông phải hạ 

giá. Ví dụ năm 2015, Trung Quốc đã phạt 

Qualcomm- nhà sản xuất chip điện thoại 

thông minh lớn nhất thế giới- 975 triệu 

USD với cáo buộc lạm dụng vị thế thị 

trường để áp đặt mức phí bản quyền cao 

với các công ty viễn thông Trung Quốc17. 

Đồng thời, yêu cầu Qualcomm phải cung 

14	 https://itif.org/publications/2020/06/22/how-chinas-mercantilist-policies-have-undermined-
global-innovation-telecom/ 

15	 Marc Bacchetta and Bijit Bora, Industrial Tariff Liberalization and the Doha Development Agenda, 
World Trade Organization (Geneva: 2003), https://wwwwto.org/english/res_e/booksp_e/discussion_
papers_e.pdf 

16	 Michael O McCarthy, “Background Material for US-China Economic and Security Review 
Commission,”( June 6, 2012),  

17	  Jeff Ferry, “5G Wireless: Pallone-Walden Bill Is a Good Start But We Need A More Aggressive 
Strategy,” Coalition for a Prosperous America, May 11, 2020, https://www.prosperousamerica.
org/5g_wireless_pallone_walden_bill_is_a_good_start_but_we_need_a_more_aggressive_strategy.

cấp bản quyền công nghệ 3G và 4G tại 

Trung Quốc với mức giá thấp hơn so với 

giá bán buôn thông thường. Điều này vừa 

giúp Huawei giảm chi phí sản xuất vừa 

làm giảm doanh thu của Qualcomm tại 

Trung Quốc.

61.	Ngoài ra, mức độ tín nhiệm cao của 

Huawei trong mắt người tiêu dùng nội 

địa còn đến từ các động thái của chính 

phủ như những chuyến thăm chính thức 

của lãnh đạo cấp cao tại các sự kiện của 

Huawei. Trụ sở chính của Huawei đặt tại 

Thâm Quyến cũng được hưởng nhiều ưu 

đãi đáng kể từ chính quyền địa phương, 

bao gồm hỗ trợ vay vốn xây dựng, tinh 

giản thủ tục hành chính và tạo thuận lợi 

trong công tác tuyển dụng nhân sự.

62.	Trên cơ sở phát triển mạnh ở thị trường 

trong nước, để hỗ trợ Huawei mở rộng ra 

thị trường toàn cầu, Trung Quốc đã triển 

khai hai chính sách chiến lược có tác động 

đáng kể, bao gồm: (i) Sáng kiến Vàng đai và 

Con đường (BRI) cùng với Sáng kiến Con 

đường tơ lụa số (DSR); (ii) Chính sách điều 

chỉnh tỷ giá, đặc biệt là việc phá giá đồng 

NDT. Với các chính sách liên quan BRI và 

DSR, vào năm 2017 đã mở ra những cơ 

hội quan trọng cho Huawei trong việc 

mở rộng hiện diện thương mại và công 

nghệ ra toàn cầu. Chính phủ Trung Quốc 
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đã ban hành nhiều kế hoạch hành động 

nhằm thúc đẩy việc thiết lập tiêu chuẩn 

công nghệ do Trung Quốc dẫn dắt trong 

phạm vi BRI. Các dự án PPP được triển 

khai với sự tham gia của các DNTN như 

Huawei trong vai trò hạt nhân công nghệ. 

Thực tế, Huawei đã xây dựng hạ tầng viễn 

thông 4G và các giải pháp công nghệ liên 

quan dọc theo các tuyến BRI ngay cả 

trước khi các sáng kiến này chính thức 

được công bố. 

63.	Ngoài ra, Huawei cũng được hưởng lợi 

lớn từ chính sách phá giá NDT của Trung 

Quốc, giúp mang lại cho DN này một 

dạng trợ cấp với giá trị tương đương 25-

35% khi xuất khẩu sang thị trường quốc 

tế. Nhiều chuyên gia đánh giá chính sách 

này là một trong những yếu tố then chốt 

giúp Huawei thâm nhập thị trường nước 

ngoài, bởi lẽ giúp DN có thể bán sản phẩm 

với giá thấp hơn đáng kể so với các đối 

thủ cạnh tranh mặc dù chất lượng còn 

hạn chế18. Về ưu đãi tài chính19, các hình 

thức hỗ trợ mà Huawei nhận được bao 

gồm: (i) Ưu đãi thuế trong giai đoạn 2008-

2018 đã giúp Huawei tiết kiệm khoảng 25 

tỷ USD; (ii) Khoản vay, hạn mức tín dụng 

và hỗ trợ tài chính từ các tổ chức cho vay 

quốc doanh trị giá khoảng 46 tỷ USD; 

(iii) Các khoản trợ cấp trực tiếp với trị giá 

18	 https://itif.org/publications/2020/06/22/how-chinas-mercantilist-policies-have-undermined-
global-innovation-telecom/ 

19	 https://wtcouncil.com/wp-content/uploads/2025/03/State-Support-Helped-Fuel-Huaweis-Global-
Rise.pdf

	 https://techblog.comsoc.org/2019/12/26/wsj-chinas-financial-support-aided-huaweis-rise-to-1-
telecom-vendor-in-the-world/ 

20	 https://www.pwccn.com/en/tax/china-tax-review-2024.pdf 
21	 MOF and STA regarding further refining the Super deduction of R&D expenditures for CIT purpose 

– Public notice [2023] No.7
22	 The Public Notice regarding the CIT Deduction of Equipment and Instruments – MOF and STA 

Public Notice [2023] No.37

khoảng 1,6 tỷ USD, chủ yếu dành cho các 

hoạt động nghiên cứu và phát triển; (iv) 

Chiết khấu đất đai khoảng 2 tỷ USD. 

64.	Huawei được hưởng lợi chủ yếu từ các 

chính sách thuế bao phủ toàn bộ vòng 

đời đổi mới KHCN dành cho các DNTN. 

Một trong số đó là chính sách siêu khấu 

trừ chi phí R&D20 nhằm khuyến khích 

DN tăng đầu tư vào hoạt động này. Năm 

2023, Trung Quốc đã quyết định thông 

qua việc nâng tỷ lệ siêu khấu trừ chi phí 

R&D cho các DN đủ điều kiện từ 75% lên 

100% trong khoảng thời gian dài. Tiêu chí 

cụ thể để hưởng ưu đãi thuế này cũng 

được làm rõ21. Theo đó, đối tượng thụ 

hưởng chính sách siêu khấu trừ chi phí 

R&D là bất cứ DN trong nước nào có khả 

năng tính toán chính xác chi phí R&D dựa 

trên hệ thống kế toán hoàn chỉnh và chịu 

thuế theo cơ chế thực thu phù hợp với 

các quy định pháp luật hiện hành, không 

hoạt động trong các ngành bị hạn chế 

(như thuốc lá, lưu trú và dịch vụ ăn uống, 

bán buôn và bán lẻ, bất động sản, cho 

thuê và dịch vụ DN, ngành giải trí). 

65.	Chính sách ưu đãi thuế CIT đối với việc 

mua sắm thiết bị và dụng cụ cũng giúp 

giảm bớt gánh nặng thuế cho Huawei22. 

Các DN được phép khấu trừ một lần toàn 

bộ giá trị của thiết bị và dụng cụ (tức tài 
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sản cổ định, ngoại trừ nhà cửa và công 
trình xây dựng) có đơn giá không vượt 
quá 5 triệu NDT, và được mua sắm trong 
khoảng thời gian 2024-2027. Tiếp theo, 
các ưu đãi thuế VAT nhằm hỗ trợ phát 
triển đổi mới công nghệ cũng tạo thuận 
lợi lớn cho Huawei. Các chính sách này 
chủ yếu bao gồm: áp dụng mức siêu khấu 
trừ VAT đầu vào cho các DN trong lĩnh vực 
mạch tính hợp, DN trong ngành sản xuất 
tiên tiến và DN sản xuất thiết bị nền công 
nghiệp; mở rộng chính sách ưu đãi đối 
với dịch vụ ươm tạo công nghệ cao…; mở 
rộng thời hạn của chính sách hoàn thuế 
VAT toàn phần đối với thiết bị nội địa.

66.	Về ưu đãi tín dụng: Trong số 46 tỷ USD 
tín dụng, hơn 30 tỷ USD là hạn mức tín 
dụng mà hai ngân hàng lớn của Trung 
Quốc đã thiết lập dành riêng cho khách 
hàng quốc tế của Huawei kể từ năm 
200423. Nhờ có mức hạn mức tín dụng 
khổng lồ này, Huawei có thể đưa ra nhiều 
chính sách bán hàng ưu đãi cho các đối 
tác nước ngoài, ví dụ cho phép gia hạn 
thời gian thanh toán 2-4 năm với lãi suất 
Libor cộng thêm 2%, hoặc thậm chí là tài 
trợ không lãi suất, tổng giá trị tài trợ có 
thể lên tới 130% giá trị thiết bị được mua 
nhằm bao gồm cả các khoản chi phí phụ 
trợ như lắp đặt, đào tạo và bảo trì trong 
tương lai24. Chính sách này cũng được áp 
dụng trong thị trường nội địa, cho phép 
khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi tín 

23	 https://isalliance.org/huawei-makes-offers-you-cant-refuse-advancing-chinas-goals/ 
24	 Christopher Balding, “Financing 5G Rollout in the Face of Nation State Security Threats and 

Non-Market Subsidies: Policy Options for States to Address Cost Concerns,” Fulbright University 
(February 2020), 3, https://ssrn.com/abstract=3537463. 

25	 https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130215_
competitiveness_Huawei_casestudy_Web.pdf 

26	 https://www.europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2020/11/Huaweis_Geostrategic_Role.pdf 

dụng khi mua sản phẩm của Huawei. Cụ 

thể, từ năm 1998, Ngân hàng Xây dựng 

Trung Quốc đã cấp cho Huawei khoản 

tín dụng người mua trị giá 3,9 tỷ NDT, 

chiếm 45% tổng tín dụng của ngân hàng 

này trong năm đó. Trong những năm tiếp 

theo, các khoản tín dụng người mua của 

Huawei vẫn tiếp tục được duy trì, ngoài ra, 

còn mở rộng sang cho hoạt động nghiên 

cứu và phát triển25. 

67.	Theo nhận định của nhiều chuyên gia, sự 

hậu thuẫn tài chính lớn từ phía Chính phủ 

Trung Quốc đã giúp Huawei cung cấp các 

điều khoản ưu đãi và hạ giá thành sản 

phẩm xuống thấp hơn khoảng 30% so 

với đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc. 

Chiến lược giá rẻ này được đánh giá là 

hiệu quả đối với việc mở rộng thị phần và 

nâng cao mức độ ảnh hưởng của Huawei 

trên trường quốc tế, đặc biệt là ở những 

quốc gia đang phát triển như khu vực 

Đông Nam Á. Đồng thời, mức giá rẻ này 

cũng phù hợp với khả năng chi trả của 

một bộ phận các công ty công nghệ nhỏ 

ở Mỹ hoặc Đông Âu26.  

	 Ví dụ về chính sách hỗ trợ  
Tập đoàn Baidu, Alibaba, 
Tencent

68.	Ba tập đoàn Baidu, Alibaba và Tencent 

(BAT) là những tập đoàn lớn trong lĩnh vực 

internet tại Trung Quốc. Trong đó, Baidu 
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dẫn đầu trong mảng tìm kiếm trực tuyến 

và công nghệ trí tuệ nhân tạo, Alibaba nổi 

bật về thương mại điện tử và điện toán 

đám mây, còn Tencent chiếm ưu thế 

trong lĩnh vực mạng xã hội và trò chơi 

điện tử. Sự hỗ trợ của Chính phủ Trung 

Quốc đối với BAT thông qua ba hướng 

chính: (i) Thực thi chính sách kiểm soát 

không gian mạng, điển hình là Sáng kiến 

tường lửa; (ii) Thúc đẩy quyền lực mềm 

văn hoá Trung Quốc thông qua BAT; (iii) 

Triển khai dự án “Internet Plus” nhằm tích 

hợp công nghệ số vào các lĩnh vực kinh 

tế-xã hội. Cụ thể:

69.	Trước hết, việc Sáng kiến Tường lửa (The 

Great Firewall) do Bộ Công an Trung Quốc 

đề xuất và đưa vào thực hiện trong giai 

đoạn hình thành của các BAT (giai đoạn 

1998-2000)27, đóng vai trò trọng yếu 

trong việc tạo dựng và bảo vệ hệ sinh thái 

số nội địa. Nhờ chính sách này, số lượng 

người dùng và doanh thu của BAT được 

duy trì tương đối ổn định trong thời gian 

dài. Theo thống kê của CNNIC (2018)28, 

trong năm 2017, mỗi ngày có khoảng 772 

triệu người dùng Internet tại Trung Quốc 

đều sử dụng Baidu để tìm kiếm thông tin, 

nhắn tin qua Wechat (phần mềm thuộc 

Tencent) và mua sắm trên Taobao (phần 

mềm thuộc Alibaba), thay vì thực hiện các 

hành vi tương tự trên Google, Facebook 

hay Amazon. Năm 2018, lễ hội mua sắm 

trên Alibaba đã lập kỷ lục doanh thu 30,8 

tỷ USD vượt qua các ngày lễ lớn ở Hoa Kỳ.

27	 https://www.kas.de/documents/288143/4843367/panorama_digital_asia_v3b_HongShen.pdf 
28	 China Internet Network Information Center (CNNIC), “2017 Statistical Report on Internet Development 

in China,” 2018, https://cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/201807/ P020180711391069195909.pdf. 
29	 https://eprints.qut.edu.au/207125/1/73477039.pdf 

70.	BAT được xem là một bộ phận chính 
thúc đẩy “quyền lực mềm văn hóa Trung 
Quốc”29. Khái niệm “quyền lực mềm văn 
hóa” đã được đề cập từ những năm 
1990, và được chính thức đề cập trong 
Văn kiện của ĐCS Trung quốc năm 2011. 
Đến năm 2012, Trung Quốc đưa ra khái 
niệm “Giấc mộng Trung Hoa” và nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng 
chiến lược quốc gia về sức mạnh văn hóa 
vào năm 2014. Năm 2017, Trung Quốc 
đã công bố Kế hoạch 5 năm lần thứ 13, 
trong đó Chính phủ tái định vị các ngành 
Công nghiệp Sáng tạo kỹ thuật số là một 
trong năm ngành trụ cột mới nổi của nền 
kinh tế Trung Quốc. Hơn hai mươi dự án 
trọng điểm đã được ban hành bao gồm 
Dự án “Internet Plus”, Dự án Bigdata, Dự 
án Trí tuệ nhân tạo, Dự án đổi mới công 
nghệ, thiết bị sáng tạo kỹ thuật số - văn 
hóa, và Dự án đổi mới nội dung kỹ thuật 
số (Ding, 2007). Tất cả những điều này 
đã cho thấy việc phát triển các tập đoàn 
BAT là một phần quan trọng trong chính 
sách quốc gia xuyên suốt nhiều năm tại 
Trung Quốc. Đây cũng là cơ sở để BAT 
có thể tiếp nhận nhiều ưu đãi từ Chính 
phủ, đồng thời nhận được sự ủng hộ của 
xã hội.

71.	Cụ thể, với Dự án “Internet Plus” Trung 
Quốc đã giúp các tập đoàn BAT mở rộng 
hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực 
từng bị kiểm soát internet chặt chẽ trước 
đây. Ví dụ, trong lĩnh vực ngân hàng và tài 
chính, Alipay và WechatPay là những nhà 
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cung cấp dịch vụ thanh toán ngoài ngân 

hàng đầu tiên nhận được giấy phép hoạt 

động30. Một số chính quyền địa phương 

cũng ký kết thỏa thuận với Alibaba và 

Tencent để phát triển các Sáng kiến 

thành phố thông minh, trong đó tích 

hợp các dịch vụ công như đặt lịch khám 

bệnh tại bệnh viện hay thanh toán hóa 

đơn tiện ích với các nền tảng thanh toán 

Alipay, WechatPay. Các BAT cũng bắt đầu 

xây dựng mối quan hệ với các DN nhà 

nước quy mô lớn. Năm 2016, Alibaba hợp 

tác với SAIC Motor – tập đoàn sản xuất 

ô tô lớn nhất Trung Quốc do nhà nước 

sở hữu để cùng phát triển xe tự lái. Đồng 

thời, Alibaba cũng công bố kế hoạch hỗ 

trợ tập đoàn dầu khí nhà nước Sinopec 

trong lĩnh vực phân tích dữ liệu lớn và an 

ninh thông tin, từ đó chính thức gia nhập 

ngành năng lượng31. Năm 2017, các BAT 

được Chính phủ Trung Quốc chính thức 

tuyển chọn làm các thành viên đầu tiên 

của “Đội ngũ quốc gia về AI”, trong đó 

Baidu tập trung vào xe tự lái, Alibaba dẫn 

đầu các dự án về thành phố thông minh, 

còn Tencent thì dẫn dắt lĩnh vực thị giác 

máy tính và AI trong y tế32.

72.	Giống như Huawei, cơ hội mở rộng ra thị 

trường quốc tế của BAT phần lớn đến từ 

việc Chính phủ Trung Quốc ban hành BRI 

và DSR. Tận dụng cơ hội này, Baidu đã 

phát triển nhiều sản phẩm được thiết kế 

30	 Gabriel Wildau, “Alibaba affi liate Wins approval for Bank License,” Financial Times, 29 September 
2014, http://www.ft.com/cms/s/0/605c26bc-47d3-11e4-ac9f-00144feab7de. html#axzz4KvOySat4. 

31	 Brian Spegele and Alyssa Abkowitz, “China’s Tech Leaders Try Teaching Dinosaurs to Dance,” The 
Wall Street Journal, 24 April 2016, http://www.wsj.com/articles/chinas-tech-leaders-tryteaching-
dinosaurs- to-dance-1461526201.

32	 Meng Jing and Sarah Dai, “China recruits Baidu, Alibaba and Tencent to AI ‘national team’,” South 
China Morning Post, 25 September 2018, https://www.scmp.com/tech/china-tech/ article/2120913/
china-recruits-baidu-alibaba-and-tencent-ai-national-team. 

phục vụ riêng cho BRI và DSR như: ứng 

dụng dịch thuật bằng trí tuệ nhân tạo, 

Bản đồ Thông minh Baidu, Baidu Cloud, 

Chương trình Bảo tồn Di sản Văn hóa … 

nhằm xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, cung cấp 

thông tin du lịch ở những khu vực gần 

Con đường tơ lụa. Những sản phẩm này 

đều được đánh giá là có hiệu năng vượt 

trội (Liu, 2016), và thu hút được đông đảo 

người dùng trên phạm vi toàn cầu, vượt 

xa giới hạn địa lý của Sáng kiến BRI. Theo 

Yichen Zhang và Dang (2018), Alibaba 

là công ty được hưởng lợi nhiều nhất 

từ Sáng kiến BRI. Dưới sự thúc đẩy của 

Sáng kiến này, Alibaba đã mở rộng các 

dịch vụ thương mại điện tử và logistics 

(AliExpress), hệ thống thanh toán Alipay, 

dịch vụ dịch thuật và điện toán đám 

mây AliCloud. Kết quả, nghiên cứu của Li 

(2017) cho biết theo chỉ số kết nối thương 

mại điện tử, người dùng các dịch vụ của 

Alibaba tại các quốc gia dọc theo BRI 

chiếm hơn 45% tổng số người dùng quốc 

tế của tập đoàn này.

73.	Về ưu đãi tài chính, các ưu đãi tài chính 

dành cho BAT đến từ nhiều hình thức 

như các khoản trợ cấp trực tiếp, ưu đãi 

thuế và các khoản tín dụng. Tuy nhiên, 

khác Huawei, những ưu đãi tài chính này 

không quá chênh lệch so với các công 

ty trong cùng lĩnh vực. Ví dụ, năm 2011, 

Trung Quốc đã quyết định cấp tổng cộng 
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1,5 tỷ NDT dưới hình thức trợ cấp cho các 

DN đạt được đột phát công nghệ trong 

lĩnh vực điện toán đám mây. Trong đó, 

Baidu là DN nhận được hỗ trợ lớn nhất 

với mức trợ cấp hơn 100 triệu NDT33. 

Đối với ưu đãi thuế, BAT được hưởng các 

chính sách tương tự các công ty trong 

lĩnh vực internet và công nghệ, bao gồm: 

chính sách siêu khấu trừ chi phí nghiên 

cứu và phát triển, chính sách ưu đãi thuế 

thu nhập DN và một loạt chính sách ưu 

đãi thuế VAT. 

	 Kinh nghiệm  
của Hàn Quốc

74.	Khác biệt so với mô hình phát triển của 

Trung Quốc, quá trình hình thành và lớn 

mạnh của các tập đoàn tư nhân quy mô 

lớn tại Hàn Quốc (Chaebol) thể hiện mối 

liên kết chặt chẽ với tiến trình phát triển 

kinh tế quốc gia kể từ những năm 1950. 

Nhà nước giữ vai trò chủ động trong việc 

thiết kế và triển khai các chính sách phát 

triển kinh tế ngay từ những thập niên đầu 

hậu chiến tranh. Sự vươn lên của các tập 

đoàn tư nhân lớn tại Hàn Quốc phần lớn 

được lý giải là kết quả của việc đi theo 

định hướng công nghiệp của nhà nước 

và khai thác hiệu quả các nguồn lực mà 

chính phủ kiến tạo. 

75.	Giai đoạn Hậu chiến tranh 1950-1960: 

Chính phủ Hàn Quốc đã hỗ trợ mạnh mẽ 

cho sự hình thành các Chaebol thông qua 

chính sách như tư nhân hóa ngân hàng, 

33	 https://www.businessinsider.com/report-baidu-alibaba-and-tencent-receive-million-of-govern 
ment-subsidy-in-cloud-computing-2011-10 

34	 như Ngân hàng Tiết kiệm, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, Heungup Bank và Choheung Bank
35	 https://www.kdevelopedia.org/Development-Overview/all/exchange-rate--4.do 

thanh lý tài sản DN Nhật Bản với giá ưu 
đãi, phân bổ viện trợ theo hướng ưu đãi, 
áp dụng cơ chế tỷ giá đa cấp, và cung cấp 
các khoản vay ưu đãi lãi suất thấp từ ngân 
hàng phát triển. Trong giai đoạn này, các 
ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước34 đều 
được tư nhân hoá, qua đó tạo điều kiện 
cho các cổ đông tư nhân gia tăng mức độ 
kiểm soát và ảnh hưởng. Đồng thời, Hàn 
Quốc cũng tiến hành thanh lý tài sản của 
các DN Nhật Bản với giá thấp hơn giá thị 
trường nhằm sớm ổn định nền kinh tế. 
Kết quả, khoảng 40% DN vào thập niên 
1950s của Hàn được hình thành từ các 
tài sản còn lại của công ty Nhật Bản, bao 
gồm nhiều DN lớn thời điểm đó là Dệt 
may Deahan, Dệt may Taechang, Dệt may 
Keumsung, công ty Hoá chất Hàn Quốc… 

76.	Bên cạnh đó, việc Chính phủ Hàn Quốc 
thực hiện chế độ tỷ giá nhiều cấp độ35 
song song với việc điều chỉnh chiến lược 
phân bổ viện trợ từ Hoa Kỳ kể từ những 
năm 1950 (theo hướng chuyển trọng 
tâm từ cải thiện đời sống dân sinh sang 
nền công nghiệp và hàng tiêu dùng), đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong 
nước tiếp cận các nguồn lực với chi phí 
thấp. Trong thập niên 1950s, Hàn Quốc 
áp dụng nhiều cấp tỷ giá chính thức và cả 
tỷ giá thị trường (Frank, Kim và Westphal, 
1975) theo nguyên tắc tỷ giá chính thức 
được giữ ở mức thấp và chỉ dành cho 
các giao dịch đặc quyền như thương mại 
giữa Chính phủ Hàn với Mỹ hoặc UN, các 
khoản viện trợ, và hoạt động ngoại giao 
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đặc thù. Trong khi đó, tỷ giá thị trường 
được hình thành qua giao dịch nội bộ 
giữa các DN nhập khẩu, thường cao hơn 
gấp 2-4 lần so với tỷ giá chính thức. Tận 
dụng các chính sách này, nhiều DN lớn 
được phân bổ viện trợ đã khai thác hiệu 
quả lợi thế từ sự chênh lệch giá đáng kể 
giữa tỷ giá USD chính thức và thực tế, 
cũng như khoảng chênh lệch giữa giá trị 
hàng viện trợ với giá thị trường. Kết quả, 
những DN này thu được lợi nhuận cao và 
tích lũy tư bản nhanh chóng để mở rộng 
quy mô hoạt động.

77.	Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng áp 
dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính 
dưới dạng các khoản vay ưu đãi. Theo 
đó, các khoản vay từ KDB thường có lãi 
suất thấp hơn đáng kể, đặc biệt những 
DN có lịch sử hợp tác với Chính phủ hoặc 
hoạt động trong các ngành công nghiệp 
chiến lược là những đối tượng chính của 
ưu đãi này. Trong những năm 1950, lãi 
suất vay tư nhân dao động quanh mức 
10%/tháng thì các khoản vay thông qua 
KDB (có nguồn từ các khoản dự trữ viện 
trợ) chỉ ở mức 3%/tháng36. Đến cuối năm 
1957, nguồn viện trợ tài chính từ Mỹ giảm 
đáng kể, nhu cầu vay vốn ngân hàng để 
trang trải chi phí vận hành và đầu tư của 
các DN vì thế tăng mạnh. KDB đã tiếp tục 
điều chỉnh lãi suất cho vay theo hướng 
ưu tiên cho các DN có quy mô vay lớn và 
hoạt động trong các ngành trọng điểm. 
Nhờ những chính sách này, số lượng các 
DN ở Hàn đã tăng trưởng nhanh chóng.

36	 https://www.nber.org/system/files/chapters/c9033/c9033.pdf 
37	 https://takshashila.org.in/research/the-pitfal ls-of-following-southkoreas-industrial-

playbook#:~:text=In%20the%201960s%20and%20early,economic%20development%2C%20
was%20highly%20protected. 

78.	Giai đoạn “Thay thế nhập khẩu” 1960-
1970, đã tạo nhiều các cơ hội cho DN lớn 
ở Hàn Quốc biết tận dụng chính sách, 
tập trung sản xuất hàng hoá, tích luỹ tài 
sản, tạo tiền đề cho giai đoạn xuất khẩu 
sau này, đặc biệt là khi thị trường trong 
nước đã bão hoà. Cụ thể Kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất (1962-1966) và lần thứ hai 
(1967-1971) về thực thi chính sách công 
nghiệp tập trung vào khuyến khích thay 
thế nhập khẩu, từ đó thúc đẩy các hoạt 
động sản xuất công nghiệp trong nước37. 
Để thực hiện, Hàn Quốc đã tăng mức 
thuế nhập khẩu từ mức thuế 10% trong 
thập niên 1950 lên 40% trong thập niên 
1960. Song song với việc áp dụng mức 
thuế quan cao, hàng rào phi thuế quan 
cũng được siết chặt bao gồm: giấy phép 
nhập khẩu, kiểm soát số lượng, yêu cầu 
ký quỹ trước và quy trình thông quan 
phức tạp. Đặc biệt, khu vực sản xuất – 
lĩnh vực then chốt trong tiến trình phát 
triển kinh tế của Hàn được bảo hộ ở mức 
độ cao. Đến những năm 1960, chỉ một tỷ 
lệ nhỏ các mặt hàng nhập khẩu được phê 
duyệt tự động. Ngoài ra, Chính phủ cũng 
ban hành các chính sách tài chính ưu đãi, 
như vay tín dụng, giảm thuế thu nhập DN 
cho những tập đoàn biết thích nghi chiến 
lược với các chính sách phát triển kinh tế.

79.	Mặc dù với chính sách thay thế nhập 
khẩu, các DN được hưởng lợi từ sự bảo 
hộ của Chính phủ, nhưng chính sách này 
cũng dẫn đến nhiều hệ lụy như tỷ lệ tham 
nhũng tăng cao, hiệu quả hoạt động của 
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các DN không được đảm bảo, mức sống 
của người dân không được cải thiện. 
Cùng với sự biến động về mặt chính trị, 
Hàn Quốc đã quyết định chuyển hướng 
chiến lược công nghiệp từ chính sách 
thay thế nhập khẩu sang thúc đẩy xuất 
khẩu. Việc mở cửa ra thị trường quốc tế 
đã giúp kỷ luật hóa nền kinh tế Hàn Quốc, 
khi buộc các bên tham gia tuân thủ các 
nguyên tắc chung của thương mại toàn 
cầu. Nhờ đó, các Chaebol dần chiếm lĩnh 
thị phần và được lựa chọn làm công cụ 
chủ đạo cho quá trình phát triển kinh tế 
quốc gia38. Sự ủng hộ của Chính phủ Hàn 
Quốc dành cho các Chaebol cũng trở nên 
rõ ràng hơn.

80.	Giai đoạn thúc đẩy xuất khẩu từ cuối 
những năm 1960, hỗ trợ Cheabol thông 
qua hai nhóm chính sách trọng yếu: (i) Cơ 
chế tài chính ưu đãi; (ii) Hoàn thiện thể 
chế. Về tài chính ưu đãi, các khoản vay 
được phân bổ theo thứ tự ưu tiên, dựa 
trên lĩnh vực hoạt động của DN, trước 
hết là các DN sản xuất dệt may, thép và 
hóa dầu; sau đó là các lĩnh vực khác như 
chất bán dẫn và ô tô39. Một số biện pháp 
khuyến khích xuất khẩu bao gồm: phá giá 
đồng won của Hàn Quốc (giảm một nửa 
giá trị đồng won), tăng cường ưu đãi thuế 
(miễn hoặc giảm nghĩa vụ thuế) đối với 
hàng xuất khẩu, trợ cấp xuất khẩu dưới 
nhiều hình thức, và áp dụng hệ thống 
liên kết xuất-nhập khẩu (tức là cơ chế cho 
phép nhập khẩu nguyên vật liệu với giả 
định rằng chúng sẽ được sử dụng để sản 

38	 https://tesi.luiss.it/22481/1/687771_ANDOLFO_IMMACOLATA_687771_Andolfo_Immacolata.pdf 
39	 https://tesi.luiss.it/22481/1/687771_ANDOLFO_IMMACOLATA_687771_Andolfo_Immacolata.pdf 
40	 https://hal.science/hal-03470146v1/document#:~:text=Some%20key%20measures%20

included%20providing,employment%20figures%20(Figure%202). 

xuất hàng hóa xuất khẩu), cho phép miễn 
thuế nhập khẩu đối với máy móc, nguyên 
vật liệu dùng cho các cơ sở công nghiệp 
mới hoặc mở rộng (Park, 1991)40. Ngoài 
ra, Hàn Quốc thành lập các Quỹ Đầu tư 
Quốc gia chuyên cung cấp tín dụng dài 
hạn với lãi suất thấp cho các khoản đầu 
tư cơ sở hạ tầng của DN lớn. 

81.	Về phương diện thể chế, Chính phủ đã 
ban hành nhiều đạo luật nhằm thúc đẩy 
các ngành công nghiệp (Sakong và Koh, 
2010). Tiêu biểu trong số này bao gồm: 
Luật Thúc đẩy Ngành Cơ khí (1967), Luật 
Thúc đẩy Ngành Đóng tàu (1967), Luật 
Hiện đại hóa Ngành Dệt may (1967), Luật 
Thúc đẩy Ngành Thép (1969), Luật Thúc 
đẩy Ngành Điện tử (1969), Luật Thúc đẩy 
Ngành Hóa dầu (1970) và Luật DN Sản 
xuất Kim loại màu (1971). Song song với 
việc ban hành hệ thống luật này, Chính 
phủ cũng đã thành lập Ủy ban Thúc đẩy 
Công nghiệp Nặng và Hóa chất, cơ quan 
chuyên trách quản lý sáu ngành công 
nghiệp chiến lược đó là thép, kim loại 
màu, cơ khí, đóng tàu, điện tử và kỹ thuật 
hóa học. Bên cạnh việc định hướng phát 
triển ngành thông qua luật pháp và thể 
chế chuyên biệt, chính phủ còn triển khai 
các chính sách bảo hộ mạnh mẽ, thiết lập 
hàng rào bảo hộ thương mại ở mức độ 
cao để bảo vệ các ngành công nghiệp non 
trẻ trong giai đoạn đầu phát triển. Ngoài 
ra, trong một số lĩnh vực trọng điểm, nhà 
nước cho phép thực hiện hình thức sản 
xuất độc quyền có kiểm soát, như một 
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công cụ nhằm tập trung nguồn lực và 

nâng cao hiệu quả phát triển ngành.  

	 Ví dụ về hỗ trợ Samsung

82.	Samsung là Chaebol lớn nhất tại Hàn 

Quốc và là một trong số ít các tập đoàn 

kinh tế tư nhân có nguồn gốc hình thành 

từ thập niên 1950 còn tồn tại đến thời 

điểm hiện nay. Từ những năm 1950 đến 

1980, quá trình phát triển của Samsung 
gắn liền với các thay đổi trong chính sách 
kinh tế và cấu trúc chính trị ở Hàn Quốc 
qua các thời kỳ. Theo OESSG (1988), một 
trong những yếu tố cốt lõi góp phần tạo 
nên thành công của Samsung là khả năng 
thích nghi linh hoạt với các định hướng 
chiến lược và chính sách của Chính phủ, 
từ đó tận dụng hiệu quả các cơ hội do nhà 
nước kiến tạo. Nhờ đó, Samsung thường 
xuyên đóng vai trò tiên phong và số một 
trong các lĩnh vực chủ chốt mà tập đoàn 
này kinh doanh. Sau thập niên 1980, khi 
Samsung đủ vững mạnh, tập đoàn này 
bắt đầu không còn cần đến nhiều sự 
hỗ trợ từ phía Chính phủ nữa, tuy nhiên 
Samsung và nền kinh tế Hàn Quốc vẫn 
có mối quan hệ mật thiết đến hiện nay. 
Sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn Quốc dành 
cho tập đoàn Samsung được thể hiện 
rõ ràng nhất là vào giai đoạn hình thành 
(những năm thập niên 1950) và giai đoạn 
thay thế nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu 
(giai đoạn 1960-1980). 

83.	Giai đoạn hình thành, Samsung tận dụng 
triệt để các chính sách của Chính phủ để 
thu lợi nhuận, bao gồm: chính sách tỷ giá 
đa cấp, chính sách phân bổ viện trợ, chính 

41	 https://www.kjis.org/journal/view.html?spage=203&volume=3&number=1#N44 

sách thay thế nhập khẩu, chính sách 

khoản vay ưu đãi và tư nhân hoá ngân 

hàng. Cụ thể Samsung ở đầu những năm 

1950 đã tận dụng các chính sách tỷ giá 

để thu lợi nhuận lớn thông qua các hoạt 

động nhập khẩu hàng tiêu dùng thiết 

yếu phục vụ đời sống dân cư trong thời 

chiến. Chỉ trong vòng một năm, vốn đầu 

tư ban đầu của công ty đã tăng gấp hai 

mươi lần. Cuối thập niên 1950, để hưởng 

ứng chính sách Thay thế nhập khẩu của 

Chính phủ Samsung đã thành lập công 

ty con (Cheil Sugar&Co, Công ty Dệt Len 

Cheil) chủ yếu đến từ vốn vay chính phủ 

với khoảng 5,3 tỷ won41. Do đây đều là 

những DN tiên phong trong ngành công 

nghiệp còn non trẻ tại Hàn Quốc, hai 

công ty con này của Samsung đều được 

hưởng lợi nhuận độc quyền. Bên cạnh 

đó, chính sách cấm nhập khẩu hàng dệt 

len do chính phủ ban hành nhằm bảo hộ 

các ngành công nghiệp nội địa mới hình 

thành cũng giúp đảm bảo ổn định thị 

phần cho Samsung (OESSG, 1988). Bên 

cạnh lĩnh vực thương mại và sản xuất, 

Samsung còn mở rộng hoạt động sang 

lĩnh vực tài chính. Khi chính phủ tiến 

hành tư nhân hóa hệ thống ngân hàng 

vào năm 1957, Samsung đã mua lại gần 

50% cổ phần tại bốn ngân hàng thương 

mại. Đồng thời, Samsung thâu tóm công 

ty Chứng khoán Chonil (1957) và công 

ty Bảo hiểm Ankuk Fire&Marine (1958). 

Điều này đã giúp tăng cường khả năng 

huy động vốn cho tập đoàn và góp phần 

mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh 

của Samsung.
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84.	Giai đoạn 1960s - 1980s, bất chấp sai 

phạm của Samsung, Chính phủ Hàn Quốc 

vẫn lựa chọn tập đoàn là đối tượng hợp 

tác PPP, bảo lãnh khoản vay quốc tế và 

giao nhiệm vụ đầu tư công nghiệp chiến 

lược. Trong 1960s Samsung đối mặt với 

nhiều thách thức nghiêm trọng như các 

cáo buộc tích lũy tài sản bất hợp pháp, 

buôn lậu đường hóa học và dính líu đến 

các cuộc đảo chính quân sự. Một phần 

không nhỏ tài sản của tập đoàn cũng bị 

quốc hữu hóa, đặc biệt là các ngân hàng tư 

nhân mà tập đoàn này sở hữu. Tuy nhiên, 

mối quan hệ giữa tập đoàn với chính 

quyền sau đó đã được khôi phục nhờ vai 

trò thiết yếu của Chaebol trong việc triển 

khai kế hoạch phát triển kinh tế quốc gia. 

Thay vì buộc các Chaebol nộp phạt bằng 

tiền mặt, chính phủ yêu cầu họ sử dụng 

khoản tiền tương đương với mức phạt để 

xây dựng các nhà máy và chuyển nhượng 

một phần cổ phần tương đương cho Nhà 

nước. Trong trường hợp của Samsung, 

chính phủ chỉ định tập đoàn này xây 

dựng một nhà máy sản xuất phân bón. 

Năm 1964, Samsung vay 48 triệu USD 

từ Nhật Bản với sự bảo lãnh thanh toán 

của chính phủ Hàn Quốc để xây dựng 

Công ty Phân bón Hàn Quốc. Năm 1967, 

Samsung chuyển 51% cổ phần của Công 

ty Phân Bón trên cho chính phủ. Hầu hết 

thập niên 1960, Samsung mở rộng hoạt 

động sang khu vực dịch vụ khi mô hình 

công nghiệp thay thế nhập khẩu không 

còn mang lại lợi nhuận đáng kể. Cuối 

1969, Samsung bắt đầu thực hiện khoản 

đầu tư quy mô lớn đầu tiên vào ngành 

công nghiệp điện tử, khi chính sách phát 

triển kinh tế Hàn Quốc dần chuyển sang 

thúc đẩy xuất khẩu, đặc biệt với sự ban 

hành Luật Thúc đẩy ngành Điện tử của 

chính phủ.

85.	Trong những năm 1970-1980s, chiến 

lược đầu tư của Samsung trùng khớp 

với định hướng chính sách công nghiệp 

nặng và công nghiệp hóa chất của Hàn 

Quốc. Với các chính sách ưu đãi về cả 

khía cạnh tài chính lẫn bảo hộ từ chính 

phủ, Samsung liên tục thành lập các công 

ty công nghệ như Samsung Electronics 

Co (1969), Samsung Sanyo Electric Co 

(1969), Samsung NEC Co (1970), Samsung 

Electric Co (1971), Samsung Sanyo Parts 

Co (1973), Samsung Corning Co (1973), 

Samsung GTE Telecommunications Co 

(1977). Phần lớn những công ty này đều 

dưới hình thức liên doanh với các MNEs, 

giúp Samsung tiếp cận công nghệ tiên 

tiến và thiết lập mạng lưới phân phối 

quốc tế, nhờ vậy Samsung thành công 

trong việc thâm nhập thị trường quốc tế. 

Samsung cũng tích cực đầu tư vào các 

ngành công nghiệp nặng và hóa chất, 

theo đó, mối quan hệ với Chính phủ 

được thắt chặt hơn. Năm 1977, thành lập 

Samsung Precision Industries Co với mục 

tiêu phát triển các ngành công nghiệp 

quốc phòng. Năm 1975, được chỉ định 

là công ty thương mại đầu tiên của Hàn 

Quốc đóng vai trò xúc tiến xuất khẩu các 

sản phẩm công nghiệp chiến lược. Cho 

đến cuối thập niên 1980s, Samsung đã 

nhanh chóng chuyển đổi thành DN công 

nghệ cao, toàn cầu hóa hoạt động kinh 

doanh. Với danh mục lĩnh vực kinh doanh 

đa dạng, tập đoàn này bắt đầu giảm thiểu 

sự phụ thuộc vào chính phủ Hàn Quốc. 
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	 Kinh nghiệm  
của Singapore

86.	Singapore xác định quốc tế hóa DN (Go 

Global) là một chiến lược quốc gia cốt lõi, 

nhằm hỗ trợ các DN nội địa - đặc biệt là 

khu vực tư nhân – mở rộng hoạt động ra 

thế giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và 

tạo động lực tăng trưởng mới cho nền 

kinh tế. Chính sách “Go Global” được triển 

khai thống nhất bởi EnterpriseSG dưới sự 

điều phối của Bộ Thương mại và Công 

nghiệp (MTI), phối hợp cùng Cơ quan 

Phát triển Kinh tế (EDB) và Cục Thuế nội 

địa (IRAS). Mục tiêu xuyên suốt là giúp DN 

Singapore có đủ năng lực, tài chính, kỹ 

năng và mạng lưới để thâm nhập và phát 

triển bền vững tại các thị trường quốc tế. 

Chính sách Go Global của Singapore là 

một minh chứng điển hình cho mô hình 

“nhà nước kiến tạo – DN dẫn dắt”, trong 

đó chính phủ xây dựng hạ tầng, chính 

sách và công cụ hỗ trợ toàn diện, còn 

DNTN chủ động đầu tư, đổi mới và mở 

rộng ra toàn cầu. Từ 2019 đến 2024, các 

chương trình Go Global đã tạo ra hàng 

chục tỷ đô-la Singapore giá trị gia tăng 

và doanh thu, cùng hàng chục nghìn việc 

làm chất lượng cao, góp phần củng cố vị 

thế Singapore như một trung tâm kinh tế, 

thương mại và đổi mới của khu vực. Việc 

cố định vĩnh viễn hạn mức EFS-Trade 10 

triệu SGD và gia hạn DTDi đến 2030 thể 

hiện cam kết mạnh mẽ của Singapore 

trong việc duy trì chính sách hỗ trợ DNTN 

vươn ra thế giới.

87.	Chính sách “Go Global” được cấu trúc 

thành hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, gồm 

bốn nhóm công cụ chủ đạo: 

(i)	 Hỗ trợ tài chính và giảm chi phí thâm 

nhập thị trường mới: Chương trình Market 

Readiness Assistance (MRA) tài trợ tối đa 

50% chi phí đủ điều kiện, với trần 100 

ngàn SGD cho mỗi thị trường mới. DN 

phải đăng ký hoạt động tại Singapore và 

có ít nhất 30% vốn sở hữu nội địa. MRA 

giúp các SMEs tiếp cận thị trường mới 

thông qua xúc tiến thương mại, nghiên 

cứu thị trường, và thành lập pháp nhân ở 

nước ngoài.

(ii)	 Hỗ trợ nâng cao năng lực đổi mới và năng 

suất: Thông qua Enterprise Development 

Grant (EDG), Chính phủ hỗ trợ 30–50% 

chi phí dự án nhằm phát triển năng lực lõi, 

đổi mới sản phẩm, chuyển đổi số và mở 

rộng ra quốc tế. Đây là công cụ trung tâm 

giúp DN hình thành năng lực cạnh tranh 

trước khi vươn ra thị trường toàn cầu.

(iii)	Hỗ trợ tín dụng và bảo lãnh thương mại 

quốc tế: Enterprise Financing Scheme 

(EFS) cung cấp khung tín dụng và bảo 

lãnh của Nhà nước cho DN trong các 

hoạt động thương mại, xuất khẩu, đầu tư 

hoặc mua bán–sáp nhập (M&A) ở nước 

ngoài. Đặc biệt, từ ngày 1/4/2025, hạn 

mức cho vay trong EFS–Trade Loan được 

chính thức cố định ở mức 10 triệu SGD 

vĩnh viễn, đồng thời mở rộng phạm vi 

EFS–M&A đến năm 2030.

(iv)	Ưu đãi thuế cho hoạt động quốc tế hóa: 

Chính sách Double Tax Deduction for 

Internationalisation (DTDi) cho phép 

khấu trừ 200% chi phí đủ điều kiện cho 

các hoạt động mở rộng ra nước ngoài 

(nghiên cứu, quảng bá, hội chợ, xúc tiến 

thương mại), với trần 150.000 SGD/năm, 

được gia hạn tới 31/12/2030.
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88.	Enterprise Singapore duy trì mạng lưới 
hơn 10 trung tâm xúc tiến ở nước ngoài 
(trong đó có Việt Nam, Indonesia, Trung 
Quốc, Anh và UAE), hỗ trợ trực tiếp cho 
các DN trong quá trình tìm kiếm đối tác và 
xây dựng hiện diện quốc tế. Ngoài ra, Go 
Global hiện được cụ thể hóa thông qua 
sáng kiến Singapore Global Enterprises 
(SGE) – một trong những trụ cột trọng 
tâm của MTI và Enterprise Singapore từ 
năm 2022. Mục tiêu của SGE là bồi dưỡng 
các DN Singapore có tiềm năng trở thành 
“Global Champions”, có khả năng cạnh 
tranh ở quy mô khu vực và quốc tế. Các 
DN trong chương trình SGE được hỗ trợ 
toàn diện, bao gồm: xây dựng kế hoạch 
tăng trưởng quốc tế, đào tạo lãnh đạo 
cấp cao, tiếp cận nguồn vốn đầu tư 
(Temasek, GIC, quỹ tín dụng phát triển tư 
nhân). Tính đến giữa năm 2025, hơn 100 
DN lớn và vừa đã tham gia SGE, chủ yếu 
trong các lĩnh vực công nghệ cao, dịch vụ 
tài chính số, sản xuất tiên tiến và kinh tế 
xanh. Chính phủ đã bổ sung 1 tỷ SGD cho 
giai đoạn 2023–2026 để mở rộng quy 
mô chương trình, đồng thời thành lập 
Private Credit Growth Fund (PCGF) trị giá 
1 tỷ SGD nhằm cung cấp tài chính tăng 
trưởng không pha loãng cho các DN đang 
quốc tế hóa.

89.	Trong năm 2019, các dự án hỗ trợ tạo 
ra hơn 20 tỷ SGD giá trị gia tăng, trong 
đó hoạt động quốc tế hóa đóng góp trên 
10 tỷ SGD – mức nền trước đại dịch. Giai 
đoạn 2020–2021: giữa giai đoạn phục 
hồi sau COVID-19, các dự án được hỗ 
trợ ước tạo 18,4 tỷ SGD giá trị gia tăng và 
22.200 việc làm có kỹ năng cao (PMET). 
Trong năm 2022, đạt 17,8 tỷ SGD giá 

trị gia tăng, 23.800 việc làm, và khoảng 
2.000 DN mở rộng ra nước ngoài, tăng 
25% so với năm 2021. Sang năm 2023, 
phương pháp báo cáo chuyển sang chỉ 
tiêu doanh thu dự kiến. Các dự án hỗ trợ 
DN dự kiến tạo thêm 16,4 tỷ SGD doanh 
thu thường niên và 21.500 việc làm có kỹ 
năng; riêng trụ cột quốc tế hóa đóng góp 
5,2 tỷ SGD với 460 dự án mở rộng, tăng 
18% so với năm trước. Trong năm 2024, 
Enterprise Singapore ghi nhận 11.500 
DN được hỗ trợ, trong đó 2.300 dự án 
chuyển đổi quy mô lớn có thể tăng thêm 
14,5 tỷ SGD doanh thu hàng năm và tạo 
12.300 việc làm kỹ năng, với mức doanh 
thu tăng thêm trung bình 8,6 triệu SGD/
DN, cao hơn đáng kể so với năm 2023.

	 Ví dụ về hỗ trợ cho Nanofilm 
Technologies International 
Ltd (MZH)

90.	Là một trong những DN công nghệ vật 
liệu tiên tiến tiêu biểu của Singapore, 
được thành lập năm 1999 trên cơ sở một 
dự án thương mại hóa nghiên cứu của 
Đại học Công nghệ Nanyang (NTU). Đây 
là mô hình DN spin-off điển hình, phản 
ánh định hướng lâu dài của Chính phủ 
Singapore trong việc nuôi dưỡng khu 
vực tư nhân công nghệ cao thông qua 
liên kết giữa đại học, viện nghiên cứu và 
khu vực sản xuất Trong khuôn khổ chính 
sách quốc gia “Research, Innovation and 
Enterprise 2025 (RIE 2025)”, Nanofilm đã 
được hỗ trợ xây dựng phòng thí nghiệm 
NTU–Nanofilm Corporate Laboratory 
với tổng kinh phí 66 triệu SGD, được 
công bố tháng 11 năm 2023. Phòng thí 
nghiệm này được tài trợ một phần bởi 
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Nhà nước Singapore thông qua chương 
trình RIE 2025, do Enterprise Singapore 
(EnterpriseSG) và Cơ quan Nghiên cứu 
Quốc gia (NRF) điều phối. Mục tiêu của 
phòng thí nghiệm là phát triển các vật liệu 
phủ tiên tiến, thiết bị phủ công nghệ cao 
và giải pháp nano ứng dụng trong điện 
tử, ô tô, y sinh và năng lượng xanh. Việc 
hình thành cơ sở R&D chung giữa NTU và 
Nanofilm đã giúp DN tiếp cận cơ sở hạ 
tầng nghiên cứu quốc gia, khai thác tài trợ 
công cho các dự án đổi mới, đồng thời 
tạo điều kiện thu hút và đào tạo nguồn 
nhân lực công nghệ cao trong nước.

91.	Song song với hỗ trợ về khoa học-công 
nghệ, Nanofilm cũng được hưởng lợi từ 
hệ thống các chính sách “Go Global” do 
Enterprise Singapore triển khai, đặc biệt 
là Enterprise Development Grant (EDG) – 
chương trình tài trợ cho các dự án nâng 
cao năng lực và mở rộng quốc tế của 
DN. Các khoản hỗ trợ này giúp công ty 
mở rộng năng lực sản xuất và chuỗi cung 
ứng khu vực, đồng thời thực hiện chiến 
lược “regional manufacturing clusters” để 
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn 
cầu. Theo Báo cáo thường niên FY2024, 
Nanofilm hiện có hơn 4.000 nhân viên, 
trong đó hơn 370 người làm việc trong 
lĩnh vực R&D và kỹ thuật; công ty đã thiết 
lập cơ sở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Việt 
Nam, Ấn Độ và châu Âu, trong đó việc 
mua lại hai DN Đức (EC Europ Coating 
GmbH và MC Europ Coating GmbH) năm 
2025 được xem là bước mở rộng chiến 
lược sang thị trường châu Âu. Các biện 
pháp hỗ trợ từ Chính phủ Singapore - bao 
gồm tài trợ nghiên cứu trong RIE 2025, 
hỗ trợ tài chính và năng lực từ EDG, cùng 

cơ chế xúc tiến thị trường quốc tế của 
Enterprise Singapore - đã tạo nền tảng 
giúp Nanofilm phát triển năng lực công 
nghệ, mở rộng quy mô toàn cầu và trở 
thành một “global champion” trong lĩnh 
vực vật liệu tiên tiến của Singapore.

	 Ví dụ về hỗ trợ  
cho Razer Inc

92.	Razer Inc. tập đoàn công nghệ có nguồn 
gốc Singapore và Mỹ hoạt động trong lĩnh 
vực phần cứng gaming, phần mềm và dịch 
vụ fintech, do Tan Min‑Liang đồng sáng 
lập. Trong quá trình mở rộng toàn cầu, 
Razer đã chọn Singapore là trụ sở khu vực 
và đồng thời là “bàn đạp” để mở rộng vào 
Đông Nam Á và hơn thế nữa, nhờ thực thi 
thành công các chính sách hỗ trợ quốc tế 
hóa DN của Nhà nước Singapore. Về hỗ 
trợ từ chính sách, vào ngày 22/02/2019, 
Economic Development Board (EDB) 
Singapore công bố Razer sẽ xây dựng Trụ 
sở Đông Nam Á (SEA HQ) với chi phí S$100 
triệu tại khu công nghệ one-north, gồm 
19.300 m² văn phòng, R&D labs và design 
studios – một dự án được Nhà nước ủng 
hộ nhằm thu hút DN công nghệ tầm quốc 
tế. Ngoài ra, đến tháng 8/2025, Razer 
tiếp tục được hỗ trợ qua việc thành lập AI 
Centre of Excellence tại Singapore - theo 
thông báo của Razer ngày 04/8/2025, 
trung tâm này là “giai đoạn đầu” của 
chiến lược toàn cầu và có sự hỗ trợ từ 
Digital Industry Singapore (DIG), cơ quan 
liên kết giữa EDB, Enterprise SG và IMDA. 
Trung tâm dự kiến tuyển 150 chuyên gia 
AI tại Singapore để phát triển các công 
cụ và nền tảng AI cho game và phát triển 
toàn cầu.
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93.	Những hỗ trợ nói trên cho thấy chính 
sách Go Global của Singapore đã vận 
hành theo nhiều khía cạnh: (i) cung cấp 
hạ tầng ưu việt và môi trường đổi mới 
(SEA HQ tại one-north), (ii) hỗ trợ nâng 
cao nguồn lực nhân sự và nghiên cứu-
phát triển (AI Centre of Excellence), (iii) 
thiết lập chương trình quốc tế hóa giúp 
DN mở rộng mạng lưới toàn cầu, tham gia 
các thị trường mới và tăng quy mô quốc 
tế. Razer đã sử dụng Singapore như “hub 
khu vực” và từ đó mở rộng ra hơn 18 văn 
phòng toàn cầu và phục vụ khoảng 150 
triệu người dùng. Razer là minh chứng 
rõ nét cho việc một DNTN Singapore sử 
dụng thành công các công cụ của chính 
sách Go Global - từ hạ tầng, nhân lực, tới 
quốc tế hóa - để mở rộng nhanh ra thị 
trường thế giới, đồng thời đóng góp vào 
chuỗi giá trị toàn cầu và thúc đẩy phát 
triển công nghệ cao tại Singapore.

	 Ví dụ về hỗ trợ  
cho TWG Tea

94.	TWG thành lập tại Singapore năm 2008 
là thương hiệu trà cao cấp đã xây dựng 
mạng lưới phân phối - bán lẻ quốc tế gồm 
hơn 70 salon & boutique, hiện diện tại 
trên 20 quốc gia (châu Âu, Trung Đông, 

42	 Gồm 4 cấu phần: (i) Food Services Industry Digital Plan: Hướng dẫn lộ trình số hóa theo cấp độ DN 
(từ cơ bản đến nâng cao), tích hợp AI, dữ liệu và an toàn mạng, giúp DN F&B chuẩn hóa quy trình, 
tối ưu chi phí và tăng năng suất trước khi mở rộng ra nước ngoài; (ii) Productivity Solutions Grant: 
Tài trợ tối đa 50% chi phí đủ điều kiện cho việc đầu tư giải pháp CNTT hoặc thiết bị tự động hóa 
đã được phê duyệt (POS, quản lý đơn hàng, bếp/pha chế tự động, quản lý kho…), giúp giảm chi phí 
vận hành và tăng năng suất lao động - tiền đề để nhân rộng mô hình vận hành khi quốc tế hóa; (iii) 
Energy Efficiency Grant: Hỗ trợ hai cấp: bậc cơ bản (tối đa 30.000 đô la Singapore/DN) và bậc nâng 
cao (tối đa 350.000 đô la Singapore) cho các khoản đầu tư thiết bị tiết kiệm năng lượng, giúp giảm 
chi phí cố định, đặc biệt quan trọng với chuỗi cửa hàng F&B khi mở rộng; (iv) Food Services Industry 
Transformation Map: Là khung định hướng chiến lược cấp ngành do Bộ Thương mại & Công nghiệp 
(MTI) ban hành, tập trung ba trụ cột: đổi mới, quốc tế hóa, và phát triển thương hiệu khu vực; bảo 
đảm các công cụ IDP – PSG – EEG vận hành đồng bộ với mục tiêu “Go Global”.	

Đông Bắc Á, ASEAN…), qua đó định vị hình 
ảnh “Made in Singapore” trong phân khúc 
F&B42 xa xỉ toàn cầu. Các địa điểm quốc 
tế của TWG được công bố công khai trên 
trang chính thức của DN. TWG phát triển 
trong hệ sinh thái Go Global do Chính phủ 
Singapore kiến tạo cho DN F&B. Trục hỗ 
trợ cốt lõi gồm: (i) Market Entry Support 
của Enterprise Singapore (EnterpriseSG) 
– cung cấp tư vấn, kết nối mạng lưới đối 
tác, tổ chức các chuyến công tác/đoàn 
xúc tiến và nền tảng sự kiện tại thị trường 
mục tiêu để DN thăm dò, hoàn thiện 
chiến lược go-to-market, (ii) cụm các công 
cụ Go Global dành riêng cho ngành Food 
Services (trong đó có hướng dẫn tiếp cận 
thị trường, hiệp định quốc tế, và các điểm 
hỗ trợ tại các Overseas Centres), (iii) các 
gói hỗ trợ ngành F&B giúp cải thiện năng 
suất – số hóa và tối ưu chi phí vận hành, 
từ đó nâng sức cạnh tranh khi mở rộng 
ra nước ngoài. Những trục hỗ trợ này tạo 
“đường băng” thể chế cho các thương 
hiệu F&B nội địa khi thâm nhập – mở 
rộng thị trường quốc tế.

95.	Trong bối cảnh đó, TWG Tea mở rộng 
chuỗi salon & boutique tại Tokyo, Paris, 
London, Dubai, Seoul, Thượng Hải, 
Bangkok, Kuala Lumpur, TP.HCM... Cách 
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tiếp cận “retail-led internationalisation” 

(mở điểm bán/chuỗi dịch vụ tại trung tâm 

thương mại cao cấp) phù hợp với khuyến 

nghị của EnterpriseSG về gia nhập thị 

trường trong ngành F&B: sử dụng nền 

tảng xúc tiến - kết nối để hình thành đối 

tác phân phối, đồng thời chuẩn hóa trải 

nghiệm thương hiệu theo yêu cầu từng 

thị trường. Nói cách khác, chính sách Go 

Global cung cấp hạ tầng thể chế (tư vấn–

kết nối–sự kiện–hướng dẫn thị trường) 

để DN F&B bản địa như TWG giảm chi 

phí thâm nhập và rủi ro “học thị trường”, 

còn bản thân DN chủ động đầu tư vận 

hành - sản phẩm - trải nghiệm để chiếm 

lĩnh phân khúc cao cấp. Các công cụ Go 

Global nói trên là khung hỗ trợ chính thức 

dành cho DN F&B Singapore khi quốc tế 

hóa; còn sự hiện diện quốc tế của TWG 

(>70 điểm tại >20 quốc gia) là bằng chứng 

kết quả thị trường cho thấy DN đã vận 

hành – mở rộng trong khuôn khổ hệ sinh 

thái hỗ trợ Go Global của Singapore.

96.	Tổng kết lại, các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp lớn mạnh và vươn ra toàn cầu 

của các nước tập trung vào một số điểm 

đang chú ý trong bảng dưới đây (xem 

Bảng 3).

97.	Kinh nghiệm quốc tế cho thấy chính phủ 

nhiều nước đã xây dựng các công cụ 

chính sách mang tính “đòn bẩy”, trong đó 

có ưu đãi thuế, tín dụng đầu tư ra nước 

ngoài, bảo lãnh, bảo hiểm rủi ro và hỗ trợ 

trực tiếp cho các giao dịch đầu tư, thương 

mại. Tuy nhiên, không phải mọi công cụ 

đều hướng trực tiếp tới DNTN lớn, nhiều 

biện pháp có phạm vi bao trùm, nhưng 

Bảng 3: Chính sách của một số quốc gia hỗ trợ DN vươn ra toàn cầu

Quốc gia Cơ quan /  
Công cụ

Nhóm chính sách 
hỗ trợ

Ví dụ minh họa cụ thể 
(trích file)

Tác động 
 nổi bật

Singapore Enterprise 
Singapore 
(EnterpriseSG), 
IRAS

Ưu đãi thuế (DTDi); 
Tín dụng và bảo 
lãnh M&A (EFS-
M&A)

Khấu trừ 200% chi phí 
quốc tế hóa; chia sẻ 
50–70% rủi ro tín dụng, 
vay tối đa 50 triệu SGD, 
kéo dài tới 2030

Thúc đẩy DN mở 
rộng ra nước 
ngoài, M&A khu 
vực

Nhật Bản JBIC, NEXI Tín dụng đầu tư 
nước ngoài; Bảo 
lãnh, bảo hiểm rủi 
ro; Hỗ trợ M&A

JBIC tài trợ Ajinomoto – 
Forge Biologics; House 
Foods – Keystone; Renesas 
– Altium; SoftBank – Cubic 
Telecom

Mở rộng chuỗi 
giá trị, duy trì vị 
thế công nghiệp 
toàn cầu

Trung 
Quốc

Quốc vụ viện, 
NDRC, Bộ Tài 
chính, CDB, 
Eximbank

Ưu đãi thuế, tín 
dụng, R&D, đất đai; 
Bảo hộ ngành; Hỗ 
trợ “Go Global” qua 
BRI/DSR

Huawei nhận ưu đãi thuế, 
trợ cấp R&D, tín dụng 46 
tỷ USD; BAT được hỗ trợ 
qua Internet Plus, chính 
sách nội địa hóa

Hình thành tập 
đoàn công nghệ 
tư nhân quy mô 
toàn cầu

Hàn Quốc Bộ Kinh tế – Tài 
chính, Ngân 
hàng Phát 
triển Hàn Quốc 
(KDB)

Tín dụng ưu đãi; 
Bảo hộ xuất khẩu; 
Luật phát triển 
ngành; PPP công 
nghiệp chiến lược

Chính phủ bảo lãnh 
vay quốc tế, ban hành 
Luật ngành (Thép, Điện 
tử, Đóng tàu...); hỗ trợ 
Samsung, Hyundai

Tạo nên hệ 
thống Chaebol 
– trụ cột công 
nghiệp xuất 
khẩu

Nguồn: Tổng hợp
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trên thực tế chỉ nhóm DN với quy mô lớn 
mới đủ khả năng tận dụng. 

•	 Ưu đãi thuế: Một trong những công cụ 
được nhiều quốc gia áp dụng để khuyến 
khích DN mở rộng ra thị trường quốc tế 
là chính sách ưu đãi thuế, đặc biệt dưới 
dạng khấu trừ hoặc miễn giảm đối với các 
khoản chi phí liên quan đến hoạt động 
quốc tế hóa. Chính sách này không giới 
hạn quy mô DN được hưởng, nghĩa là cả 
doanhh nghiệp nhỏ và vừa lẫn các tập 
đoàn tư nhân lớn đều có thể tiếp cận. 
Tuy nhiên, nếu phân tích ở góc độ thực 
thi, các hoạt động quốc tế hóa có chi phí 
cao - như khảo sát tại nhiều thị trường 
cùng lúc, mở văn phòng ở các trung tâm 
tài chính quốc tế hay tiến hành chiến dịch 
quảng bá quy mô toàn cầu – thường chỉ 
khả thi đối với các tập đoàn tư nhân lớn. 
Các DN vừa và nhỏ với năng lực tài chính 
hạn chế khiến họ khó khai thác tối đa 
chính sách.

•	 Tín dụng và bảo lãnh: Ngoài ưu đãi thuế, 
một công cụ then chốt mà nhiều quốc gia 

áp dụng để hỗ trợ DN vươn ra toàn cầu 
là tín dụng đầu tư và bảo lãnh từ các định 
chế tài chính. Các cơ chế này được thiết 
kế nhằm giảm thiểu rủi ro thương mại và 
chính trị, tạo nguồn vốn dài hạn cho các 
dự án quốc tế. Về mặt pháp lý, hầu hết 
các công cụ này không đặt điều kiện phân 
biệt quy mô DN. Tuy nhiên, thực tiễn triển 
khai lại cho thấy chúng hoạt động như 
một cơ chế “chọn lọc” tự nhiên, nơi DNTN 
lớn là nhóm thụ hưởng chính. 

•	 Hỗ trợ mua bán – sáp nhập (M&A) xuyên 
biên giới: Trong số các biện pháp hỗ trợ 
DN vươn ra thế giới, các chương trình hỗ 
trợ mua bán – sáp nhập (M&A) xuyên 
biên giới là minh chứng rõ nhất cho việc 
chính sách thực chất chỉ thích hợp với 
các tập đoàn tư nhân lớn. Khác với ưu 
đãi thuế hay bảo hiểm xuất khẩu vốn có 
phạm vi phổ quát, công cụ này gắn trực 
tiếp với những thương vụ đòi hỏi nguồn 
vốn khổng lồ, mạng lưới quan hệ quốc tế 
và năng lực quản trị phức tạp - những yếu 
tố vượt quá khả năng của SME. 
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98.	Kết quả phân tích của Báo cáo VPE500-
2025 cho thấy, tỷ lệ các DN lớn rời khỏi 
danh mục đã giảm đi so với các năm 
trước, đánh dấu một giai đoạn mới ổn 
định hơn sau giai đoạn COVID19. VPE500 
tiếp tục tập trung cao độ vào hai vùng 
kinh tế trọng điểm: Đồng bằng sông Hồng 
và Đông Nam Bộ, chiếm tới 78% tổng số 
DN trong danh sách. Hai cực tăng trưởng 
này hình thành hệ sinh thái công nghiệp 
– dịch vụ quy mô lớn, dẫn đầu bởi một số 
địa phương. Các tỉnh còn lại có số lượng 
VPE500 rất ít phản ánh rõ sự mất cân đối 
vùng miền và thiếu lan tỏa của các DN 
quy mô lớn ra ngoài các cực tăng trưởng.

99.	Vẫn có một tỷ lệ khá lớn các VPE500 
thuộc các nhóm ngành tài chính, ngân 
hàng, dịch vụ, mặc dù số lượng VPE500 
trong ngành chế biến chế tạo đã tăng 
lên. Ngoài ra một số ngành như thương 
mại, logistics cũng có sự gia tăng trong 
danh mục phản ánh quá trình dịch vụ 
hóa nền kinh tế, song tập trung chủ yếu 
ở các lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn. 
Phần lớn VPE500 là mô hình công ty cổ 
phần, cho thấy các doanh nghiệp lớn đã 
áp dụng mô hình quản trị hiện đại hơn 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa (chủ yếu 
là các công ty TNHH). Cấu trúc của danh 
mục VPE500 cho thấy khu vực DNTN lớn 
Việt Nam đang dịch chuyển theo hướng 
công nghiệp hóa sâu và dịch vụ giá trị 
cao, nhưng vẫn đang thiếu DN đầu tàu 
trong nông nghiệp, năng lượng tái tạo  
và công nghệ xanh – những lĩnh vực 
chiến lược cho phát triển bền vững giai 
đoạn tới.

100. Về đóng góp cho khu vực tư nhân và 

nền kinh tế nói chung, hiệu quả kinh tế, 

VPE500 chiếm trên 50% doanh thu của 
một số ngành như tài chính (52%), bất 
động sản (40%). Mặc dù chỉ chiếm 0.05% 
số doanh nghiệp, VPE500 đang đóng góp 
tới trên 10% về vốn, lao động và doanh 
thu của toàn bộ khu vực doanh nghiệp 
ở Việt Nam. Điều này cho thấy mức độ 
tập trung khá cao của doanh nghiệp 
hiện nay, chỉ một số ít doanh nghiệp ảnh 
hưởng lớn tới toàn bộ thị trường. VPE500 
cũng là các doanh nghiệp có năng suất 
vượt trội hơn các DN khác, kể cả FDI và 
DN nhà nước. Điều này do tỷ lệ đổi mới 
sáng tạo, đầu tư R&D và thay đổi công 
nghệ của VPE500 đều cao hơn rất nhiều 
so với nhóm các doanh nghiệp còn lại.

101. Các mô hình định lượng cho thấy, việc 
phát triển của VPE500 không chỉ giúp 
bản thân các doanh nghiệp gia tăng về 
quy mô mà còn có tác động lan tỏa tới 
các doanh nghiệp khác. Lan tỏa về năng 
lực sản xuất, về năng suất, về mức lương 
và về vốn đầu tư của VPE500 đều có phần 
vượt trội hơn so với các doanh nghiệp FDI. 
Đáng chú ý là hiệu ứng “crowding-in” cho 
thấy đầu tư của DN lớn không triệt tiêu, 
mà còn kéo theo đầu tư của DN khác, tạo 
hiệu ứng chuỗi tích cực về vốn và năng 
suất. Điều này khẳng định vai trò dẫn 
dắt của DNTN lớn trong tăng trưởng, ổn 
định vĩ mô và lan tỏa công nghệ – quản 
trị. Đồng thời cũng cho thấy cần thiết 
phải có những chính sách riêng, đặc thù 
nhằm hỗ trợ các DN lớn phát triển để kéo  

CÁC KẾT LUẬN CHÍNH
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theo sự phát triển của các DN nhỏ hơn 
tại Việt Nam.

102. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều 
mô hình hỗ trợ trực tiếp và ý chí chính trị 
của Nhà nước trong hình thành và thúc 
đẩy các doanh nghiệp lớn tầm quốc gia. 
Singapore: có các chương trình Market 
Readiness Assistance (MRA) và Global 
Company Partnership (GCP), đồng tài 
trợ tư vấn, kết nối chuyên gia, và xúc tiến 
M&A cho DN mở rộng ra nước ngoài. Hàn 
Quốc: áp dụng chính sách co-prosperity 

partnership, kết hợp hỗ trợ tín dụng và 

phát triển cụm công nghiệp, giúp chaebol 

lan tỏa công nghệ tới SMEs. Trung Quốc: 

thông qua China EXIM Bank và Sinosure 

cung cấp bảo lãnh tín dụng, quỹ đầu 

tư xuyên biên giới và chương trình “Go 

Global” với ưu đãi thuế. Những bài học 

này cho thấy việc xây dựng chính sách 

quốc gia hỗ trợ DNTN vươn ra toàn cầu 

không chỉ là hỗ trợ kinh tế, mà là một 

chiến lược quốc gia nâng tầm năng lực 

cạnh tranh và vị thế quốc gia.

MỘT SỐ NGỤ Ý CHÍNH SÁCH

	 Tạo ra hệ sinh thái  
hỗ trợ

103. Một trong những hàm ý quan trọng 

rút ra từ nghiên cứu VPE500 là việc phát 

triển nhóm DNTN lớn không chỉ dừng 

lại ở việc nuôi dưỡng một số “siêu tập 

đoàn” riêng lẻ, mà cần đặt trong mối liên 

kết chặt chẽ với toàn bộ sinh thái DN. 

Nếu thiếu cơ chế kết nối, khoảng cách về 

năng suất, công nghệ và khả năng cạnh 

tranh giữa các tầng lớp DN sẽ ngày càng 

lớn, làm hạn chế hiệu ứng lan tỏa tích 

cực mà các DN lớn có thể tạo ra. Vì vậy, 

chính sách phát triển doanh nghiệp lớn 

cần gắn liền với việc hình thành và củng 

cố các giá trị trong nước, khuyến khích 

mối quan hệ liên kết giữa DN lớn với DN 

vừa và nhỏ. Cụ thể, cần xây dựng cơ chế 

để các DN lớn đóng vai trò “DN dẫn dắt”, 

tạo thị trường ổn định cho các doanh 

nghiệp vệ tinh tham gia vào chuỗi cung 

ứng. Điều này không chỉ giúp DN nhỏ và 

vừa nâng cao tiêu chuẩn sản xuất, quản 
trị và chất lượng sản phẩm, mà còn giúp 
DN lớn giảm chi phí, tăng khả năng nội 
địa hoá và củng cố nền tảng công nghiệp 
trong nước.

104. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, mô hình 
“DN dẫn dắt” – DN vệ tinh đã được triển 
khai thành công ở một số nền kinh tế 
Đông Á. Tại Hàn Quốc, sự hình thành các 
Chaebol đi kèm với mạng lưới hàng nghìn 
DN phụ trợ đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa 
công nghệ và năng suất mạnh mẽ trong 
công nghiệp chế tạo, đặc biệt là điện tử 
và ô tô. Tương tự, tại Nhật Bản, mô hình 
keiretsu đã xây dựng được chuỗi cung 
ứng khép kín, trong đó, các tập đoàn lớn 
như Toyota, Mitsubishi hay Hitachi tạo 
điều kiện cho hàng loạt DN vừa và nhỏ 
trở thành nhà cung cấp linh kiện, dịch vụ, 
qua đó, nâng cao chất lượng và sức cạnh 
tranh của toàn ngành. Với Việt Nam, việc 
áp dụng cơ chế này không chỉ giúp giảm 
tình trạng phụ thuộc vào nguồn cung linh 
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kiện, nguyên liệu từ nước ngoài, mà còn 
tạo nền tảng để các DNTN lớn trở thành 
hạt nhân dẫn dắt ĐMST và nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. Thay vì tập trung 
ưu đãi cho một số tập đoàn lớn, chính 
sách cần khuyến khích mối liên kết dọc 
trong ngành (từ sản xuất đến tiêu thụ) và 
liên kết ngành giữa các DN cùng lĩnh vực, 
để đảm bảo VPE500 phát triển bền vững 
và đồng thời kéo theo sự trưởng thành 
của toàn bộ khu vực DNTN.

	 Ưu tiên ngành có lợi thế  
so sánh động

105. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam 
đang hội nhập ngày càng sâu vào chuỗi 
giá trị toàn cầu, việc xác định và tập trung 
nguồn lực vào những ngành có lợi thế 
so sánh động là một định hướng chính 
sách quan trọng. Khác với lợi thế so sánh 
tĩnh dựa vào chi phí lao động rẻ hay khai 
thác tài nguyên, lợi thế so sánh động hình 
thành từ khả năng đổi mới, ứng dụng công 
nghệ và thích ứng nhanh với thay đổi của 
thị trường quốc tế. Đây là cơ sở để các DN 
Việt Nam, đặc biệt là nhóm VPE500, nâng 
cao năng lực cạnh tranh lâu dài.

106. Trước hết, chính sách hỗ trợ cần ưu 
tiên cho những ngành có khả năng tạo 
giá trị gia tăng cao và đang nổi lên mạnh 
mẽ. Tài chính – ngân hàng số là trụ cột 
quan trọng, khi số hoá hệ thống thanh 
toán, cho vay tiêu dùng và quản trị rủi ro 
giúp gia tăng hiệu quả và vận hành toàn 
nền kinh tế. Logistic cũng là một ngành 
then chốt, bởi chi phí logistics hiện chiếm 
khoảng 16-20% GDP của Việt Nam, cao 
hơn nhiều so với mức trung bình 10-12% 
của thế giới; cải thiện lĩnh vực này sẽ trực 

tiếp nâng cao sức cạnh tranh xuất khẩu. 
Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt 
trời, LNG sạch) được xem là động lực tăng 
trưởng mới, phù hợp với xu thế chuyển 
dịch năng lượng toàn cầu và các cam kết 
của Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng 
bằng “0” vào năm 2050. Ngoài ra, công 
nghệ thông tin và kinh tế số không chỉ 
thúc đẩy ĐMST, mà còn mở ra cơ hội để 
DN Việt Nam tham gia và các phân khúc 
có giá trị cao trong chuỗi giá trị toàn cầu.

107. Đối với công nghiệp chế biến – chế tạo, 
đây vẫn là trụ cột tạo việc làm và kim 
ngạch xuất khẩu, nhưng chính sách hỗ 
trợ không nên dàn trải dưới dạng bảo hộ 
thuế quan hay ưu đãi chung. Thay vào đó, 
cần khuyến khích DNTN lớn đầu tư vào 
công nghệ cao, tự động hoá và sản xuất 
thông minh, qua đó, nâng cao năng suất 
và giảm phụ thuộc vào lợi thế lao động 
giá rẻ. Bên cạnh đó, cần phát triển cụm 
công nghiệp liên kết vùng, nơi các DN lớn 
trong VPE500 đóng vai trò dẫn dắt, kết 
nối với DN nhỏ và vừa trong chuỗi cung 
ứng. Mô hình này không chỉ gia tăng nội 
địa hoá, mà còn giúp hình thành mạng 
lưới sản xuất – dịch vụ có khả năng cạnh 
tranh bền vững, tương tự kinh nghiệm 
của Nhật Bản và Hàn Quốc trong phát 
triển công nghiệp hỗ trợ. 

	 Giảm bất cân đối vùng 
miền bằng hạ tầng và 
thể chế

108. Một trong những thách thức nổi bật của 

khu vực DNTN lớn tại Việt Nam là sự tập 

trung quá mức vào hai cực tăng trưởng Hà 

Nội và Hồ Chí Minh. Số liệu VPE500 cho 
thấy, hai thành phố này cùng với một số 
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tỉnh như Bình Dương, Quảng Ninh, Hải 
Phòng chiếm tới 64% tổng số DN trong 
danh sách. Trong khi đó, các vùng khác 
như miền Trung, Tây Nguyên hay Đồng 
bằng sông Cửu Long – vốn có lợi thế về 
cảng biển, năng lượng tái tạo, nông nghiệp 
công nghệ cao – lại chỉ có một số ít DN lớn 
hiện diện. Sự mất cân đối này không chỉ 
phản ánh khoảng cách phát triển mà còn 
làm giảm khả năng khai thác lợi thế vùng 
miền để tạo động lực tăng trưởng mới.

109. Chính sách phát triển VPE500 vì vậy cần 
chuyển trọng tâm từ kết hợp ưu đãi thuế 
hay tín dụng sang đầu tư hạ tầng và thể 
chế, nhằm tạo nền tảng bền vững để thu 
hút và nuôi dưỡng DN lớn ngoài các trung 
tâm truyền thống. Cụ thể, hạ tầng logistics 
và cảng biển là yếu tố then chốt đối với 
miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long 
– những vùng có vị trí chiến lược trong kết 
nối thương mại quốc tế nhưng hiện chi 
phí logistics vẫn cao, thiếu hệ thống kho 
lạnh và dịch vụ hỗ trợ chuỗi giá trị nông 
sản, thuỷ sản. Tại Tây Nguyên, đầu tư vào 
năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải 
điện không chỉ thúc đẩy xuất khẩu năng 
lượng xanh, mà còn mở ra cơ hội cho các 
DN chế biến nông sản, khai thác khoáng 

sản phát triển bền vững. 

	 Quốc tế hoá theo cách 
tiếp cận thí điểm

110. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, 
việc hỗ trợ các DNTN lớn của Việt Nam 
vươn ra thị trường toàn cầu là một yêu cầu 
cấp thiết. Tuy nhiên, nguồn lực của Nhà 
nước có hạn và thể chế hỗ trợ còn đang 
trong quá trình hoàn thiện, do đó, chính 
sách cần được triển khai theo hướng thí 

điểm, có trọng tâm và có kiểm soát, thay vì 
mở rộng dàn trải. Cần triển khai thí điểm 
các chương trình hỗ trợ quốc tế hoá cho 
một số ngành ưu tiên, ngành mà Việt Nam 
có lợi thế và tiềm năng tham gia sâu hơn 
vào chuỗi giá trị toàn cầu, ví dụ như công 
nghệ thông tin và dịch vụ số có tiềm năng 
lớn trong xuất khẩu phần mềm, dịch vụ 
gia công, trí tuệ nhân tạo và thương mại 
điện tử; Logistics là ngành then chốt giúp 
giảm chi phí thương mại, tăng sức cạnh 
tranh cho hàng hoá Việt Nam trên thị 
trường quốc tế; nông sản chế biến gắn với 
thế mạnh truyền thống nhưng cần nâng 
cao giá trị gia tăng và thương hiệu, trong 
khi năng lượng tái tạo là lĩnh vực mới nổi, 
phù hợp với xu thế chuyển dịch xanh toàn 
cầu và các cam kết giảm phát thải của Việt 
Nam. Thí điểm hỗ trợ ở các ngành này sẽ 
vừa kiểm nghiệm hiệu quả chính sách, vừa 
tạo hình mẫu lan tỏa cho các lĩnh vực khác. 

111. Cần hình thành quỹ hỗ trợ hợp tác công 
– tư với chức năng chia sẻ rủi ro khi DN 
vươn ra quốc tế. Quỹ này có thế tham gia 
ở ba khâu: (i) Bảo hiểm rủi ro chính trị, 
bảo vệ nhà đầu tư Việt Nam trước biến 
động thể chế và môi trường đầu tư tại 
nước ngoài; (ii) Tín dụng xuất khẩu ưu đãi, 
hỗ trợ DN lớn tiếp cận nguồn vốn dài hạn 
cho dự án mở rộng thị trường; (iii) M&A 
xuyên biên giới, tạo điều kiện cho DN Việt 
Nam mua lại hoặc hợp tác chiến lược với 
các công ty nước ngoài. Cuối cùng, Việt 
Nam cần tận dụng tối đa các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, 

EVFTA và RCEP. Đây là các công cụ thể 

chế quan trọng giúp giảm hàng rào thuế 

quan, tiếp cận thị trường lớn và nâng cao 

tiêu chuẩn sản xuất – quản trị. 
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